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Mù mờ “hoang dã”, “gây nuôi”
Ngày 17/5/2025, Chi cục Kiểm lâm TP

Huế lý giải liên quan về quy định yêu cầu
các chủ quán cà phê trên địa bàn khi tiếp
khách hàng có mang theo chim cảnh phải
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các cá
thể chim. Theo đó, hiện nay, băn khoăn lớn
nhất từ người chơi chim cảnh tại Huế, đó là
các loại chim như chào mào, vành khuyên -
vốn phổ biến trong thú chơi chim - có thuộc
diện bị cấm nuôi?

Theo đại diện Chi cục Kiểm lâm TP Huế,
chim chào mào (Pycnonotus jocosus), vành
khuyên đều là động vật rừng thông thường,
không thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm nên
không bị cấm nuôi nhốt. Mặc dù việc nuôi
nhốt chim chào mào không bị cấm, nhưng
hoạt động khai thác từ tự nhiên phải được
thực hiện theo phương án hợp pháp và có sự
phê duyệt của cơ quan kiểm lâm. Trên thực
tế, TP Huế chưa từng cấp phép cho bất kỳ cá
nhân hay tổ chức nào tiến hành khai thác loài
chim này trong tự nhiên.

Trong khi đó, tình trạng săn bắt trái phép
chim đã xảy ra. Trong đó, đáng chú ý là vụ
cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hơn
900 cá thể chim chào mào không có nguồn
gốc hợp pháp được vận chuyển trái phép
trên địa bàn vào năm 2024. Vụ việc này làm
dấy lên lo ngại về nguy cơ tận diệt loài nếu
không có biện pháp quản lý chặt chẽ.

Đối với việc xác định nguồn gốc hợp
pháp, Kiểm lâm TP Huế cho hay, có 5
trường hợp được công nhận bao gồm: chim
khai thác từ tự nhiên có giấy phép; chim
nhập khẩu hợp pháp; mua sau tịch thu của
cơ quan chức năng; nuôi sinh sản từ cá thể
mẹ có nguồn gốc hợp pháp; chim mua bán,
chuyển nhượng từ người nuôi có hồ sơ hợp
lệ. Các trại nuôi hợp pháp phải có sổ theo
dõi, kê khai tăng giảm đàn, chịu trách nhiệm
với cơ quan quản lý.

Thời gian gần đây, tại nhiều thành phố lớn
trên cả nước có một cá nhân hoặc nhóm
người, đội mũ, bịt khẩu trang kín mít ngồi
bán rong rùa trên vỉa hè thu hút người qua lại.
Các đối tượng buôn bán này có một điểm
chung là không ngồi cố định tại một địa điểm
và nhanh chóng bỏ chạy khi phát hiện sự có

mặt của cơ quan chức năng. Bà Bùi Thị Hà -
Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên
nhiên (ENV) cho biết, các loài rùa được bán
rong tại một số đô thị lớn trên cả nước chủ
yếu là rùa răng, rùa núi vàng và rùa núi viền. 

Cũng theo bà Hà, “mặc dù trong nhiều
trường hợp, theo ghi nhận ENV các đối
tượng bán rong rùa thậm chí có thể cung cấp
mã số trại nuôi/bảng kê lâm sản có xác nhận
của cơ quan kiểm lâm để chứng minh
nguồn gốc hợp pháp của các cá thể rùa được
bày bán. Nhưng theo như chúng tôi nhận
thấy, nếu không muốn nói là 100% thì cũng
phải đến 99% những trường hợp hiện nay
đang bán rùa ở lòng đường, vỉa hè ở Hà Nội
hay Thành phố Hồ Chí Minh thì không đáp
ứng đầy đủ các cái điều kiện trên hoặc thậm
chí là không bảo đảm nguồn gốc hợp pháp
của các cá thể rùa đang được buôn bán, một
giấy phép có thể được tái sử dụng nhiều lần
cho các cá thể rùa khác nhau”.

Lợi dụng danh nghĩa “cơ sở nuôi 
hợp pháp” để vi phạm pháp luật 
về ĐVHD 

Thực trạng này đang gióng lên hồi
chuông về tình trạng sử dụng vỏ bọc cơ sở
nuôi để vi phạm pháp luật về ĐVHD. Ngày
23/4/2025, TAND huyện Hóc Môn, TP Hồ
Chí Minh đã tuyên phạt đối tượng Trương
Văn Tuấn 10 năm 6 tháng tù về hành vi nuôi
nhốt trái phép các loài ĐVHD nguy cấp, quý
hiếm theo quy định tại khoản 3 Điều 244 Bộ
luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. 

Trước đó, tháng 11/2019, Cục Cảnh sát
phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ
Công an phối hợp với các cơ quan chức năng
trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã phát hiện và
thu giữ 57 cá thể ĐVHD các loại trong đó có
nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm được pháp
luật Việt Nam bảo vệ ở mức độ cao nhất -
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm
được ưu tiên bảo vệ tại Nghị định
160/2013/NĐ-CP, Nhóm IB, Danh mục
động vật rừng nguy cấp quý hiếm tại Nghị
định 06/2019/NĐ-CP và Phụ lục I CITES
như: báo gấm (Neofelis nebulosa), beo lửa
(Catopuma temminckii), cầy mực (Arctictis
binturong), mèo cá (Prionailurus viverrinus),

cầy vằn bắc (Chrotogale owstoni), rái cá
vuốt bé (Aonyx cinereus), bồ nông chân
xám (Pelecanus philippensis), vượn đen má
vàng (Nomascus (Hylobates) gabriellae),
công má vàng (Pavo muticus), cắt lớn
(Falco peregrinus) và vượn pi-lê (Hylobates
pileatus) tại cơ sở nuôi ĐVHD của đối
tượng Trương Văn Tuấn ở xã Xuân Thới
Đông, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. 

Theo lời khai của Trương Văn Tuấn,
phần lớn số ĐVHD này do một số đơn vị
kiểm lâm ở phía Nam giao cho đối tượng sau
khi được người dân tự nguyện giao nộp và
một phần khác do đối tượng mua trôi nổi trên
thị trường. Đối tượng Tuấn cũng đã cung cấp
bảng kê lâm sản có xác nhận của các đơn vị
kiểm lâm có liên quan chứng minh nguồn
gốc của số ĐVHD này. Tuy nhiên, sau quá
trình xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra xác
định hầu hết các trường hợp giao nộp ĐVHD
theo lời khai của Tuấn và thể hiện tại các
bảng kê lâm sản do đối tượng này cung cấp
là không có thật. Cơ quan cảnh sát điều tra
cũng đã khởi tố vụ án “Giả mạo trong công
tác” để làm rõ trách nhiệm của các cán bộ
kiểm lâm có liên quan.

Theo ENV, Trương Văn Tuấn được biết
đến là một đầu mối lớn chuyên mua bán,
vận chuyển trái phép ĐVHD từ các quốc gia
láng giềng về Việt Nam, sau đó “hợp pháp
hóa” tại các trại nuôi để đưa đi tiêu thụ trong
và ngoài nước. Bên cạnh đăng ký và được
cấp mã số cơ sở nuôi dưới tên mình, đối
tượng cũng đồng thời là chủ của nhiều cơ
sở nuôi dưới danh nghĩa của một số cá nhân
khác. Các cơ sở này đều được cơ quan kiểm
lâm cấp phép nuôi thương mại một số lượng
lớn ĐVHD, trong đó có những loài được
các nhà khoa học đánh giá là “không có khả
năng gây nuôi thương mại” như rùa đầu to.

Bà Bùi Thị Hà - Phó Giám đốc ENV cho
biết: “Bản án 10 năm 6 tháng tù dành cho đối
tượng Trương Văn Tuấn không chỉ cho thấy
quyết tâm đấu tranh với tội phạm về ĐVHD
của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Hóc
Môn mà còn là lời cảnh tỉnh đanh thép với
các đối tượng đang lợi dụng danh nghĩa “cơ
sở nuôi hợp pháp” để nuôi nhốt, buôn bán,
vận chuyển ĐVHD trái phép”.

Gây nuôi ĐVHD vì mục đích thương mại,
cần có khung pháp lý rõ ràng

Từ vụ án này có thể thấy, trên thực tế, việc
sử dụng vỏ bọc cơ sở nuôi để “hợp pháp hóa”
ĐVHD bất hợp pháp của đối tượng Tuấn
không phải là một hiện tượng cá biệt. Các quy
định quản lý hiện hành còn bất cập đã tạo ra
nhiều lỗ hổng cho các đối tượng lợi dụng để
nhập lậu ĐVHD từ tự nhiên hoặc từ các nguồn
bất hợp pháp khác và buôn bán trái phép tại
các cơ sở đăng ký nuôi thương mại. 

Chính vì vậy, các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cần cấp bách ban hành “Danh
mục các loài ĐVHD có khả năng gây nuôi
sinh sản vì mục đích thương mại” vì thực tế
đã và đang cho thấy không thể đánh đổi đa
dạng sinh học để phát triển kinh tế. Việc
phát triển kinh tế cần song hành với công
tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Ban hành “Danh mục các loài ĐVHD
có khả năng gây nuôi sinh sản vì mục đích
thương mại” sẽ là một giải pháp rất khả thi
vì tạo ra khung pháp lý rõ ràng cho người
dân dễ dàng tuân thủ và giảm thiểu các khó
khăn, vướng mắc trong công tác quản lý gây
nuôi thương mại ĐVHD, tạo điều kiện cho
người dân phát triển kinh tế đồng thời đáp
ứng mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học. 

Cụ thể, theo ENV, “Danh mục các loài có
khả năng gây nuôi sinh sản vì mục đích
thương mại” sẽ chỉ liệt kê các loài có đặc tính
sinh thái phù hợp và giá trị kinh tế cao, từ đó
bảo đảm lợi nhuận cho người nuôi. Khi có
danh mục này, các rủi ro tài chính cho người
dân sẽ được giảm thiểu đáng kể vì người dân
không còn mạo hiểm đầu tư nuôi các loài
không phù hợp với nuôi thương mại. 

Bên cạnh đó, việc giới hạn, chỉ cho phép
nuôi thương mại những loài mà hoạt động
buôn bán không tác động tiêu cực đến các
quần thể loài ĐVHD trong tự nhiên sẽ bảo
đảm hoạt động nuôi thương mại phù hợp với
quy định pháp luật trong nước và quốc tế,
đồng thời giảm thiểu việc khai thác quá mức
đối với đa dạng sinh học của Việt Nam; giải
quyết những tồn tại hiện có như việc sử dụng
vỏ bọc trại nuôi để “hợp pháp hóa” ĐVHD
bị săn bắt trái phép từ tự nhiên; làm giả, tái
sử dụng giấy tờ hay các hành vi vi phạm khác
đang đe dọa đa dạng sinh học của Việt Nam. 

Với việc ban hành Danh mục này, thủ tục
đăng ký nuôi cũng sẽ được tối giản, giúp
người nuôi dễ dàng tuân thủ các yêu cầu pháp
lý có liên quan; giảm gánh nặng hành chính
cho cơ quan cấp phép và các Cơ quan khoa
học CITES Việt Nam, đồng thời giúp tăng
cường hiệu quả thực thi pháp luật và giảm chi
ngân sách nhà nước do chỉ cần tập trung quản
lý một số loài nhất định được phép gây nuôi.
Tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm và
công bằng trong công tác quản lý, giảm thiểu
tham nhũng nhờ những quy định rõ ràng và
cải thiện công tác thực thi pháp luật.

Xung quanh đề xuất ban hành “Danh
mục các loài có khả năng gây nuôi sinh sản
vì mục đích thương mại” cũng có nhiều quan
điểm băn khoăn như nếu chỉ một số loài nhất
định được phép nuôi thương mại có thể hạn
chế tính đa dạng và cơ hội cho người nuôi;
nuôi một nhóm loài cố định có thể dẫn đến
tình trạng cung vượt cầu, hạ giá sản phẩm
trên thị trường và giảm lợi nhuận… 

Theo ENV, Danh mục các loài có khả
năng gây nuôi sinh sản vì mục đích thương
mại sẽ được cập nhật thường xuyên trên cơ
sở đánh giá kĩ lưỡng, do đó những lựa chọn
về loài nuôi sẽ dần được mở rộng hơn cho
người nuôi trong khi vẫn bảo đảm tính bền
vững và bảo tồn đa dạng sinh học. Mặt
khác, Danh mục các loài có khả năng gây
nuôi sinh sản vì mục đích thương mại chỉ
bao gồm những loài có khả năng sinh lời về
mặt kinh tế. Việc ban hành Danh mục trên
thực tế lại giúp giảm tình trạng cung vượt
cầu khi không khuyến khích nuôi những
loài đang dư thừa hoặc không có khả năng
sinh lời trên thị trường. HồNG MINH 
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Ban hành “Danh mục các loài ĐVhD có khả năng gây nuôi sinh sản Vì mục Đích thương mại”:

Khung pháp lý cần thiết 
để hỗ trợ kiểm lâm và chủ nuôi

Trong nhiều năm qua, phát triển
kinh tế luôn là ưu tiên hàng đầu ở
Việt Nam. Do đó, quy định của pháp
luật cũng tập trung bảo đảm mục
tiêu này khiến cho công tác bảo tồn
đa dạng sinh học còn gặp những trở
ngại nhất định. Việc quy định cho
phép gây nuôi thương mại đối với
hầu hết các loài động vật hoang dã
(ĐVHD) trong thời gian qua là minh
chứng rõ nhất. 

l Thời gian gần đây, tại nhiều thành phố lớn trên cả nước có một cá nhân
hoặc nhóm người, đội mũ, bịt khẩu trang kín mít ngồi bán rong rùa trên vỉa hè.

(Nguồn: FB Hanoi Fan)

lNgày 23/4/2025, Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn đã tuyên phạt đối tượng Trương Văn Tuấn
10 năm 6 tháng tù về hành vi nuôi nhốt trái phép các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm.(Nguồn: ENV)

l Việc ban hành Danh mục các loài được phép gây nuôi sinh sản vì mục đích
thương mại sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng. (Ảnh minh họa - Nguồn: VGP)
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Tăng hậu kiểm và giám sát
từ người dân

Theo Bộ trưởng Nguyễn
Mạnh Hùng, việc chuyển từ chia
nhóm sản phẩm hàng hóa (sản
phẩm) một cách hành chính
(nhóm 1, nhóm 2) sang phân loại
sản phẩm theo ba mức độ rủi ro
để quản lý khác nhau, theo hướng
là ít tiền kiểm và tăng cường giám
sát, hậu kiểm (chuyển thứ tự ưu
tiên quản lý từ tiền kiểm - hậu
kiểm - giám sát sang giám sát -
hậu kiểm - tiền kiểm).

Với sản phẩm rủi ro cao thì
phải công bố hợp quy với sự
đánh giá của bên thứ ba (tức là
có tiền kiểm, đa số các quốc gia
đều làm vậy với khoảng 5 - 10%
số sản phẩm có quy chuẩn, còn
so với tất cả sản phẩm thì chỉ
còn rất ít, chiếm 1 - 2%), sản
phẩm rủi ro trung bình thì doanh
nghiệp tự công bố hợp quy và
chịu trách nhiệm, với sản phẩm
rủi ro thấp thì doanh nghiệp
công bố tính năng, tiêu chuẩn,
quy chuẩn áp dụng nếu có.

Theo Bộ trưởng Nguyễn
Mạnh Hùng, dù có tiền kiểm hay
hậu kiểm thì giám sát, hậu kiểm
thường xuyên vẫn là biện pháp
căn cơ, lâu dài. Tần suất hậu kiểm
sẽ phụ thuộc vào mức độ rủi ro
của sản phẩm và uy tín của doanh
nghiệp, doanh nghiệp có uy tín, ít
vi phạm thì tần suất hậu kiểm
thấp. Chứng nhận sự phù hợp của
bên thứ ba phục vụ công bố hợp
quy thì làm một lần, dùng chung
cho các thủ tục hành chính nếu có
(không trùng lặp thủ tục giữa
đăng ký lưu hành và chứng nhận
hợp quy, cũng như các luật
chuyên ngành phải tuân theo các
nguyên tắc quản lý chất lượng sản
phẩm của Luật Chất lượng sản
phẩm, hàng hóa) và chỉ phải làm
lại khi có sự thay đổi đầu vào, quy
trình, dây chuyền sản xuất.

Hàng hóa nhập khẩu thay vì
phải dán nhãn phụ, dấu công bố
hợp quy vật lý lên trực tiếp sản
phẩm như trước đây thì nay sẽ
áp dụng nhãn điện tử trên bao bì
sản phẩm hoặc tài liệu kèm theo
sản phẩm. Đối với các sản phẩm
nhập khẩu có mức độ rủi ro
trung bình (mà cùng loại, cùng
tên, nhãn hàng hóa, cơ sở sản
xuất và chất liệu bao bì), dự
thảo Luật có quy định giảm nhẹ
thủ tục đánh giá sự phù hợp và
tự công bố hợp quy đối với
những lần nhập khẩu tiếp theo.

Đây là những thay đổi có tính
chiến lược, chuyển từ tiền kiểm là
chính sang giám sát, hậu kiểm,
quản trị rủi ro, giảm chi phí tuân
thủ cho doanh nghiệp nhưng vẫn
bảo vệ được người tiêu dùng, phù
hợp với thông lệ quốc tế. Có nghĩa
là phải cân bằng ba nhà: Nhà nước
- Doanh nghiệp - Người tiêu dùng.
Thông thoáng hơn cho doanh
nghiệp nhưng phải bảo vệ người
tiêu dùng tốt hơn, Nhà nước bảo
đảm được sự phát triển có trật tự,
tăng cường được sự tham gia giám
sát của các tổ chức xã hội.

Đồng thời, chuyển đổi số toàn
diện công tác quản lý chất lượng
sản phẩm, hàng hóa. Đây là giải
pháp có tính đột phá, giúp cho
việc tăng cường giám sát, hậu
kiểm được khả thi. Xây dựng một

nền tảng số quốc gia duy nhất về
chất lượng sản phẩm, hàng hóa,
nền tảng số này do Nhà nước đầu
tư, là môi trường quản lý chính
thức, đồng thời là môi trường tác
nghiệp của các chủ thể.

Tăng chế tài xử lý vi phạm
mang tính răn đe

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh
Hùng cho biết, lần đầu tiên khái
niệm hạ tầng chất lượng quốc gia
được đề cập, như một hệ sinh thái
bao gồm: Tiêu chuẩn, quy chuẩn,
đo lường, thử nghiệm, chứng
nhận và công nhận. Đây là nền
tảng thiết yếu để bảo đảm chất
lượng hàng hóa, thúc đẩy thương
mại quốc tế, hội nhập quốc tế,
tăng năng suất và đổi mới sáng
tạo, bảo đảm an toàn cho người
dân và môi trường, nâng cao năng
lực quản lý nhà nước.

“Đây là một bước tiến lớn về
quản lý chất lượng. Coi quản lý
chất lượng là hạ tầng quốc gia,
giống như hạ tầng giao thông,
điện nước và Nhà nước phải đầu
tư xây dựng và vận hành. Nhà
nước có trách nhiệm đầu tư xây
dựng và vận hành hạ tầng chất
lượng quốc gia làm nền tảng cho

doanh nghiệp, tổ chức chủ động
tham gia, khai thác và nâng cao
chất lượng sản phẩm”, Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Theo đó, ưu tiên bố trí ngân
sách, huy động nguồn lực xây
dựng hệ thống giám sát chất
lượng sản phẩm, hàng hóa quốc
gia, kết nối dữ liệu hải quan, kiểm
tra chất lượng, truy xuất nguồn
gốc, phản ánh từ người tiêu dùng
và cảnh báo quốc tế, nhằm bảo
đảm năng lực theo dõi, cảnh báo

sớm và ngăn chặn kịp thời hàng
hóa không đạt chất lượng.

Đồng thời, càng ngày sẽ càng
nhiều hàng hóa trên môi trường
mạng, năm 2024, thương mại
điện tử (TMĐT) chiếm 20% tổng
bán lẻ toàn cầu và đang tiếp tục
tăng cao, sẽ nhanh chóng chiếm
30%. Dự thảo Luật đã quy định
trách nhiệm của sàn TMĐT. Các
nền tảng số có doanh thu và lợi
nhuận lớn, nhưng lại luôn tìm
mọi cách để lẩn tránh trách

nhiệm, mặc dù họ là người có đầy
đủ công cụ, đầy đủ dữ liệu trong
tay để quản lý chất lượng sản
phẩm, hàng hóa, không ai có đủ
năng lực làm tốt hơn họ việc này.

Dự thảo Luật đã bổ sung các
quy định làm rõ trách nhiệm của
người bán và sàn TMĐT trong
việc tuân thủ bảo đảm chất lượng
hàng hóa. Người bán phải công
khai, trung thực thông tin về sản
phẩm, về tiêu chuẩn, quy chuẩn,
truy xuất nguồn gốc, chịu trách
nhiệm pháp lý và bồi thường nếu
sản phẩm có lỗi. Sàn TMĐT phải
xác minh người bán, yêu cầu cung
cấp thông tin đầy đủ, giám sát
bằng công nghệ, phát hiện và gỡ
bỏ sản phẩm vi phạm trong 24
giờ, đồng thời chịu trách nhiệm
liên đới nếu để vi phạm kéo dài.

Luật cũng khuyến khích ứng
dụng công nghệ số như AI,
Blockchain, dữ liệu lớn để giám
sát, cảnh báo và truy xuất nguồn
gốc. Trong bối cảnh các nền
tảng số nắm giữ dữ liệu và công
cụ mạnh nhất, việc ràng buộc
trách nhiệm pháp lý rõ ràng là
cần thiết và hợp lý.

“Trước đây, chỉ phạt hành
chính, nay bổ sung thêm xử lý
hình sự, thu hồi giấy phép kinh
doanh, công bố công khai các vi
phạm của doanh nghiệp trên nền
tảng số quốc gia. Đối với hoạt
động tự công bố hợp quy hoặc tự
công bố tiêu chuẩn áp dụng thì
khi phát hiện gian dối sẽ áp dụng
hình thức xử phạt cao hơn, thậm
chí tước quyền tự công bố. Có
nghĩa là hậu kiểm đi kèm với
trách nhiệm của doanh nghiệp
phải cao hơn”, Bộ trưởng Nguyễn
Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Dự thảo Luật đã bổ sung quy
định về hỗ trợ chi phí thử nghiệm,
chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy
và đánh giá sự phù hợp đối với
sản phẩm thuộc các chương trình
hỗ trợ của Nhà nước, tạo điều kiện
để doanh nghiệp tiếp cận các thủ
tục kỹ thuật với chi phí hợp lý.
Nhà nước cũng sẽ tôn vinh, khen
thưởng, có chính sách khích lệ các
doanh nghiệp có uy tín về chất
lượng sản phẩm, hàng hóa. Nhà
nước khi giám sát phát hiện dấu
hiệu không tuân thủ thì sẽ giúp
doanh nghiệp thông qua nhắc
nhở, tư vấn tuân thủ. Nhà nước
Việt Nam và doanh nghiệp Việt
Nam có lúc là hai và có lúc là một.

Theo Bộ trưởng Nguyễn
Mạnh Hùng, việc bảo đảm sản
phẩm, hàng hóa Việt Nam có chất
lượng, không ngừng nâng cao
chất lượng là bảo vệ giống nòi và
nâng cao thương hiệu, do vậy
Nhà nước sẽ chung tay với doanh
nghiệp. Việc Nhà nước tăng đầu
tư nền tảng số quốc gia, hạ tầng
chất lượng quốc gia để giám sát,
hậu kiểm thay cho tiền kiểm là sự
chung tay giảm gánh nặng tuân
thủ của doanh nghiệp. Vậy doanh
nghiệp cũng sẽ chung tay bằng
cách nâng cao tính tự chịu trách
nhiệm và chấp nhận khi hậu kiểm
mà phát hiện có sai phạm trong tự
công bố thì hình thức xử phạt sẽ
nặng hơn và có thể bị tước quyền
tự công bố. Đây là cách tiếp cận
cân bằng. Cân bằng là sự phát
triển bền vững…

NGUyệT THươNG

Dự thảo luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

Siết chặt giám sát và bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, một trong
những điểm mới của dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyển
mạnh sang hậu kiểm với 90 - 95% hàng hóa, sản phẩm. Khi phát hiện gian
dối, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt nặng hơn, có thể thu hồi giấy phép, công khai
sai phạm trên nền tảng số. Chế tài xử phạt sẽ không chỉ dừng ở mức hành
chính như trước, mà có thể xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

l Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: MOST)

Sẽ có nền tảng dữ liệu thông tin quốc gia về chất lượng sản phẩm
Dự thảo Luật quy định việc thiết lập một nền tảng thông tin dữ liệu

quốc gia về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, kết nối với hệ thống giám
sát chất lượng quốc gia, quy định rõ trách nhiệm cập nhật, khai thác và
bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp, cơ quan quản lý và đơn vị vận hành.

Việc đánh giá, công bố mức độ rủi ro của sản phẩm phải bắt buộc
thực hiện trên nền tảng số duy nhất này, nhằm bảo đảm công khai,
minh bạch, dễ cho việc giám sát tập trung của quản lý nhà nước
bằng AI, dễ cho người dân giám sát. Trước đây là phân tán ở các Bộ,
ngành nên rất khó theo dõi, giám sát. Dùng công nghệ để quản lý và
dùng nhiều công nghệ hơn nữa để quản lý.

Nền tảng số quốc gia là Nhà nước đầu tư, doanh nghiệp chỉ kết nối,
không tốn kém, nên sẽ là bắt buộc lên môi trường số. Mô hình này tăng
hiệu lực quản lý và phù hợp xu thế toàn cầu. Doanh nghiệp chủ động
công bố sản phẩm trên nền tảng số, cung cấp đầy đủ hồ sơ và thông tin
về chất lượng, an toàn sản phẩm, chịu trách nhiệm về nội dung công bố
và hợp tác với cơ quan quản lý trong giám sát và kiểm tra sau công bố.

Coi nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa là bảo vệ giống nòi dân tộc
Dự thảo Luật bổ sung quyền khởi kiện tập thể cho tổ chức xã hội khi sản phẩm kém chất lượng gây

thiệt hại diện rộng, tạo áp lực pháp lý mạnh hơn với hành vi vi phạm. Cơ quan giải quyết tranh chấp
phải chuyển thông tin vi phạm đến cơ quan quản lý để kịp thời kiểm tra, xử lý và cảnh báo rủi ro. Đồng
thời, dự thảo Luật quy định rõ thời hiệu khởi kiện và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà sản xuất,
nhập khẩu, người bán theo thỏa thuận hoặc phán quyết của tòa án. Các quy định mới góp phần nâng
cao trách nhiệm toàn chuỗi, siết chặt giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách thực chất.
Một điểm mới nữa, là việc hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhất
là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu.

Coi nâng cao chất lượng là bảo vệ dân tộc, bảo vệ giống nòi, là xây dựng thương hiệu quốc gia, bởi vậy, Nhà
nước phải chung tay, phải có hỗ trợ của Nhà nước, như cung cấp thông tin, tư vấn, đào tạo, ưu đãi thuế, hỗ trợ chi
phí chứng nhận, truy xuất nguồn gốc...



Khẳng định vai trò của doanh nhân
trong nền kinh tế quốc gia

Trong suốt gần 40 năm đổi mới, khu
vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã phát
triển mạnh mẽ, đóng góp lớn vào GDP, giải
quyết việc làm, thúc đẩy tăng trưởng, đổi
mới sáng tạo và hội nhập kinh tế quốc tế.
Tuy nhiên, chưa bao giờ vai trò của khu
vực kinh tế tư nhân được khẳng định mạnh
mẽ như trong Nghị quyết số 68-NQ/TW
ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị, khi lần
đầu tiên “kinh tế tư nhân được xác định là
một động lực quan trọng nhất của nền kinh
tế quốc dân”. Nghị quyết 68-NQ/TW nhấn
mạnh kinh tế tư nhân trở thành “một động
lực quan trọng của nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Đây là bước tiến đột phá về tư duy phát
triển. Từ vị trí bị xem nhẹ, thậm chí còn
mang nặng định kiến trong nhiều năm
trước, kinh tế tư nhân nay được đặt ngang
hàng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể,
cùng giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng
nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu
rộng. Không chỉ thừa nhận, Nghị quyết còn
trân trọng, nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh,
khẳng định vai trò của doanh nhân là những
người “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”. 

Nghị quyết khẳng định doanh nhân là
lực lượng chủ lực kiến tạo kinh tế. Họ
không chỉ được bảo vệ và hỗ trợ, mà còn
được khuyến khích tham gia phản biện
chính sách, đóng góp vào quá trình hoạch
định và thực thi chiến lược phát triển. Đây
là bước tiến lớn trong nhận thức, đặt niềm
tin vào trí tuệ, đạo đức và khát vọng cống
hiến của đội ngũ doanh nhân. Doanh nhân
không chỉ đơn thuần là người làm kinh tế,
mà còn giữ vai trò trung tâm trong việc dẫn
dắt đổi mới sáng tạo, tạo công ăn việc làm,
thúc đẩy phát triển xã hội.

Đạo đức kinh doanh - điều kiện
sống còn trong kỷ nguyên mới

Tuy nhiên, để thực sự đảm nhận được
sứ mệnh đó, doanh nhân cần phải xây dựng
và thực hành một hệ giá trị đạo đức vững
chắc. Bởi lẽ, trong thời đại mà sự minh
bạch, trách nhiệm xã hội và niềm tin cộng

đồng trở thành thước đo thành công, đạo
đức kinh doanh không còn là “sự lựa chọn”
tự nguyện, mà là yếu tố sống còn của mỗi
doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung.
Thực tế cho thấy, những vụ bê bối gian lận
tài chính, lừa đảo, phá hoại môi trường hay
xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng
không chỉ gây tổn thất cho từng doanh
nghiệp mà còn làm suy giảm niềm tin xã
hội, gây hệ lụy cho cả nền kinh tế. 

Không phải bây giờ, vấn đề về đạo đức
doanh nhân, văn hóa doanh nhân mới được
đề cập tới. Từ ngàn xưa, tổ tiên đã có những
câu răn dạy để lại cho đời sau như: “Chữ tín
quý hơn vàng mười”; “Một lần bất tín, vạn
lần bất tin” với ý nghĩa trong kinh doanh cần
đặt chữ tín lên vị trí hàng đầu; “Treo đầu dê,
bán thịt chó” phê phán hành vi gian dối trong
kinh doanh; “Thuận mua, vừa bán” ý nghĩa
trong kinh doanh cần phải bảo đảm sự hài
hòa về lợi ích kinh tế giữa người sản xuất và
người tiêu dùng; “Phước đức quý hơn bạc
vàng/Mấy người gian dối giàu sang ích gì”…

Ở thời hiện tại, tháng 7/2021, Hiệp hội
Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
(VNABC) đã chính thức công bố “Bộ tiêu
chí văn hóa kinh doanh Việt Nam” với 5
điểm bắt buộc và 19 tiêu chí đánh giá. Trong
đó có nhấn mạnh tới các yêu cầu như:
không buôn lậu, không trốn thuế; không sản
xuất, kinh doanh hàng giả, sản phẩm độc
hại; không nợ lương và bảo hiểm xã hội của
người lao động; không lừa đảo, lợi dụng
hoặc làm hại các tổ chức, cá nhân khác;
không vi phạm pháp luật. Doanh nghiệp
phải vượt qua các điều kiện này mới được
xét tiếp ở vòng sau với những đánh giá về
lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững;
xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp;
thượng tôn pháp luật; đạo đức kinh doanh;
trách nhiệm xã hội…

Tại thời điểm đó, theo ông Hồ Anh
Tuấn - Chủ tịch VNABC cho biết, Bộ tiêu
chí văn hóa kinh doanh Việt Nam là bộ
chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh
doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo
thực hiện, các Bộ, ngành tham gia. Quá
trình xây dựng đã nhận được sự đóng góp
trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các Bộ,

ngành, nhà khoa học, chuyên gia, các
doanh nghiệp và báo chí truyền thông.

Tháng 11/2023, khi tham dự Diễn đàn
quốc gia thường niên năm 2023 với chủ đề
“Văn hóa kinh doanh - Dòng chảy phát
triển và hội nhập” do Bộ VH,TT&DL và
VNABC tổ chức, Bộ trưởng Bộ
VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã nhấn
mạnh: “Xây dựng đội ngũ doanh nhân,
doanh nghiệp Việt Nam phải lấy đạo đức,
văn hóa kinh doanh làm cốt lõi”. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng,
trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang đối
mặt với các cơ hội, thách thức đan xen đến
từ những tác động đa chiều của quá trình
toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Trước các
cơ hội, thách thức đặt ra, chúng ta đã lựa
chọn chấn hưng văn hóa dân tộc; bảo vệ bản
sắc, phát huy tiềm năng, sức mạnh văn hóa
dân tộc trong xây dựng văn hóa doanh
nghiệp, văn hóa kinh doanh là điều cốt lõi.
Tiếp cận theo hướng này, văn hóa kinh
doanh cần thể hiện rõ nét bản sắc cốt lõi của
doanh nghiệp; đồng thời kế thừa và phát
huy bản sắc văn hóa riêng biệt của đất nước,
con người Việt Nam, gắn với sự phát triển
hưng thịnh, bền vững, có trách nhiệm với
xã hội; tạo được hiệu ứng tốt đẹp trong cộng
đồng kinh doanh; quảng bá hình ảnh đất
nước, văn hóa con người Việt Nam trong
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Việc xây dựng đạo đức doanh nhân
không chỉ dừng lại ở yếu tố ý thức cá nhân
mà cần được thể chế hóa thành văn hóa
doanh nghiệp. Tinh thần này đang được
Bộ VH,TT&DL nghiên cứu trong Đề án
“Chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh
gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận tinh
hoa văn hóa kinh doanh thế giới”. Đây là
một trong những nội dung Nghị quyết số
138/NQ-CP ban hành Kế hoạch hành
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết
số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ
Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân… 

Doanh nhân Việt Nam trước “bài toán
hội nhập”

Đó là vấn đề được bài viết “Đề cao đạo
đức và văn hóa kinh doanh” của PGS.TS

Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban
Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đặt ra.
Theo  PGS.TS Bùi Hoài Sơn, “Trong các
nền kinh tế phát triển, đạo đức và văn hóa
kinh doanh luôn được coi là trụ cột. Hãy
nhìn vào Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng với
khái niệm “Monozukuri” (nghệ thuật chế
tác) không chỉ chú trọng đến chất lượng sản
phẩm, mà còn gắn với sự tận tâm, tôn trọng
khách hàng và môi trường.

Hay Đức, cường quốc công nghiệp
châu Âu, nơi “Made in Germany” đã trở
thành biểu tượng toàn cầu của uy tín, một
phần nhờ văn hóa kinh doanh lấy trách
nhiệm xã hội làm trung tâm. Ở Mỹ, các
tập đoàn như Microsoft, Apple, Google
đều đầu tư hàng tỉ USD mỗi năm cho các
quỹ từ thiện, phát triển cộng đồng, nâng
cao hình ảnh thương hiệu bền vững.

Những bài học ấy nhắc nhở doanh
nghiệp Việt Nam rằng, để bước ra biển lớn,
không thể chỉ mang theo khát vọng, mà phải
mang theo cả những giá trị chuẩn mực.

Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025
đã xác lập bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp
tư nhân theo chuẩn quốc tế: Tuân thủ pháp
luật, giải quyết việc làm, đóng góp ngân
sách nhà nước, tham gia hoạt động an sinh
xã hội. Đây không chỉ là thước đo thành
công, mà còn là “tấm hộ chiếu” giúp doanh
nghiệp Việt Nam chinh phục niềm tin của
thị trường quốc tế. Những câu chuyện thành
công trong nước đã chứng minh điều đó.
Vinamilk với chiến dịch “Quỹ 1 triệu cây
xanh cho Việt Nam”, Vingroup với hàng
loạt dự án giáo dục, y tế phi lợi nhuận, TH
True Milk với cam kết sản xuất xanh, giảm
phát thải carbon… tất cả đều là minh chứng
sống động cho tinh thần gắn kết kinh doanh
với trách nhiệm xã hội.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều thách
thức. Theo Tổng điều tra kinh tế 2024, phần
lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
vẫn coi nhẹ yếu tố đạo đức và văn hóa kinh
doanh, tập trung ngắn hạn vào lợi nhuận,
thiếu chiến lược bền vững. Đây là “gót chân
Achilles” cản trở sự lớn mạnh của khu vực
kinh tế tư nhân. Vì thế, thúc đẩy đạo đức
kinh doanh không thể chỉ dừng ở lời kêu
gọi, mà cần trở thành một phong trào xã hội,
một “chuẩn mực mới” được lan tỏa từ giáo
dục, truyền thông, đến chính sách…”.

Cũng theo  PGS.TS Bùi Hoài Sơn,
Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 kêu
gọi khẩn trương đưa chương trình đào tạo
khởi nghiệp, kinh doanh vào các cơ sở giáo
dục, nhằm sớm hình thành tư duy kinh
doanh có đạo đức trong giới trẻ. Điều này
hết sức cấp thiết. Một thế hệ doanh nhân
trẻ chỉ giỏi làm giàu nhưng thiếu tinh thần
trách nhiệm xã hội, thiếu bản lĩnh tuân thủ
pháp luật, không thể tạo ra một nền kinh tế
bền vững. Ngược lại, một thế hệ doanh
nhân mang trong mình khát vọng vươn lên,
gắn bó với cộng đồng, trân trọng giá trị lao
động, sáng tạo sẽ là những người dẫn
đường đưa Việt Nam bứt phá. 

“Đào tạo nhân viên về đạo đức nghề
nghiệp, thiết lập hệ thống quản trị tuân
thủ (compliance), công khai báo cáo
trách nhiệm xã hội (CSR report), áp
dụng bộ tiêu chuẩn môi trường - xã hội -
quản trị (ESG) đang dần trở thành yêu
cầu tất yếu. Đây cũng chính là cách các
doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, châu
Âu, Mỹ khẳng định vị thế trên thương
trường quốc tế. Khi đạo đức và văn hóa
kinh doanh trở thành nền tảng, doanh
nghiệp Việt Nam không chỉ chinh phục
niềm tin trong nước, mà còn có thể bước
ra thế giới, trở thành những thương hiệu
quốc gia đáng tự hào...”, PGS.TS Bùi
Hoài Sơn nhấn mạnh. HồNG MINH
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Đạo Đức Doanh nhân: 

Nền móng cho một nền kinh tế bền vững

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ trước những biến động chưa
từng có, vai trò của doanh nhân ngày càng được đề cao như những “kiến trúc sư” của sự
phát triển bền vững. Đặc biệt, tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025 về phát triển
kinh tế tư nhân càng khẳng định rõ, đạo đức doanh nhân chính là nền móng quan trọng
để xây dựng một nền kinh tế mạnh, tự chủ và bền vững. Đạo đức trong kinh doanh không
chỉ là lựa chọn, mà còn là “điều kiện sống còn” trong kỷ nguyên mới.

l Nguồn: VGP
lNghị quyết 68-NQ/TW khẳng định vai trò của doanh nhân là những người chiến sĩ trên mặt trận
kinh tế. (Nguồn: VGP)
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Tuân thủ pháp luật không phải là
“phép cộng” mà là “điều kiện cần”

Nhiều doanh nhân vẫn lầm tưởng rằng
tuân thủ pháp luật là “gánh nặng”, hay một
“phép cộng” thêm vào chi phí sản xuất và
vận hành. Tuy nhiên, trong môi trường
kinh doanh hiện đại, tuân thủ pháp luật
không chỉ là trách nhiệm tối thiểu và bắt
buộc, mà còn là một “điều kiện cần” để tồn
tại và phát triển bền vững. 

Mỗi quy định pháp luật được ban hành
đều nhằm mục đích tạo ra một sân chơi
công bằng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của
tất cả các bên liên quan: người tiêu dùng,
người lao động, đối thủ cạnh tranh và cả môi
trường. Doanh nghiệp tuân thủ pháp luật
không chỉ tránh được rủi ro bị xử phạt, mà
còn xây dựng được nền tảng vững chắc cho
sự phát triển dài hạn. Sự minh bạch trong tài
chính, tính pháp lý của sản phẩm và sự tôn
trọng các quy định về lao động, môi trường
sẽ là “tấm khiên” bảo vệ doanh nghiệp trước
những biến động, đồng thời là “đòn bẩy” để
thu hút các đối tác, nhà đầu tư nghiêm túc.

Hơn nữa, trong kỷ nguyên số hóa,
thông tin lan truyền nhanh chóng. Một sai
phạm nhỏ cũng có thể nhanh chóng trở
thành “cơn bão” truyền thông, hủy hoại
danh tiếng mà doanh nghiệp phải mất
nhiều năm để gây dựng. Do đó, việc chủ
động tuân thủ pháp luật là hành động tự
bảo vệ mình và xây dựng hình ảnh chuyên
nghiệp, đáng tin cậy.

Kiến tạo môi trường kinh doanh
minh bạch, công bằng

Thực hiện tuân thủ pháp luật một cách
nghiêm túc chính là biểu hiện rõ nét nhất
của ý thức công dân của một doanh nhân.
Điều này vượt xa khỏi khuôn khổ của việc
tối đa hóa lợi nhuận đơn thuần. Bằng cách

thượng tôn pháp luật, mỗi doanh nhân
đang góp phần xây dựng một môi trường
kinh doanh minh bạch, công bằng - nơi sự
liêm chính và năng lực thực sự được đề
cao, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững
và phồn vinh chung cho xã hội Việt Nam.

Minh chứng điển hình là trong lĩnh vực
chống tham nhũng và tiêu cực - những căn
bệnh ung nhọt, làm méo mó các quy tắc thị
trường, tạo ra những lợi thế không công
bằng cho một số doanh nghiệp dựa trên các
mối quan hệ “ngầm” thay vì năng lực thực
sự. Vấn nạn này không chỉ triệt tiêu động
lực đổi mới, sáng tạo mà còn làm suy yếu
nghiêm trọng sự cạnh tranh lành mạnh. Luật
Phòng, chống tham nhũng năm 2018 lần
đầu tiên mở rộng phạm vi điều chỉnh sang
khu vực ngoài nhà nước. Đây là một bước
ngoặt quan trọng trong công cuộc đấu tranh
chống tham nhũng, thể hiện quyết tâm của
Nhà nước trong việc bảo đảm tính minh
bạch và công bằng không chỉ trong khu vực
công mà còn trong lĩnh vực tư nhân.

Theo đó, với vai trò là người chủ động
trong hoạt động kinh doanh, doanh nhân có
trách nhiệm không tham gia vào các hành
vi hối lộ, đồng thời cần chủ động tố giác, lên
án những hành vi tiêu cực. Việc từ chối hối
lộ, nói không với những giao dịch không
minh bạch chính là cách mạnh mẽ nhất để
làm sạch môi trường kinh doanh, trả lại sự
công bằng cho tất cả các chủ thể. Tại Việt
Nam, các chiến dịch phòng, chống tham
nhũng mạnh mẽ của Chính phủ trong những
năm gần đây đã thể hiện quyết tâm cao độ
trong việc làm trong sạch môi trường kinh
doanh. Nhờ đó, ý thức về phòng, chống
tham nhũng trong cộng đồng doanh nghiệp
cũng ngày càng được nâng cao. 

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây
dựng và triển khai các bộ quy tắc ứng xử

nội bộ, cam kết không hối lộ, không tham
nhũng, thiết lập các kênh báo cáo minh
bạch để nhân viên có thể tố giác hành vi sai
phạm, góp phần tạo dựng một văn hóa liêm
chính trong doanh nghiệp. Ví dụ rõ ràng
nhất là phần lớn các tập đoàn lớn trong
ngành ngân hàng, viễn thông và sản xuất
tại Việt Nam đã công khai các bộ quy tắc
ứng xử chi tiết trên website của mình, trong
đó có các điều khoản cụ thể về việc cấm
nhận hối lộ, cấm đưa hối lộ và các quy định
về xung đột lợi ích. Ban lãnh đạo doanh
nghiệp cũng cam kết mạnh mẽ “Không hối
lộ, không tham nhũng”. Cam kết này cũng
thường được tích hợp vào các chính sách
nội bộ, quy trình mua sắm, tuyển dụng và
các hoạt động kinh doanh khác.

Bên cạnh “nói không” với tham nhũng,
các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các
quy định pháp luật về cạnh tranh cũng là
yếu tố then chốt để bảo đảm một sân chơi
bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp.
Điều này bao gồm việc ngăn chặn các hành
vi độc quyền, các thỏa thuận hạn chế cạnh
tranh như ấn định giá, phân chia thị trường,
hoặc các chiêu trò bán phá giá không lành
mạnh. Cạnh tranh diễn ra một cách công
bằng sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc
đẩy các doanh nghiệp không ngừng đổi
mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch
vụ, tối ưu hóa chi phí để giành lấy thị phần.
Kết quả cuối cùng, người tiêu dùng sẽ
được hưởng lợi tối đa từ những lựa chọn
đa dạng và chất lượng tốt hơn. 

Trên nền tảng pháp luật về cạnh tranh,
các cơ quan quản lý đã từng bước xử lý
nhiều vụ việc vi phạm, góp phần xây dựng
một môi trường cạnh tranh công bằng hơn.
Chẳng hạn, nhiều vụ việc liên quan đến
việc các hãng taxi cạnh tranh không lành
mạnh bằng cách tung tin đồn thất thiệt về

đối thủ, hoặc các trường hợp doanh nghiệp
viễn thông vi phạm quy định về quảng cáo,
khuyến mại đều đã được cơ quan chức
năng kiểm tra, xử lý kịp thời, nhằm chấn
chỉnh thị trường và bảo vệ quyền lợi của
cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Trong khi đó, Luật Bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng tại Việt Nam ngày càng
hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để
người tiêu dùng có thể yêu cầu bồi thường
khi sản phẩm hoặc dịch vụ không đạt chất
lượng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp bắt
buộc phải cung cấp thông tin minh bạch, rõ
ràng về sản phẩm cho người tiêu dùng, giúp
họ đưa ra những quyết định mua sắm thông
thái. Nhiều doanh nghiệp lớn đã chủ động
thiết lập các bộ phận chăm sóc khách hàng
chuyên nghiệp, tiếp nhận và giải quyết
khiếu nại của người tiêu dùng một cách
minh bạch, nhanh chóng, cho thấy sự cam
kết của họ đối với quyền lợi khách hàng. 

Để văn hóa tuân thủ “thấm sâu”
vào từng quyết định, hành vi

Trong dòng chảy của nền kinh tế hiện
đại, sẽ không còn chỗ đứng cho những
doanh nghiệp “mập mờ”, “lách luật”, sống
nhờ kẽ hở. Doanh nhân tuân thủ pháp luật
không chỉ là người góp phần vào sự lành
mạnh của thị trường, mà còn là người góp
phần xây dựng lòng tin, tạo nền móng cho
một nền kinh tế tử tế, công bằng và vững
vàng. Ngày nay, sự tuân thủ không còn là
lựa chọn, mà phải là nguyên tắc sống còn
của doanh nghiệp. 

Dù vậy, một trong những thách thức lớn
đối với doanh nghiệp tuân thủ pháp luật
hiện nay là hệ thống pháp luật vẫn còn phức
tạp, đôi khi chồng chéo, thiếu rõ ràng hoặc
thay đổi quá nhanh, khiến nhiều doanh
nghiệp lúng túng trong việc cập nhật và áp
dụng đúng quy định. Ở một số địa phương,
năng lực và tính nhất quán trong thực thi
pháp luật chưa cao, xử lý vi phạm chưa dứt
khoát, gây ra tâm lý “nhờn luật”. Đáng lo
ngại nhất là không ít doanh nghiệp vẫn
mang tâm lý khai thác kẽ hở để trục lợi,
nhất là khi lợi ích trước mắt vượt qua rủi ro.
Với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, áp lực
cạnh tranh khốc liệt cùng chi phí tuân thủ
ban đầu lớn càng khiến họ chần chừ trong
việc đầu tư vào hệ thống tuân thủ nội bộ.

Để khắc phục, các hội thảo chuyên đề,
phiên góp ý chính sách gần đây đã đưa ra
nhiều đề xuất quan trọng, trong đó quan
trọng nhất là cần tiếp tục rà soát và hoàn
thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh
bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, đồng thời phù
hợp với thực tiễn trong nước và thông lệ
quốc tế. Việc thực thi pháp luật phải hiệu
quả, công bằng, không có vùng cấm. Các
hiệp hội doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh
vai trò là cầu nối, hỗ trợ thành viên cập nhật
chính sách, đồng thời phản ánh vướng mắc
đến cơ quan chức năng một cách kịp thời và
chuyên nghiệp. Đáng chú ý, mới đây, Chính
phủ đã cho ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia,
cùng với các giải pháp công nghệ tiên tiến
khác, tạo điều kiện thuận lợi để doanh
nghiệp dễ dàng tiếp cận các thông tin pháp
lý và nhận được trợ giúp pháp lý kịp thời.

Như vậy, doanh nghiệp cũng phải chủ
động tiếp cận thông tin pháp luật, xây dựng
quy tắc ứng xử nội bộ rõ ràng, lấy tuân thủ
làm nguyên tắc vận hành. Văn hóa tuân thủ
pháp luật không thể chỉ là khẩu hiệu, mà
cần được thấm sâu trong từng hành vi,
từng quyết định. Mỗi doanh nhân tự giác
nhận thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm
tuân thủ pháp luật sẽ là yếu tố then chốt,
tạo dựng niềm tin và khẳng định vị thế của
Việt Nam trên trường quốc tế. 

Đỗ TRaNG

Thời gian gần đây, dư luận không khỏi
bàng hoàng trước hàng loạt vụ việc
doanh nghiệp vi phạm pháp luật nghiêm
trọng. Từ những xưởng sản xuất hàng
giả, hàng nhái quy mô lớn bị phanh phui,
cho đến các chiêu trò lừa đảo tinh vi qua
mạng, quảng cáo sai sự thật hay sử dụng
hóa chất độc hại trong thực phẩm... Mỗi
“cú phốt” như vậy đang trở thành hồi
chuông cảnh tỉnh, phơi bày những “lỗ
hổng” trong ý thức tuân thủ pháp luật
của một bộ phận người kinh doanh.

l Chính phủ cho ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thông tin pháp lý. (Ảnh trong bài: VGP)

lMỗi doanh nhân cần tự giác nhận thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm tuân thủ pháp luật. 

tuân thủ pháp luật:

Trách nhiệm tối thiểu 
và bắt buộc của doanh nhân
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Đạo Đức doaNh NhâN troNg kỷ NguyêN mới
Văn hóa kinh doanh - chữ “Tâm”
giữa thương trường

Không ít người cho rằng
thương trường là nơi “thắng làm
vua”, nơi đạo đức chỉ là yếu tố
phụ. Tuy nhiên, từ thực tế các nền
kinh tế phát triển cho thấy, văn hóa
doanh nghiệp không chỉ là “sức
mạnh mềm”, mà còn là nền tảng
bền vững cho sự phát triển lâu dài.

Ở Việt Nam, các giá trị truyền
thống như “buôn có bạn, bán có
phường”, “chữ tín quý hơn vàng”,
“làm ăn phải có đức” từng là “kim
chỉ nam” của giới thương nhân
xưa. Tuy vậy, trong nhịp sống
hiện đại, vẫn còn bộ phận doanh
nhân có đạo đức, văn hoá kinh
doanh, ý thức chấp hành pháp
luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần
dân tộc chưa cao, còn vi phạm
pháp luật, cấu kết với cán bộ,
công chức, viên chức suy thoái,
chạy theo lợi ích cá nhân, gây
thiệt hại cho Nhà nước, làm giảm
sút niềm tin của Nhân dân. Nên
thời gian qua đã có nhiều đại án
lớn liên quan đến doanh nghiệp bị
phát hiện và khởi tố. Cùng với đó,
số lượng doanh nghiệp giải thể
những tháng đầu năm 2024 vẫn ở
mức cao, là chỉ dấu cho thấy sự
chưa bền vững của khối doanh
nghiệp tư nhân trong nước.

Nhưng đây chỉ là những “con
sâu làm rầu nồi canh”, nên tiếp tục
thúc đẩy phát triển văn hóa kinh
doanh, đạo đức doanh nhân là giải
pháp quan trọng. Chính vì vậy, Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã
khởi xướng đề án “Xây dựng và
thực hiện chuẩn mực đạo đức văn
hóa trong kinh doanh” như một
bước đi thiết yếu, tạo nền tảng cho
phát triển bền vững, văn minh, tử
tế trong cộng đồng doanh nghiệp
Việt. Đề án gắn với bản sắc dân
tộc và tiếp cận tinh hoa văn hóa
kinh doanh thế giới.

Đó là một trong những nội
dung Nghị quyết số 138/NQ-CP
ban hành Kế hoạch hành động
của Chính phủ thực hiện Nghị
quyết số 68-NQ/TW ngày
4/5/2025 của Bộ Chính trị về
phát triển kinh tế tư nhân. Nghị
quyết nêu rõ: Bộ GD&ĐT rà
soát khung chương trình đào tạo
tại các cấp học để bổ sung nội
dung đào tạo về khởi sự, khởi
nghiệp kinh doanh nhằm thúc
đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi
sự kinh doanh trong học sinh,
sinh viên.

Các Bộ, ngành, địa phương, tổ
chức hội, hiệp hội đại diện cho
doanh nghiệp thường xuyên tuyên
truyền nâng cao nhận thức cho đội
ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, hộ
kinh doanh, cá nhân kinh doanh
trung thực, thanh liêm, có đạo đức,
văn hóa kinh doanh gắn với bản
sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội,
có ý thức bảo vệ môi trường;

Theo nội dung Đề án do Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch
công bố, chuẩn mực văn hóa
trong kinh doanh Việt Nam sẽ
dựa trên ba trụ cột cốt lõi: Tuân
thủ pháp luật - đây là yêu cầu bắt
buộc, là “vạch xuất phát” của một
doanh nghiệp chân chính. Không
có bất kỳ hình mẫu doanh nhân

đạo đức nào lại bắt đầu bằng sự
lách luật, trốn thuế hay gian dối
với người tiêu dùng. Đạo đức
nghề nghiệp - cam kết về trách
nhiệm với sản phẩm, với khách
hàng, với người lao động và với
cộng đồng. Doanh nghiệp phải
minh bạch, chính trực, không
quảng cáo sai sự thật, không kinh
doanh hàng giả, không bóc lột
nhân công; Văn hóa doanh
nghiệp - hệ giá trị được nuôi
dưỡng trong tổ chức - bao gồm
cách hành xử giữa người với
người, phong cách quản trị, tinh
thần cộng tác, sáng tạo, sự tử tế,
tự trọng, và lòng yêu nước.

Điểm đặc biệt của Đề án là
không chỉ dừng ở quy phạm khô
khan, mà còn đi sâu vào xây dựng
“chân dung người doanh nhân
văn hóa”, người không chỉ giỏi
làm giàu mà còn là hình mẫu về
tinh thần khai sáng, sáng tạo,
nhân văn và biết gieo giá trị tốt
đẹp cho cộng đồng.

Doanh nhân tử tế - “Tài sản“
quốc gia vô hình

“Trồng người” trong giáo dục
cần 20 năm, còn “trồng người”
trong kinh doanh có thể cần lâu
hơn. Nhưng nếu không bắt đầu
hôm nay, Việt Nam khó có thể hình
thành một đội ngũ doanh nhân
đẳng cấp, đủ sức cạnh tranh sòng
phẳng trên thương trường toàn cầu.

NSND Vũ Ngoạn Hợp, Phó
Chủ tịch thường trực Hiệp hội
Phát triển văn hóa doanh nghiệp
Việt Nam chia sẻ: “Trong bối cảnh
hiện nay, văn hóa doanh nghiệp đã
trở thành yếu tố quyết định cho sự
cạnh tranh của kinh doanh. Hơn
nữa, văn hóa doanh nghiệp quy tụ
sức mạnh của toàn thể cán bộ,
nhân viên trong công ty, giúp thu
hút và giữ được nhân tài, củng cố
sự gắn bó đoàn kết và khuyến
khích khả năng sáng tạo vượt trội
giúp tổ chức ngày càng vững
mạnh, qua đó tạo ra sự đoàn kết,
sự cam kết, sự sáng tạo, không chỉ

làm tăng hiệu suất lao động mà
còn tăng giá trị thương hiệu và
động viên sự phát triển bền vững.
Doanh nghiệp nếu thiếu đi yếu tố
văn hóa rất khó có thể đứng vững,
tồn tại, thịnh vượng trong giai
đoạn hội nhập như hiện nay”.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch
Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh
nghiệp Việt Nam, nguyên Thứ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch nhấn mạnh: “Chúng tôi
muốn nhân rộng những điển hình
tiên tiến, qua đó lan tỏa những giá
trị tốt đẹp đến nhiều doanh nghiệp
và toàn xã hội. Ông cha ta từng nói
“Gần đèn thì sáng”. Giả dụ, nếu
trong một cụm công nghiệp,
chúng ta có một doanh nghiệp văn
hóa, thì sẽ tạo ảnh hưởng tích cực
đến các doanh nghiệp trong cụm
công nghiệp đó, là tấm gương để
các doanh nghiệp xung quanh học
tập, noi theo.

Rộng hơn, nếu chúng ta có càng
nhiều doanh nghiệp đạt chuẩn, xây

dựng, phát huy văn hóa kinh doanh
thì việc hướng đến xây dựng một
cộng đồng nhân văn vì con người
sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”.

Thực tế đã chứng minh, các tập
đoàn lớn mạnh và tồn tại lâu đời trên
thế giới đều xây dựng cho mình một
văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc
riêng. Việc đánh giá xét công nhận
“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
kinh doanh Việt Nam” góp phần để
các doanh nghiệp quan tâm đến xây
dựng văn hóa doanh nghiệp, văn
hóa kinh doanh.

Ở Việt Nam, không thiếu
những doanh nghiệp kinh doanh
tử tế: một tập đoàn xây nhà giá rẻ
cho công nhân, một doanh nghiệp
nông nghiệp đặt lợi ích nông dân
lên trên lợi nhuận, hay một công
ty khởi nghiệp chỉ bán sản phẩm
đạt tiêu chuẩn xanh. Đó chính là
những “hạt giống trồng người”
trong thương trường.

Một trong những mục tiêu
quan trọng của Đề án là phổ biến
hệ thống chuẩn mực đạo đức đến
từng doanh nghiệp, từng chủ cơ sở
kinh doanh, qua đó lan tỏa giá trị
văn hóa tử tế trong mọi tầng lớp
thương nhân - từ chủ tịch tập đoàn
đến người bán hàng nhỏ. Doanh
nghiệp không chỉ đi tìm lợi nhuận,
mà còn phải gieo niềm tin

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch cũng đã đề xuất lồng ghép nội
dung về văn hóa đạo đức kinh
doanh vào chương trình đào tạo
doanh nhân, quản trị doanh
nghiệp, cấp chứng nhận “Doanh
nghiệp văn hóa” cho các đơn vị
tuân thủ và tiên phong trong thực
hiện bộ chuẩn mực.

Đặc biệt, bộ chuẩn mực này
không khô cứng, mà được xây
dựng trên tinh thần kế thừa giá trị
truyền thống dân tộc - như “trung
thực trong buôn bán”, “giữ chữ tín
với khách hàng”, “không vì lợi
mình mà hại người”, đồng thời cập
nhật yếu tố toàn cầu như trách
nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường,
thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập.

Một doanh nhân văn hóa
không chỉ là người biết tính toán
chi phí, kiểm soát tài chính hay
làm chiến lược, mà còn là người
biết lắng nghe xã hội, truyền cảm
hứng cho nhân viên và gắn bó với
cộng đồng. Đó là người “thành
nhân” trước khi “thành công”.

Một giám đốc một công ty nội
thất chia sẻ: “Tôi từng bỏ qua yếu
tố văn hóa vì nghĩ kinh doanh là
để kiếm tiền. Nhưng khi xây lại
công ty trên nền tảng minh bạch -
từ nhân sự đến khách hàng, chúng
tôi không chỉ giữ được người tài
mà còn có thêm rất nhiều khách
hàng trung thành. Lợi nhuận ổn
định hơn, không cần chiêu trò. Đó
chính là minh chứng cho thấy văn
hóa và lợi nhuận không đối lập,
mà ngược lại - bổ trợ nhau”.

Thương trường không chỉ là
nơi thử lửa ý chí, mà còn là nơi thể
hiện bản lĩnh đạo đức. Trong thời
đại “người tiêu dùng thông thái”,
“nhà đầu tư minh bạch”, không có
chỗ cho những doanh nghiệp đánh
đổi lòng tin lấy lợi nhuận. Ngược
lại, doanh nghiệp càng tử tế, càng
trường tồn. BảO CHâU

“trồng người” trong thương trường: 

Gieo đạo lý - Gặt niềm tin

Đề án về xây dựng chuẩn
mực đạo đức văn hóa trong
kinh doanh Việt Nam do Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch
chủ trì, phối hợp cùng các Bộ,
ngành, hiệp hội doanh
nghiệp triển khai. Đây
không chỉ là lời hiệu triệu về
mặt đạo lý, mà còn là yêu cầu
sống còn trong bối cảnh hội
nhập, cạnh tranh khốc liệt và
khủng hoảng niềm tin xã hội
đối với không ít hành vi “lách
luật, lừa người, hủy chuẩn”
trong giới kinh doanh. l Văn hóa kinh doanh - chữ Tâm giữa thương trường. (Ảnh: Furniture)

l Tọa đàm tại Diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa với Doanh nghiệp lần thứ tư năm 2024 do Bộ VH-TT&DL phối hợp
Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức.

Muốn có thương hiệu bền vững phải bắt đầu từ nhân cách doanh nhân
eo các chuyên gia, cùng với việc tuân thủ theo các quy định và quy tắc đặt ra, doanh nghiệp và doanh nhân

cần tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức hơn nữa. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cần tăng
cường giải pháp hỗ trợ, đưa các chính sách vào thực thi hiệu quả để giúp các doanh nhân không “sai đường”, từ
đó xây dựng doanh nghiệp với nền móng văn hóa bền vững, hỗ trợ tích cực cho công cuộc hội nhập quốc tế.

Các cơ quan chức năng, truyền thông cần cổ vũ, lan tỏa nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo,
hiệu quả, khích lệ tinh thần kinh doanh trong toàn xã hội; xử lý nghiêm và công khai các hành vi nhũng
nhiễu, tiêu cực, đưa thông tin sai lệch, không chính xác, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá
nhân kinh doanh, doanh nhân.

Các doanh nghiệp cùng thượng tôn pháp luật, có hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh,
hùng cường, thịnh vượng, nâng cao vị thế và hình ảnh doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Đề án
“Chuẩn mực đạo đức văn hóa trong kinh doanh Việt Nam” muốn gửi gắm thông điệp: Muốn có thương
hiệu bền vững, phải bắt đầu từ nhân cách; Muốn có một nền kinh tế phát triển lành mạnh, phải bắt đầu
từ việc “trồng người” giữa thương trường.
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Giáo dục là nền tảng

Thời gian qua, cả xã hội
rúng động khi chứng kiến nhiều
vụ việc liên quan đến các doanh
nghiệp: Chủ tập đoàn quy mô
quốc gia lợi dụng niềm tin, lừa
dối người tiêu dùng hàng ngàn
tỉ đồng; tập đoàn bất động sản
chiếm dụng vốn trái phép khiến
hàng vạn nhà đầu tư điêu đứng;
công ty dược chế tạo thuốc giả
trục lợi trên nỗi đau người bệnh;
những "doanh nhân từ thiện ảo",
đầu tư tài chính trá hình, huy
động vốn đa cấp...

Cơ quan chức năng cũng phát
hiện nhiều cơ sở sản xuất hàng
giả, hàng nhái, người kinh doanh
thực phẩm bẩn, quảng cáo sai sự
thật... Trong số đó, có những
doanh nghiệp từng có uy tín, hay
những người nổi tiếng được
công chúng tin tưởng, yêu quý.

Những cuộc phanh phui liên
tiếp dường như đang làm lung
lay niềm tin của xã hội. Người
ta hoang mang khi những giá trị
tưởng như bền vững bỗng chốc
sụp đổ. Câu hỏi đặt ra là làm thế
nào để mọi cá nhân khi bước
vào thương trường đều mang
theo một trái tim chính trực, làm
thế nào những doanh nhân tử tế
trở thành chuẩn mực trong kỷ
nguyên mới, làm thế nào để đạo
đức kinh doanh trở thành tiêu
chí tối quan trọng, được đặt
ngang hàng với các tiêu chí về
lợi nhuận, doanh thu?... Có lẽ,
ngay từ bây giờ, cần bắt đầu từ
giáo dục, từ cơ chế giám sát và
sự tôn vinh kịp thời để có thể
vun đắp một thế hệ doanh nhân
liêm chính, nuôi dưỡng một nền
kinh doanh lành mạnh.

Nói về giáo dục đạo đức kinh
doanh, một chuyên gia đã đánh
giá: chúng ta đang quá tập trung
vào dạy sinh viên cách kiếm tiền
mà ít dạy họ cách kiếm tiền tử tế.
Đây là một khoảng trống lớn
trong giáo dục.

Ở nhiều trường kinh doanh
hàng đầu thế giới, đạo đức kinh
doanh (Business Ethics) không
phải là một môn phụ, mà là một
phần quan trọng trong chương
trình đào tạo doanh nhân. Sinh
viên được học cách ra quyết định
trong tình huống xung đột giữa
lợi ích và đạo lý, được phân tích
các tình huống thực tế để nhận
diện ranh giới giữa đúng - sai,
đạo đức - phi đạo đức.

Thời gian qua, nhiều trường
đại học nước ta đã đưa các môn
về Đạo đức kinh doanh, Trách
nhiệm xã hội vào chương trình
học chính khóa. Tuy nhiên,
không ít trường đại học đào tạo
về kinh doanh, quản trị vẫn còn
xem nhẹ vai trò của đạo đức
trong chương trình học.

Chúng ta cần nhiều hơn thế:
một triết lý giáo dục đề cao sự
chính trực, nuôi dưỡng ý thức
cộng đồng, khơi gợi tinh thần
dấn thân vì sự tiến bộ xã hội
thay vì chạy theo thành tích hay
tư duy "làm giàu thần tốc".

Theo các chuyên gia, bên
cạnh chú trọng giáo dục đạo đức
kinh doanh tại các trường, thì các

trung tâm đào tạo doanh nhân,
các chương trình khởi nghiệp
quốc gia cũng nên bổ sung nội
dung giáo dục về đạo đức nghề
nghiệp, pháp lý kinh doanh và
tác động xã hội của quyết định
doanh nghiệp, để từ đó hình
thành một thế hệ doanh nhân trẻ
có nền tảng tư tưởng vững vàng.

Giám sát và tôn vinh 
doanh nghiệp liêm chính

Để có được một môi trường
kinh doanh tử tế, không thể chỉ
trông chờ vào sự tự nguyện.
Một môi trường kinh doanh
thiếu cơ chế giám sát hiệu quả,
nơi kẻ gian dễ dàng lách luật để
trục lợi, thì người làm ăn đàng
hoàng cũng khó mà tồn tại và
phát triển. Việc xây dựng một
hệ thống pháp luật minh bạch,
công bằng và có sức răn đe là
điều kiện tiên quyết để bảo vệ
những doanh nghiệp liêm chính.

Thực tế, thời gian qua, Việt
Nam đã có nhiều bước tiến trong
việc siết chặt giám sát hoạt động
doanh nghiệp, từ chống chuyển
giá, trốn thuế, đến xử lý nghiêm

các hành vi gian lận thương mại,
phá hoại môi trường, triệt phá
hàng gian hàng giả... Tuy nhiên,
vẫn còn một “khoảng trống”
trong giám sát đạo đức kinh
doanh: làm sao để phân biệt rõ
giữa doanh nghiệp lợi nhuận
hợp pháp và doanh nghiệp lợi
nhuận phi đạo đức?

Đây là lúc cần đến các bộ chỉ
số đánh giá doanh nghiệp dựa
trên chuẩn mực đạo đức, trách
nhiệm xã hội và mức độ minh
bạch. Những công cụ như
Chứng chỉ doanh nghiệp liêm
chính, Xếp hạng trách nhiệm xã
hội, hay Danh hiệu Doanh
nghiệp tử tế nếu được tổ chức
nghiêm túc và truyền thông hiệu
quả sẽ là “giấy thông hành” giá
trị giúp doanh nghiệp uy tín
được người tiêu dùng và nhà
đầu tư tin tưởng.

Năm 2023, Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) phối hợp với Tổ chức
Hướng tới minh bạch đã triển
khai Sáng kiến Liêm chính trong
kinh doanh (VBII), tạo mạng
lưới doanh nghiệp cam kết

không hối lộ, không tham
nhũng, minh bạch trong quản trị. 

Nghị quyết 68-NQ/TW ngày
4/5/2025 cũng đã xác lập bộ tiêu
chí đánh giá doanh nghiệp tư
nhân theo chuẩn quốc tế: Tuân
thủ pháp luật, giải quyết việc
làm, đóng góp ngân sách nhà
nước, tham gia hoạt động an
sinh xã hội. Đây chính là những
“điểm sáng” cho việc tạo nền
tảng xây dựng môi trường kinh
doanh minh bạch và tử tế.

Trong hành trình xây dựng
một môi trường kinh doanh tử tế,
đề cao giá trị đạo đức kinh doanh,
thì câu chuyện truyền thông cũng
là một yếu tố cực kỳ quan trọng.
Không khó để thấy rằng, truyền
thông hiện vẫn quá ưu ái cho việc
ngợi ca thành tích doanh nghiệp
qua những con số “khủng” về
doanh thu. Nhan nhản trên mạng
xã hội là những gương mặt
“doanh nhân” trẻ được truyền
thông không phải với sự nỗ lực,
đóng góp cho xã hội mà đi kèm
với yếu tố như “siêu xe”, những
bữa tiệc xa xỉ, hẹn hò với những
người đẹp nổi tiếng... Những

thông tin này vô hình trung đang
làm méo mó đi cái nhìn về giới
doanh nhân, tôn vinh chủ nghĩa
vật chất và hưởng thụ.

Chúng ta cần nhiều hơn nữa
sự truyền thông tử tế, đó không
chỉ là đưa tin đem đến thông tin
“câu view” mà còn là gạn đục
khơi trong, góp phần nuôi
dưỡng hình mẫu doanh nhân có
trách nhiệm. Đó là những câu
chuyện về chủ doanh nghiệp đối
xử nghĩa tình với người lao
động, những người kinh doanh
chấp nhận giảm lợi nhuận để
giữ giá bình ổn, những doanh
nhân chọn con đường khó mang
đến những sản phẩm chất
lượng, an toàn cho người tiêu
dùng... Đây mới là nội dung cần
được truyền thông để truyền
cảm hứng mạnh mẽ cho các thế
hệ doanh nhân, giúp xã hội định
hình chuẩn mực về người làm
kinh doanh đích thực.

Truyền thông cũng cần mạnh
mẽ hơn trong vai trò “gác cổng”
đạo đức, nói không với việc cổ
súy cho những doanh nhân phô
trương, “đánh bóng” tên tuổi qua
các chiêu trò từ thiện không
minh bạch hay “đạo đức giả”
dưới vỏ bọc CSR (trách nhiệm
xã hội doanh nghiệp).

Trong thời đại mà người tiêu
dùng ngày càng có xu hướng lựa
chọn các sản phẩm đến từ doanh
nghiệp minh bạch, xanh - sạch -
lành mạnh, thì đạo đức không
chỉ là điều nên có, mà còn là lợi
thế cạnh tranh bền vững.

Không còn là khẩu hiệu,
nhiều tập đoàn lớn trên thế giới
đang bắt buộc phải công bố báo
cáo tác động xã hội, trách nhiệm
ESG (môi trường - xã hội - quản
trị) như một điều kiện để được
tiếp cận nguồn vốn đầu tư và
đối tác toàn cầu.

Tại Việt Nam, các doanh
nghiệp đang dần nhận ra rằng:
kinh doanh tử tế là cách duy
nhất để đi đường dài. Chúng ta
may mắn đã sở hữu nhiều thế hệ
doanh nhân tử tế, chính trực, tài
năng. Những người đã làm nên
“thương hiệu quốc gia” trong
nhiều lĩnh vực. Họ không chỉ
làm giàu cho bản thân, cho gia
đình, góp phần tạo công ăn việc
làm cho hàng triệu lao động, mà
còn có trách nhiệm đối với xã
hội bằng việc đem lại những sản
phẩm - dịch vụ chất lượng, bằng
các hoạt động thiện nguyện xã
hội. Hoạt động kinh doanh của
họ góp phần làm giàu cho đất
nước. Họ chính là những
“nguyên mẫu” sống cho các bài
học đạo đức về kinh doanh mà
nhà trường cần giảng dạy,
truyền thông cần nêu bật.

Trong kỷ nguyên mới, doanh
nhân không chỉ gánh trên vai trách
nhiệm làm giàu, mà còn là người
đồng kiến tạo xã hội. Kỷ nguyên
mới đòi hỏi một chuẩn mực mới,
và đạo đức doanh nhân chính là
nền móng để xây dựng một Việt
Nam không chỉ phát triển, mà còn
phát triển đúng hướng, phát triển
một cách nhân văn.

NGọC MaI

Đạo đức kinh doanh 
cần được vun bồi từ gốc

Mỗi quyết định kinh
doanh không chỉ ảnh
hưởng đến doanh thu và
lợi nhuận của doanh
nghiệp mà còn có thể tạo
ra tác động mạnh mẽ đến
xã hội. Chính vì thế, đạo
đức doanh nhân không
còn là câu chuyện lý thuyết
mà cần trở thành cốt lõi để
xây dựng một nền kinh tế
bền vững và nhân văn.

l Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đang dần nhận ra rằng: kinh doanh tử tế là cách duy nhất để đi đường dài. (Nguồn: Base) 

lDoanh nghiệp tử tế ngoài chú trọng “bài toán” kinh doanh còn cần nêu cao
trách nhiệm xã hội. (Nguồn: CSR)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến giới doanh nghiệp. Không ít lần, Người gặp gỡ,
tiếp xúc và dặn dò họ về việc kinh doanh sao cho “ích nước, lợi dân”. Bác Hồ luôn coi trọng đạo đức kinh
doanh. Người nhấn mạnh rằng giới công thương phải xây dựng nền kinh tế vững mạnh và thịnh vượng
bằng cách trung thực, hợp pháp và vì lợi ích của đất nước, dân tộc. Người kêu gọi doanh nhân “đem vốn
vào làm những công cuộc ích quốc, lợi dân”, nghĩa là không chỉ vì lợi nhuận, mà vì sự thịnh vượng chung
của dân tộc. Đây chính là nguyên tắc đầu tiên của đạo đức kinh doanh: doanh nhân không thể tách rời
khỏi trách nhiệm xã hội, không thể làm giàu trên sự khốn khó của cộng đồng.
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Chính phủ quyết liệt chống hàng giả,
hàng nhái

Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (Ban
Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả), tình trạng sản xuất,
buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng,
hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ… vẫn
hoạt động công khai ở nhiều nơi, gia tăng
trên môi trường thương mại điện tử với quy
mô lớn, thời gian dài, ảnh hưởng trực tiếp
đến sức khỏe Nhân dân. Chỉ trong 4 tháng
đầu năm 2025, các cơ quan chức năng đã
bắt giữ, xử lý hơn 34.000 vụ việc vi phạm
trong sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng
kém chất lượng... Trong đó, đã khởi tố hình
sự gần 1.400 vụ, hơn 2.100 đối tượng...

Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra
Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Sản xuất
hàng giả là thực phẩm” và “Lừa dối khách
hàng” xảy ra tại Công ty Asia Life, Công
ty Chị Em Rọt và một số công ty liên quan
tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk; khởi
tố 5 bị can. Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát
điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Sản
xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”;
“Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả
nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần
Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty Cổ
phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group
và các cơ quan, tổ chức liên quan; khởi tố
5 bị can. Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ
án, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi
“Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Tang vật vụ án có 1.948 lu chứa giá đỗ các
loại, với tổng khối lượng khoảng 25.000kg
giá đỗ; các phụ kiện phục vụ việc sản xuất
giá đỗ; 25 lít dung dịch hóa chất “nước
kẹo” (tên khoa học là chất 6-Benzy-
laminopurine (6- BAP)) nguyên chất và
150 lít dung dịch đã pha chế để phục vụ
việc sản xuất. Ngày 20/4, Công an tỉnh
Thanh Hóa khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn
bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc
phòng bệnh”, khởi tố 14 bị can. Ngày 26/4,
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả
là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế
toán gây hậu quả nghiêm trọng”, thu giữ
trên 100 tấn với hơn 900 nhãn hiệu thực
phẩm chức năng cho người lớn tuổi, trẻ em
và phụ nữ có thai, khởi tố 5 bị can. Ngày
7/5, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án
“Sản xuất, buôn bán hàng giả” là mỹ
phẩm, khởi tố 2 bị can. Cơ sở này đã sản
xuất hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả,

bán trót lọt hơn 100.000 đơn hàng cho các
khách hàng ở các tỉnh, thành phố trong cả
nước thông qua sàn giao dịch thương mại
điện tử Shopee, Tiktok...

Trong đó, tháng 4/2025, vụ kẹo rau củ
Kera từ một nghi vấn quảng cáo sai sự
thật đã trở thành vụ án hình sự với nhiều
người nổi tiếng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Cùng đó, dư luận bàng hoàng trước vụ bê
bối sữa giả quy mô lớn liên quan hai công
ty Rance Pharma và Hacofood Group.
Gần 600 dòng sản phẩm sử dụng nguyên
liệu rẻ tiền, pha phụ gia độc hại, được
phân phối tới những đối tượng dễ tổn
thương nhất: bệnh nhân tiểu đường,
người suy thận, trẻ sinh non và phụ nữ
mang thai. Hơn 500 tỷ đồng lợi nhuận
bất chính đã được thu về trong bốn năm,
cho đến khi báo chí và cơ quan điều tra
Bộ Công an vào cuộc.

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một thực
tế đau lòng là hiện nay, nhiều người dân,
đặc biệt là người bệnh, người già, trẻ em
vẫn hằng ngày phải sử dụng các sản phẩm
sữa giả, thuốc giả, thuốc kém chất lượng,
được quảng cáo sai sự thật như thể là “thần
dược” chữa bách bệnh. Điều này không
chỉ gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe,
tính mạng người dân mà còn bào mòn
niềm tin vào thị trường, vào pháp luật và
các thiết chế công quyền.

Trước thực trạng nghiêm trọng này,
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
đã ra mệnh lệnh cứng rắn, yêu cầu thành
lập Tổ công tác đặc biệt và mở chiến
dịch cao điểm toàn quốc nhằm truy quét
buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Đây không chỉ đơn thuần là một đợt tổng
kiểm tra, mà là tuyên bố hành động
mạnh mẽ của một Chính phủ kiên quyết
không thỏa hiệp với cái sai, cái ác và các
hành vi vi phạm pháp luật...

Văn hóa kinh doanh cần lấy giá trị
tử tế làm cốt lõi

Điều đáng nói, nhiều doanh nghiệp đã
nhắm mắt làm ngơ, thậm chí tiếp tay tiêu
thụ các sản phẩm kém chất lượng để thu
lợi nhuận trước mắt. Họ phớt lờ ranh giới

mong manh giữa trách nhiệm pháp lý và
trách nhiệm đạo đức, coi thường uy tín
thương hiệu và quyền lợi của khách hàng.
Tuy nhiên, một doanh nghiệp có tầm nhìn
lâu dài cần nhận thức rõ rằng đạo đức kinh
doanh không chỉ là nghĩa vụ xã hội mà còn
là tài sản quý giá của chính họ. Khi doanh
nghiệp đặt lợi nhuận lên trên hết, bất chấp
chuẩn mực đạo đức, uy tín của họ sớm
muộn cũng sẽ bị hủy hoại. 

TS Nguyễn Sỹ Dũng bày tỏ, việc xử
lý nghiêm minh, thậm chí truy tố hình sự
những cá nhân, tổ chức tiếp tay cho buôn
lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là
hoàn toàn cần thiết và đúng pháp luật.
Tuy nhiên, muốn xử lý tận gốc, cần xây
dựng một nền tảng văn hóa kinh doanh
lành mạnh, lấy giá trị tử tế làm cốt lõi.
Ngay từ trong nhà trường, học sinh cần
được giáo dục về văn hóa tiêu dùng, về
giá trị của sản phẩm chính hãng, về đạo
đức trong sản xuất, kinh doanh và cả ý
thức trách nhiệm xã hội. Trong cộng
đồng, cần có cơ chế tôn vinh, khuyến
khích những người sản xuất chân chính,
thúc đẩy lối sống tiêu dùng có trách
nhiệm, không tiếp tay cho hàng giả. Cần
có chiến dịch truyền thông quy mô lớn
về tiêu dùng tử tế. Cần có sự giám sát
cộng đồng với các đường dây buôn lậu.
Và cần có cơ chế để các tổ chức xã hội
kiến nghị chính sách, phản biện các kẽ
hở thể chế và hỗ trợ người tiêu dùng khi
quyền lợi bị xâm hại.

Không một thương hiệu nào có thể
tồn tại lâu dài nếu dựa vào sự gian dối.
Không một ngành hàng nào có thể vươn
ra quốc tế nếu không khẳng định được
sự minh bạch. Đạo đức kinh doanh giúp
doanh nghiệp tự bảo vệ mình trước
những biến động, đó là con đường không
dễ đi, nhưng là con đường duy nhất nếu
doanh nghiệp muốn phát triển bền vững.
Việc tiếp tay hoặc làm ngơ trước hàng
giả không chỉ gây tổn hại đến người tiêu
dùng mà còn phá hoại chính thương hiệu
và lòng tin mà doanh nghiệp đã dày công
xây dựng. Các doanh nghiệp không vì
những lợi ích trước mắt mà hại mình, hại
người... Đã đến lúc các doanh nghiệp

phải đặt lợi ích lâu dài và đạo đức kinh
doanh lên hàng đầu, đồng thời phối hợp
chặt chẽ với các cơ quan chức năng để
ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi
vi phạm. Chỉ khi đó, ranh giới giữa đạo
đức và trách nhiệm mới trở nên rõ ràng,
tạo nền tảng cho một môi trường kinh
doanh lành mạnh và phát triển bền vững.

“Doanh nhân dân tộc lớn mạnh, 
có bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm
xã hội...”

Ở góc độ khác, bên cạnh cuộc chiến
chống thực phẩm giả, hàng giả, Việt Nam
đang chứng kiến sự phát triển của một
lực lượng doanh nhân dân tộc mới, đúng
như tư tưởng Hồ Chí Minh đã đặt nền
móng. Mốc đánh dấu quan trọng nhất gần
đây là Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày
4/5/2025 của Bộ Chính trị về Phát triển
kinh tế tư, khẳng định: “Phát triển đội
ngũ doanh nhân dân tộc lớn mạnh, có
năng lực cạnh tranh quốc tế, có đạo đức,
bản lĩnh, phụng sự Tổ quốc, vì sự thịnh
vượng của đất nước và hạnh phúc của
nhân dân”... Đây là sự kế thừa tư tưởng
Hồ Chí Minh về vai trò tích cực của giới
công thương, đồng thời đưa ra yêu cầu
mới cho thời đại hội nhập: không chỉ làm
giàu trong nước mà còn phải vươn ra
toàn cầu, đóng vai trò dẫn dắt trong các
ngành chiến lược, đổi mới sáng tạo, công
nghiệp lõi và công nghệ cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần
nhấn mạnh rằng: “Một quốc gia muốn
hùng cường thì phải có một nền kinh tế
mạnh; muốn có nền kinh tế mạnh, không
thể không có một đội ngũ doanh nhân
dân tộc vững vàng, vừa có năng lực kinh
doanh, vừa có tinh thần dân tộc, có đạo
đức và có trách nhiệm với xã hội”.
Thông điệp ấy thể hiện một bước phát
triển mới: từ việc “khuyến khích” phát
triển kinh tế tư nhân chuyển sang chủ
động xây dựng đội ngũ doanh nhân dân
tộc như một trụ cột chiến lược trong mô
hình phát triển quốc gia.

Những chính sách gần đây đang hiện
thực hóa điều này: cải cách môi trường
đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ,
thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng
logistics, đào tạo nhân lực chất lượng cao,
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào
nghiên cứu phát triển (R&D)… Từ Viettel,
FPT, VinFast đến VNG đang cho chúng ta
thấy những dấu mốc ban đầu của một tầng
lớp doanh nhân dân tộc hiện đại, có khát
vọng toàn cầu và bản lĩnh nội sinh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công
thương yêu nước, khi được nối tiếp bởi
đường lối đổi mới toàn diện của Đảng và
những định hướng quyết liệt của Tổng
Bí thư Tô Lâm, đang tạo nên một hành
lang chiến lược cho sự hình thành đội
ngũ doanh nhân dân tộc thời đại mới. Đó
là lực lượng không chỉ tạo ra của cải vật
chất, mà còn đại diện cho hình ảnh Việt
Nam sáng tạo, có trách nhiệm, dám dẫn
đầu và hội nhập một cách có chủ quyền.

Và chỉ trong thời gian ngắn, Bộ Chính
trị đã ban hành 4 nghị quyết quan trọng:
Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi
mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia;
Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị
quyết 66 về xây dựng và thực thi pháp
luật và mới đây là Nghị quyết 68 về phát
triển kinh tế tư nhân. “Bộ tứ chiến lược”
vừa ban hành đã đưa đến không khí lạc
quan, niềm phấn khởi lan tỏa xã hội, trong
nhiều tầng lớp, trong nhiều lĩnh vực để
người tài, doanh nghiệp giỏi, kinh tế tư
nhân lớn mạnh cùng đất nước và minh
bạch, hội nhập quốc tế... NGUyễN Mỹ

Văn hóa kinh doanh 
lấy giá trị tử tế làm cốt lõi

Trong một xã hội văn minh,
mỗi mặt hàng đến tay người
tiêu dùng là một lời cam kết
về chất lượng, về an toàn, về
đạo lý. Nếu lời cam kết ấy bị
phá vỡ, thứ bị tổn thương
không chỉ là lòng tin, mà là
nền tảng đạo đức của toàn xã
hội. Và câu chuyện của mỗi
doanh nghiệp hôm nay là
khát khao với các sản phẩm
“Made in Vietnam” vươn
mình ra biển lớn, bằng trí tuệ
và chữ tín của doanh nghiệp
dân tộc... l Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái. (Nguồn: ST)

Ngày 17/5/2025, ủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 950/QĐ-TTg thành
lập Tổ công tác của ủ tướng Chính phủ về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi
tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Phó ủ tướng Bùi anh
Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm Tổ trưởng.



Số 159 (9.699) Chủ nhật 8/6/2025    9https://baophapluat.vn

Đạo Đức doaNh NhâN troNg kỷ NguyêN mới

tâm Điểm tuần này

Xây dựng niềm tin là con đường
duy nhất 

Đất nước chúng ta đã trải qua
một thời kỳ dài chiến tranh,
nghèo đói. Chính vì thế, một thế
hệ kinh doanh đã nỗ lực tìm mọi
cách để “thoát nghèo”, để giàu
có và phát triển. Nhưng cũng
chính trong cơn say sưa làm giàu
ấy, nhiều giá trị đã và đang bị
định nghĩa sai, nhiều thương
nhân đã và đang đi chệch hướng.
Để rồi dẫn đến những kẻ bị
mệnh danh là “con buôn” thay vì
“doanh nhân”, những “đại án”
mà mức độ lừa dối và sụp đổ
niềm tin lớn đến không ngờ. 

Một trong những thách thức
lớn nhất của môi trường kinh
doanh hiện đại không chỉ ở cạnh
tranh về năng lực tài chính, chất
lượng sản phẩm, mà còn ở sự
cạnh tranh về uy tín, niềm tin.
Khi người tiêu dùng nghi ngờ về
xuất xứ sản phẩm, khi đối tác dè
chừng với hợp đồng và khi chính
người lao động không còn tin
vào sự công bằng trong doanh
nghiệp. Đó là lúc khủng hoảng
niềm tin trở thành nguy cơ lớn
hơn cả khủng hoảng tài chính.

Niềm tin không thể tạo ra
bằng việc đánh bóng tên tuổi.
Niềm tin được gây dựng từ quá
trình tuân thủ pháp luật, trung
thực trong kinh doanh, giữ chữ
tín trong quan hệ đối tác, có
trách nhiệm với người lao động
và chủ động cống hiến cho cộng
đồng. Vun bồi đạo đức và uy tín
không phải là con đường ngắn
nhất, nhưng là con đường duy
nhất để doanh nghiệp tồn tại lâu
dài, được đối tác quốc tế tôn
trọng và được xã hội ghi nhận.

Tại Việt Nam, ngày càng có
nhiều doanh nghiệp nhận thức rõ
tầm quan trọng của niềm tin và
trách nhiệm. Họ không chỉ dừng
lại ở việc sản xuất, kinh doanh
mà còn chủ động tham gia giải
quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ
môi trường, nâng cao chất lượng
cuộc sống cộng đồng. 

Có thể kể đến một trong
thương hiệu sữa “quốc dân” của
người Việt là Vinamilk với sự
điều hành của doanh nhân Mai
Kiều Liên, một trong những
doanh nghiệp tiên phong vì môi
trường xanh. Thông qua chiến
dịch "Quỹ 1 triệu cây xanh cho
Việt Nam", từ năm 2012, đến
năm 2020, Vinamilk đã trồng
thành công hơn 1.150.000 cây
xanh tại 20 tỉnh, thành phố trên
cả nước, tương ứng với số tiền
đóng góp hơn 12,5 tỷ đồng.
Chiến dịch này không chỉ góp
phần cải thiện môi trường, ứng
phó biến đổi khí hậu mà còn
nâng cao nhận thức cộng đồng
về tầm quan trọng của cây xanh. 

Chúng ta có “thương hiệu
quốc gia” Vingroup, tập đoàn đa
ngành hàng đầu Việt Nam. Ông
Phạm Nhật Vượng, người đứng
sau Vingroup luôn tâm niệm phát
triển kinh doanh song song với
trách nhiệm xã hội thông qua
việc xây dựng những công trình
nâng cấp chuẩn mực sống cho
người dân, tiên phong trong chế

tạo ô tô “made in Việt Nam”.
Trong lĩnh vực giáo dục, Hệ thống
Vinschool và Đại học VinUni
là những nỗ lực đáng kể của
Vingroup trong việc nâng cao
chất lượng giáo dục Việt Nam.

Trong lĩnh vực Y tế, Hệ
thống Bệnh viện Đa khoa Quốc
tế Vinmec cũng hoạt động với
cam kết phi lợi nhuận, tập trung
vào việc cung cấp dịch vụ y tế
chất lượng cao, đầu tư hàng
nghìn tỷ đồng vào cơ sở vật chất
hiện đại, công nghệ tiên tiến và
đội ngũ y, bác sĩ giỏi, góp phần
giảm tải cho các bệnh viện công
và nâng cao chất lượng khám,
chữa bệnh cho người dân. Sự ra
đời của Quỹ Thiện Tâm thuộc
Vingroup cũng đã triển khai
nhiều hoạt động hỗ trợ cộng
đồng trong các lĩnh vực y tế,
giáo dục, an sinh xã hội, với
ngân sách hoạt động mỗi năm
lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Có hãng hàng không Vietjet
với sự lãnh đạo của nữ CEO
Nguyễn Thị Phương Thảo, đeo
đuổi khát vọng “máy bay giá rẻ”
cho người Việt, cung cấp dịch
vụ hàng không chuẩn mực.
Đồng thời, đây là một trong
những doanh nghiệp tiêu biểu
với các hoạt động cống hiến cho
xã hội, từ những chuyến bay “0
đồng”, những chuyến giải cứu

đồng bào trong dịch bệnh, hỗ trợ
nước bạn... Mới đây Vietjet đã
được Thủ tướng Chính phủ
tuyên dương và trao tặng về
thành tích tham gia cứu trợ nạn
nhân động đất tại Myanmar.
Những hành động này không chỉ
góp phần xây dựng hình ảnh
một hãng hàng không thân thiện,
gần gũi mà còn thể hiện cam kết
gắn bó lâu dài với sự phát triển
chung của xã hội Việt Nam.

Bên cạnh những tên tuổi lớn,
Vinamit cũng là một minh
chứng rõ rằng giá trị của niềm
tin được xây dựng từ cam kết
sản xuất bền vững. Từ một
thương hiệu quen thuộc với các
sản phẩm trái cây sấy, ông
Nguyễn Lâm Viên, lãnh đạo
Vinamit đã mạnh dạn chuyển
đổi và đầu tư vào nông nghiệp
hữu cơ từ năm 2017, với mục
tiêu không chỉ mang đến sản
phẩm sạch, an toàn cho người
tiêu dùng mà còn bảo vệ môi
trường và hỗ trợ nông dân.
Hành trình của Vinamit là hành
trình củng cố niềm tin vững
chắc trong lòng người tiêu
dùng, những người ngày càng
quan tâm đến nguồn gốc và tính
bền vững của thực phẩm.

Chúng ta còn có rất nhiều
doanh nghiệp tử tế, trở thành
“thương hiệu trong lòng dân”, tạo

dựng được uy tín với người tiêu
dùng nhờ kinh doanh nghiêm túc
và cống hiến cho xã hội. Như
PHG Lock với ông chủ Hoàng
Tuấn Anh, người khởi xướng
ATM Gạo, AMT oxy “cứu” dân
mùa dịch bệnh và hiện nay vẫn
tiếp tục sáng lập các dự án vì cộng
đồng... Nhiều doanh nghiệp sản
xuất ở Việt Nam đã được các tập
đoàn quốc tế lựa chọn làm đối tác
lâu dài không chỉ vì năng lực sản
xuất, mà chính bởi hồ sơ pháp lý
và đạo đức kinh doanh minh bạch
cùng với những cống hiến cho xã
hội, nỗ lực bảo vệ môi trường...

Làm gì để xây dựng niềm tin?
Thời gian qua, không ít

doanh nghiệp, người kinh
doanh vì chạy theo lợi nhuận
tức thì mà đánh mất niềm tin
của người tiêu dùng, để lại hậu
quả nặng nề không chỉ cho bản
thân mà còn ảnh hưởng đến
toàn bộ môi trường kinh doanh.
Việc lấy lại niềm tin là một hành
trình đầy thử thách, đòi hỏi sự
minh bạch tuyệt đối, sự hối lỗi
chân thành và những hành động
nhất quán, bền bỉ. Doanh
nghiệp cần công khai thừa nhận
sai lầm, bồi thường thỏa đáng
về những thiệt hại đã gây ra và
quan trọng nhất là cam kết thay
đổi triệt để quy trình sản xuất,

kinh doanh theo hướng chuẩn
mực hơn. Việc này không chỉ là
lời hứa mà phải được kiểm
chứng bằng những hành động
cụ thể, được truyền thông rõ
ràng và minh bạch.

Trong bối cảnh hiện nay, để
tạo dựng giá trị niềm tin như
một nền tảng vững chắc, chinh
phục người tiêu dùng, doanh
nghiệp nói chung cần tập trung
vào chất lượng sản phẩm, dịch
vụ, tính minh bạch trong mọi
hoạt động và sự đồng hành với
các giá trị xã hội. Điều này có
nghĩa là tuân thủ nghiêm ngặt
các quy định pháp luật, không
ngừng cải tiến để mang lại giá
trị thực cho khách hàng, chủ
động tham gia vào các hoạt
động trách nhiệm xã hội một
cách chân thật, thay vì chỉ là
chiêu trò marketing. Xây dựng
một văn hóa doanh nghiệp đề
cao sự chính trực, trung thực và
lòng nhân ái từ nội bộ cũng là
chìa khóa. Khi mỗi nhân viên
đều hiểu và sống với những giá
trị ấy, niềm tin sẽ tự nhiên lan
tỏa ra cộng đồng, tạo nên một
lợi thế cạnh tranh bền vững.

Thực tế cho thấy, việc lựa
chọn làm doanh nghiệp tử tế,
tuân thủ pháp luật và trách
nhiệm với xã hội không hề dễ
dàng. Trong một thị trường mà
vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố
thiếu minh bạch, thậm chí bất
bình đẳng, doanh nghiệp liêm
chính nhiều khi chịu thiệt thòi
trước mắt. 

Giữa dòng chảy hội nhập sâu
rộng và cạnh tranh toàn cầu, các
doanh nghiệp Việt ngày càng
chịu áp lực lớn từ yêu cầu về tiêu
chuẩn quốc tế, đặc biệt trong lĩnh
vực quản trị, minh bạch và phát
triển bền vững. Những tiêu chí
ESG (môi trường, xã hội, quản
trị) không còn là lựa chọn mà là
điều kiện bắt buộc nếu doanh
nghiệp muốn tiếp cận chuỗi cung
ứng toàn cầu.

Niềm tin vì thế trở thành tài
sản vô hình nhưng có sức mạnh
hữu hình. Nó quyết định khả
năng doanh nghiệp được lựa
chọn trong những thương vụ lớn,
khả năng thu hút đầu tư chất
lượng cao và xa hơn, là cơ hội
trở thành biểu tượng quốc gia
trong những ngành mũi nhọn.

Hơn lúc nào hết, xã hội Việt
Nam cần một thế hệ doanh nhân
mới không chỉ giỏi nắm bắt cơ
hội thị trường, mà còn hiểu rõ
trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ
pháp lý và danh dự nghề
nghiệp. Đó là những người
thấm nhuần rằng tiền bạc có thể
mất, nhưng nếu đánh mất niềm
tin tức là đánh mất tất cả.

Trong một thế giới ngày
càng đòi hỏi minh bạch, chuẩn
mực và bền vững, chỉ những
doanh nghiệp được xây dựng
trên nền móng đạo đức vững
chắc mới đủ sức đi xa. Và chỉ
những doanh nhân biết sống và
làm việc với niềm tin từ đối tác,
người lao động, đến cộng đồng
mới thật sự là những người làm
giàu bền vững. NGọC MaI

Niềm tin là tài sản lớn nhất
của thương nhân

Trong mọi thời đại, doanh nhân không
chỉ là người tạo ra của cải vật chất, mà
còn là lực lượng nòng cốt thúc đẩy phát
triển xã hội và hình thành các chuẩn
mực đạo đức trong kinh tế. Trong kỷ
nguyên kinh tế số, với nhiều biến
động, không phải vốn liếng hay tài sản
mà chính niềm tin mới là điều tạo nên
đẳng cấp và độ bền vững của một
doanh nghiệp.

l Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người tiên phong
trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, đồng thời thực hiện
nhiều dự án phục vụ cộng đồng.

lBà Mai Kiều Liên giới thiệu về Nhà máy sữa Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ trong chuyến thăm và làm việc tại Bình Dương. 
(Ảnh: VNM)
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1. Trong vòng 30 năm trở lại đây, tỉ lệ
phụ nữ kết hôn muộn ở châu Á đã tăng lên
gấp 6 lần. Ở Mỹ và Anh, tỉ lệ phụ nữ kết
hôn sau 35 tuổi là 20%. Ở Đài Loan
(Trung Quốc), con số này đã chạm mốc
40%... Riêng ở Việt Nam, độ tuổi kết hôn
trung bình của phụ nữ hiện nay là 26,4
tuổi, trong khi chỉ vài năm trước đó người
ta còn mải lo tảo hôn, lo chặn đám cưới
chui của các cô dâu chưa đủ 18 tuổi. Đó
là những cô gái vượt ngưỡng 22 tuổi
nhưng chẳng tha thiết yêu đương gì; tâm
đắc chân lý “ở vậy nuôi thân béo mầm”;
thích làm mọi thứ một mình, đi chơi một
mình, cà phê một mình, shopping một
mình, xem phim một mình, đi hiệu sách một
mình, ăn một mình, ngủ một mình, du lịch
một mình... yêu bản thân, yêu công việc,
coi cô đơn là chuyện bình thường vô cùng.

Bên cạnh những cô gái trẻ đã không còn
nỗi ám ảnh “đến tuổi” phải yên bề gia thất
mới được xem là trọn vẹn, họ đã có thể
được sống cuộc sống cá nhân theo lựa
chọn, khi họ chưa thấy “hoàng tử” trong
lòng xuất hiện. Còn với phụ nữ đã đi qua
những ngày tháng gian nan theo nhiều
nghĩa, họ đã có thể tự tìm được bình yên,
hạnh phúc.... một mình mà không đơn độc...

Cuộc sống, mỗi ngày đến rồi đi,
nhưng thực ra nó không dài. Mỗi ngày,

chúng ta sẽ gặp những người khác nhau
và ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, sẽ có
những người sẽ trở thành những mảnh
ghép hoàn hảo, hay chỉ là những khoảnh
khắc tựa cầu vồng trong mưa, lung linh
nhưng không là mãi mãi...

Người ta vẫn nói, có hai người nhất
định phải gặp trong đời: một người khiến
thời gian kinh ngạc, một người mang đến
những năm tháng dịu dàng. Người đầu tiên
bước vào đời ta như một cơn bão, khiến ta
say đắm và không thể cưỡng lại. Họ có thể
biến những khoảnh khắc ngắn ngủi thành
vĩnh cửu, khiến tim ta đập nhanh đến mức
ngỡ như không còn nghe thấy tiếng gì khác.
Nhưng cũng vì quá rực rỡ, họ thường
không ở lại. Họ để lại vệt sáng chói lòa rồi
biến mất, để lại những vết sẹo khó phai...

Người thứ hai lại đến một cách âm
thầm, lặng lẽ. Họ không khiến trái tim ta
bùng cháy ngay lập tức, nhưng lại biến
những ngày bình thường thành hạnh
phúc. Họ kiên nhẫn lắng nghe, kiên trì ở
lại. Và chính người ấy, bằng sự ân cần và
vững chãi, biến cuộc sống của ta trở nên
dễ thở hơn, bình yên hơn. Giữa hai người
ấy, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời
rằng, điều gì mới thực sự quan trọng? Là
tình yêu rực cháy nhưng dễ tan biến, hay
một tình yêu dịu dàng và bền bỉ?...

Xuồng vừa chạm bến thì tiếng đạn
bất ngờ nổ rền như sấm xé tan
màn đêm. Địch phục kích! Lửa
lóe sáng giữa bóng tối, tiếng súng

rát tai dội vang cả khúc sông. Nhóm người
vội tản ra, người lao lên bờ, người len qua cầu
khỉ, người lặn mình vào lùm cây tối sẫm.

Giữa cơn hỗn loạn, một người lính trẻ
chạy dọc mé sông, tim đập thình thịch như
muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bóng đêm
dày đặc, nhưng anh chợt thấy một chiếc
ghe hàng đang neo lặng lẽ ven cầu ván.
Đèn dầu chao nghiêng, hắt lên dáng một
cô gái đang lúi húi xếp lại những sọt bưởi.
Trong tích tắc, bản năng sinh tồn lấn át
mọi do dự. Anh lao xuống ghe như cánh
chim tìm chốn nương thân.

“Ra khỏi ghe tôi mau! Tôi không chứa
chấp ai hết!”. - Cô gái giật mình, hét lên.

“Tôi van chị... họ đang truy đuổi. Tôi
không phải ăn cướp, tôi là dân kháng
chiến…” - giọng anh đứt quãng, hơi thở
gấp gáp. Rồi bất ngờ, anh đổi giọng, trầm
xuống, lạnh và dứt khoát.

Cô gái khựng lại. Có gì đó trong ánh
mắt anh khiến tim cô se thắt - không chỉ
là sự quyết liệt, mà còn là nỗi tuyệt vọng
cùng cực của một con người đang giằng
co giữa sự sống và cái chết. Cô lặng thinh
trong giây lát, rồi như có điều gì xui khiến,
lặng lẽ phủ tấm mền lên người anh, tay
khẽ run rẩy. 

Tiếng giày lính rầm rập vang lên trên
cầu ván. Một giọng quát khô khốc:

“Có thấy thằng Việt Cộng nào chạy vô
đây không, con kia?”

Cô gái nuốt khan, tay siết chặt mép mền.
“Không... không có ai hết, mấy chú”...
Một tên lính bước xuống ghe, ánh mắt

săm soi, rồi phá lên cười hô hố khi nhìn
thấy cảnh tượng dưới mền. Tiếng cười thô
tục dần tan vào bóng đêm, cùng với bước
chân lính khuất dần về phía chợ. 

Chuyến ghe ấy không buôn bán, không
chở trái bưởi nào kịp ra chợ sớm mai,
cũng chẳng có khách hàng nào đang

ngóng đợi nơi bến bờ nào đó. Nó chỉ có
một người khách lạ, không mời mà đến -
và một ân tình vừa nhen lên, chưa kịp gọi
thành tên, đã vội giấu mình trong đêm tối.

Khi đến một bờ vắng, nơi chỉ có cỏ lau
rì rào và vài thân dừa nghiêng bóng soi mình
xuống nước, anh giải phóng quân chậm rãi
bước lên bờ. Toàn thân anh đẫm sương đêm,
áo quần lấm bùn đất và khói súng, nhưng
trong mắt lại ánh lên sự biết ơn sâu sắc, pha
lẫn chút ngập ngừng - như thể lời nói cũng
sợ làm vỡ đi điều gì mong manh.

“Cảm ơn chị. Nếu không có chị, tôi… có
lẽ tôi đã không còn sống đến giờ này”…

Cô gái nhìn anh, ánh mắt chao đảo trong
ánh đèn dầu đã cạn. Môi cô khẽ mấp máy,
như muốn nói điều gì nhưng nghẹn lại nơi
cổ họng. Cô quay mặt đi, mắt nhìn về phía
bãi sậy ngập sương. Rồi như sực nhớ ra điều
gì, cô nói khẽ, như sợ đêm nghe thấy:

“Tôi tên Sáu Hương”.
Họ ngồi lại bên nhau, dưới bóng tối

chùng chình, trong một khoảnh khắc hiếm
hoi mà chiến tranh không thể chạm tới.
Không phải để hẹn thề, không để kể lể, mà
chỉ để nói với nhau bằng thứ im lặng dịu
dàng hơn mọi ngôn từ.

Cô kể… bằng giọng trầm đều như một
khúc hát ru buồn. Rằng cha mẹ mất sớm,
cô lớn lên giữa mênh mông sông nước,
bám víu vào chiếc ghe hàng. Chưa kịp biết
mùi son phấn, cô đã phải học cách đội
thúng bưởi, nhẫn nhịn mặc cả, giấu nước
mắt trong nụ cười mặn chát với khách
hàng. Những ngày chiến tranh, ghe không
chỉ là nhà, mà còn là nơi trốn chạy bom rơi
đạn lạc, là cái phao duy nhất giữ cô khỏi bị
cuốn trôi giữa vòng xoáy thời cuộc.

Đêm ấy, anh rời đi khi sương còn phủ
kín mặt sông. Anh không dám ngoái lại.
Không phải vì sợ ai phát hiện, mà vì sợ sẽ
thấy ánh mắt cô gái đang dõi theo mình.
Anh không muốn mang theo một điều gì
thêm ngoài mạng sống đã được cô giữ lại. 

Hai ngày sau, khi đặt chân đến căn cứ
đồi Tức Dụp - mệt lả, đói khát, quần áo tả

tơi, anh mới hay tin, cả tổ đội sáu người
trong đêm ấy, chỉ còn mình anh sống sót. Và
ngay lúc đó, trong lồng ngực anh vang lên
một tiếng nấc không thành tiếng: vì sự mất
mát, vì lòng biết ơn và vì một cái tên vừa kịp
biết mà đã hóa thành kỷ niệm - Sáu Hương.

***
Người thanh niên cách mạng năm ấy -

người đã từng lặn lội trong đêm, trốn chạy
cái chết trên chiếc ghe hàng của một cô
gái tên Sáu Hương, chính là ba tôi.

Chiến tranh nối tiếp chiến tranh như
những con sóng không dứt bờ. Hết chiến
trường miền Tây, ba lại lên đường ra trận
tuyến phía bắc. Những năm tháng ấy, ông
sống trong khói lửa, trong những giấc ngủ
chập chờn bên chiến hào, nơi tiếng súng
không khi nào chịu yên. Có đôi khi, vào

những khoảnh khắc hiếm hoi được ngả
lưng, ba tôi lại nhớ đến cô gái năm nào với
ánh mắt dịu dàng dưới tấm mền rách, nhớ
chiếc ghe lặng lẽ trôi xuôi trong đêm...

Rồi đất nước cũng hòa bình. Ba tôi trở
về, nhưng không nguyên vẹn như ngày ra
đi. Một chân ông đã để lại chiến trường
trong một trận pháo kích ác liệt. Tai trái
ông không còn nghe được gì nữa, sau lần
áp sát chốt bị B40 dội thẳng. Cái dáng đi
tập tễnh và ánh mắt luôn đăm đăm hướng
về nơi xa lắc là hai thứ theo ông về suốt
quãng đời còn lại.

Ông từng là một người trai mạnh mẽ,
từng chạy băng băng qua cầu khỉ, từng bơi
qua sông Hậu giữa đêm mưa. Vậy mà sau
chiến tranh, ông lại sợ... sợ làm phiền một
người con gái năm xưa mà ông chưa kịp

l Cảnh phim Khi cuộc đời cho bạn một quả quýt. (Ảnh: Netflix)

iếng lòngT

Mầm xanh của ký ức
q Truyện ngắn của Lê QuaNg TrạNg

“Khi cuộc đời cho bạn
một quả quýt”

l Tranh minh họa. (Nguồn: Nguyễn Văn Học)

“Khi cuộc đời cho bạn một quả quýt” là tên một bộ phim gây
sốt gần đây về cuộc đời của một người mẹ qua lời kể của con
gái. Đó là một người mẹ kiên cường, dung dị, đi qua mọi đớn
đau trong cuộc đời, điều còn lại vẫn là những giá trị tốt đẹp
trong cuộc đời...
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2. Ernest Hemingway từng nói: “Những
con người đẹp nhất mà ta gặp trong đời
thường là những người đã bước qua lửa”.
Họ đã đối mặt với thất bại, chịu đựng nỗi
đau, vật lộn với nghịch cảnh và trải qua mất
mát theo cách mà phần lớn chúng ta khó có
thể tưởng tượng.

Có lẽ, điều làm họ trở nên đặc biệt chính
là việc họ đã đi qua giông bão của riêng
mình. Và từ đó, họ biết trân trọng cuộc sống
theo cách mà những người chưa từng trải
qua khổ đau khó lòng hiểu được. Một sức
mạnh dịu dàng nảy sinh từ sự hiểu rằng mọi
thứ đều vô thường, rằng mỗi khó khăn đều
mang trong mình một bài học. Trái tim họ
đầy ắp yêu thương, không chỉ với người
khác, mà cả với chính mình, một tình yêu
được tôi luyện trong lửa đỏ của thử thách.
Bởi họ biết cảm giác bị tổn thương, cảm
giác lạc lối. Dù đã trải qua nhiều đau khổ,
họ vẫn đứng lên, mạnh mẽ hơn và thấu hiểu
hơn. Chính hành trình trong bóng tối đã tôi
luyện trái tim họ với một sự nhạy cảm hiếm
có. Vì đã từng chịu đau, họ có khả năng
đồng cảm phi thường.

Bạn sẽ gặp ở họ, sự tĩnh lặng, sự hài hước
và sự ấm áp. Trái tim họ đầy ắp yêu thương,
không chỉ với người khác, mà cả với chính
mình, một tình yêu được tôi luyện qua những
bản ngã của cuộc đời. Bởi cô ấy đã qua

những ngày không có bàn tay an ủi. Cô đã
học cách tự lau nước mắt, tự giải quyết vấn
đề và tự tìm ra lối đi bình yên cho riêng mình. 

Một người phụ nữ không sợ cô đơn sẽ
không chấp nhận vụn vặt tình cảm, sự thất
thường hay tình yêu nửa vời. Với những
người phụ nữ từng bước qua lửa, họ không
còn sợ cô đơn hay lạc lõng. Họ đã biết tự
an ủi bản thân, tự tìm lấy niềm vui và bình
yên. Họ hiểu rằng tình yêu đích thực không
phải là phép màu để khỏa lấp những vết
thương. Họ không cần những lời hứa theo
gió hay những cử chỉ nhất thời, bởi họ đã đi
qua quá đủ bão giông để hiểu rằng yêu
thương thực sự không chỉ là lời nói... Những
người phụ nữ như thế, họ không tìm sự cứu
rỗi. Và một khi cô ấy nhận ra bạn không
xứng đáng với tình yêu mà cô có thể trao,
cô sẽ không trách móc, không giận hờn, chỉ
lặng lẽ rời đi, như chưa từng rực rỡ. Một
người phụ nữ không sợ cô đơn, rời đi cũng
chỉ là một bước trở về với bình yên. Bởi cô
ấy đã đủ kiên cường và ấm áp, đủ dịu dàng
và bao dung, cho những điều còn lại. Mỗi
con người dường như đã có những lựa chọn
cho những lối đi mà họ thấy được an yên,
hạnh phúc. Cuộc sống với họ sẽ vẫn luôn là
những điều đẹp đẽ, những niềm tin thiện
lương vẫn ở đó, như chưa hề có những
tháng ngày bão giông... MIÊN THảO

nói lời cảm ơn trọn vẹn. Ông từng dậy lên ý
nghĩ đi tìm - chỉ để biết cô còn sống hay đã
mất, có hạnh phúc không, có nhớ gì đến một
người lính đã từng nấp sau tấm mền cũ của
cô hay không. Nhưng rồi ông lại thôi. Biết
đâu cô đã có chồng, đã yên ấm bên đàn con
và sự xuất hiện của ông, một người tật
nguyền, chỉ khiến ký ức ấy thêm nặng nề. 

Thế là ông âm thầm sống một mình.
Không cưới vợ. Không mở lòng. Ông nhận
nuôi tôi khi tôi mới năm tháng tuổi, một đứa
trẻ không ai thừa nhận từ Trung tâm nuôi
dưỡng trẻ mồ côi. Từ đó, ngôi nhà chỉ có hai
cha con. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ ấy, cô gái
năm xưa như một giấc mộng cũ, cứ khi tỏ,
khi mờ. Nhưng tôi biết, trong những đêm
trăng tròn, khi ông ngồi lặng thinh trước hiên,
nhìn ánh trăng lấp ló sau hàng cau, ánh mắt
ông lại ánh lên điều gì đó thật xa xôi.

Mấy tháng trước, khi vừa bước qua tuổi
bảy mươi, ba tôi lâm bệnh nặng, một trận
thập tử nhất sinh như con sóng cuối cùng mà
cuộc đời ném vào ông sau biết bao bão giông.
Những ngày đó, bệnh viện trắng toát và lạnh
lẽo, hơi thở ông thỉnh thoảng đứt quãng như
ngọn đèn dầu cạn. Tôi đã từng nghĩ, có thể
ông sẽ không qua khỏi, sẽ lặng lẽ đi như cách
ông đã sống - không oán thán, không ồn ào,
chỉ để lại cho tôi một khoảng lặng vời vợi.
Nhưng rồi, bằng một ý chí mà có lẽ chỉ những
người từng đi qua chiến tranh mới có, ông từ
từ vượt qua ranh giới mong manh ấy. Ông
gầy yếu hơn, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm
như đáy sông Hậu năm nào.

Một chiều, khi nắng vàng rơi loang lổ qua
tán bông giấy trước hiên nhà, ông ngồi lặng
bên bộ ván cũ, rồi khẽ gọi tôi lại. Giọng ông
mỏng nhẹ như sương:

“Ba muốn... tìm lại cô Sáu Hương”...
Tôi không ngạc nhiên. Không phải vì tôi đã

biết trước, mà bởi tôi cảm nhận được từ lâu:
trong ông luôn có một điều gì chưa kịp hoàn tất,
một mảnh ký ức chưa bao giờ chịu ngủ yên.

Thế là, hai cha con lên đường. Chuyến đi
không bản đồ, không định hướng rõ ràng - chỉ
lần theo những lát cắt ký ức rời rạc, những
bến nước phủ rêu, những xóm chài đã đổi tên,
những ngôi nhà sàn xưa nay đã thành phố thị.
Chúng tôi gõ cửa từng mái lá còn sót lại, hỏi
từng cụ già còn nhớ chuyện cũ. Có người bảo
“hình như cô đó xuống Bạc Liêu”, có người
đoán “nghe nói ghe cô chìm trong một đêm
mưa bão”. Gần một tháng trời rong ruổi, cuối

cùng cũng có một cụ già ở ngã ba sông nhắc
đến cái tên Sáu Hương với một tiếng thở dài.
“Bả sống ở “Làng Rừng” Cà Mau đó, có căn
nhà nhỏ gần con kinh”.

Chúng tôi đến đó vào một buổi chiều mưa
nhẹ. Căn nhà nhỏ nép mình bên con kinh
vắng, rêu phong bám đầy vách lá. Khi ba tôi
gõ cửa, một người đàn bà tóc đã pha sương,
dáng gầy nhưng ánh mắt vẫn sáng, bước ra.
Nhìn thấy ba, bà chết trân trong vài giây - rồi
bất chợt bật cười khan, nước mắt lăn dài:

“Lâu quá rồi… tôi tưởng anh chết trên
sông đêm đó…”.

Ba tôi không nói gì. Ông chỉ gật đầu nhẹ,
ánh mắt run rẩy. Họ ngồi xuống bậc tam cấp
bằng xi-măng cũ kỹ. Không ai lên tiếng trong
một lúc lâu. Chỉ có tiếng gió rì rào trên mái lá
và tiếng nước dưới rạch vỗ nhẹ vào chân cầu
như gợi lại một đêm xa lắm. Rồi, như vỡ òa
sau hàng chục năm im lặng, cô Sáu kể, sau cái
đêm đó, cô bị gièm pha, bị lính theo dõi. Ghe
hàng không còn là nơi yên ổn để mưu sinh. Cô
bỏ lại mọi thứ, lên đường đi kháng chiến. Hết
chiến tranh, trở về thì tóc đã điểm sương, lòng
cũng nguội dần với những ý nghĩ về hôn nhân.
“Người ta bảo tôi dắt trai về ghe… tôi buồn.
Nhưng cũng vì anh, tôi biết thế nào là lý tưởng,
là có người đáng để mình hy sinh”...

Ba tôi nhìn xa xăm, mắt ông ươn ướt,
nhưng miệng lại mỉm cười - một nụ cười rất
nhẹ, như là để tha thứ cho chính mình, cho
năm tháng. Trên đường về, ông trầm ngâm,
không nói. Tôi cũng không hỏi. Tôi biết, có
những mối duyên không thành, nhưng lại
sáng lên ở những góc khuất không ai ngờ tới.
Đêm hôm ấy trên chiếc ghe hàng, không chỉ
có một người được cứu sống. Cả ông và cô -
hai con người không hề hứa hẹn, đã giữ lấy
nhau trong một khoảnh khắc tử sinh và mầm
sống âm thầm nảy lên từ đó.

Giờ đây, ngoài ba, tôi có thêm một người
cô thân thiết và sâu sắc như ruột thịt. Cô Sáu
Hương sống ở xa, nhưng thường gọi điện về.
Cô dặn ba nhớ uống thuốc đúng giờ, nhắc tôi
ăn cơm đàng hoàng, hỏi An Giang mấy bữa
nay còn mưa không, có thấy nước sông Hậu
dâng cao không… Mỗi cuộc trò chuyện ấy là
một nhành xanh mọc lên từ những mất mát.
Ba và cô Sáu giống như hai gốc cổ thụ, không
còn đứng thẳng nhưng vẫn kiên cường tựa
vào nhau, chia sẻ bóng mát cho thế hệ sau, là
tôi. Và có lẽ, chỉ cần thế thôi, cũng đủ để một
đời người được gọi là trọn vẹn. L.Q.T

Đối với nghề viết, viết cho
trẻ em đã khó, viết hay

cho trẻ em lại càng khó hơn.
Trong dòng chảy thơ thiếu nhi
đương đại Việt Nam, nhà thơ
Phạm Anh Xuân đang dần
khẳng định dấu ấn riêng bằng
những tác phẩm nhẹ nhàng,
trong trẻo, giàu giá trị nhân
văn. Tập thơ “Chú cá con và
ngôi sao nhỏ” do Nhà xuất
bản Kim Đồng mới ấn hành
nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu
nhi năm 2025 tiếp tục là một
sự tiếp nối đầy mới mẻ đối
với truyền thống văn học dành
cho trẻ em.

“Vào một đêm gió nhẹ/Chú
cá con mộng mơ/Chợt thấy ở đáy
hồ/Lung linh vì sao sáng/Cá thầm
thì: “Chào bạn!/Cậu từ đâu tới
đây?”/“Nhà tớ trên tầng
mây/Giữa mênh mông vũ
trụ”/“Thế sao cậu không
ngủ?”/“À, vì tớ cô đơn/Sống lẻ
loi rất buồn/Cho tớ chơi cùng
nhé”/Đêm nay đêm gió nhẹ/Cá
con ngắm sao trời/Từ vũ trụ xa xôi/Ngôi sao bừng hạnh phúc”.

Một bài thơ viết cho trẻ em, kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa chú cá con
dưới đáy hồ và ngôi sao nhỏ từ vũ trụ, hình ảnh khơi gợi trí tưởng tượng
bay bổng cho trẻ thơ, nhưng cũng ẩn chứa trong đó những triết lý giản dị về
cuộc sống dành cho người lớn. Đó là sự giao thoa giữa hai thế giới: nước và
trời, gần gũi và xa xôi, bé nhỏ và rộng lớn, để nói lên thông điệp thế giới
rộng lớn, dù khác biệt đến thế nào, ai cũng cần có những người bạn để sẻ
chia nỗi cô đơn.

Những bài thơ trong tập thơ “Chú cá con và ngôi sao nhỏ” cũng như các
tập thơ trước, nhà thơ Phạm Anh Xuân sử dụng ngôn ngữ đơn giản, câu thơ
ngắn, giàu nhạc tính, rất phù hợp với tâm hồn trẻ nhỏ. Phong cách thơ của
Phạm Anh Xuân không chạy theo sự cầu kỳ, phức tạp mà chọn cách lắng
nghe, trò chuyện với thế giới nội tâm của trẻ em bằng chính ngôn ngữ của
các em. Đằng sau những hình ảnh đơn sơ là sự tinh tế trong cảm nhận về
cuộc sống, về những rung động đầu đời mà trẻ nhỏ trải qua. 

Mỗi hình ảnh đều gần gũi, dễ hiểu, nhưng vẫn gợi mở chiều sâu cảm xúc.
Đây cũng chính là nét đặc sắc trong phong cách thơ thiếu nhi của anh: nuôi
dưỡng tâm hồn trẻ thơ bằng những điều giản dị nhưng đầy yêu thương và
nhân văn. Đó chính là tinh thần thời đại, khi trẻ em Việt Nam hôm nay cần
được khơi dậy trí tưởng tượng, sự tự tin và khả năng nhìn nhận các giá trị
tốt đẹp giữa nhịp sống nhanh, hiện đại.

Trong hành trình sáng tác văn thơ cho trẻ em của mình, Phạm Anh Xuân
đã có được “tài sản” kha khá với 4 tập thơ: “Ấm êm ngộ nghĩnh”; “Tuổi
thơ trong trẻo”; “Trồng nụ trồng hoa”; “Bởi vì yêu thương” và 2 truyện
dài: “Nghé Ọ hai xoáy”; “Cun Tun tai vểnh”. Tác phẩm “Nghé Ọ hai xoáy”
đã đạt Giải thưởng của Hội đồng Giám khảo Giải Dế Mèn về văn học thiếu
nhi năm 2023. 

Cũng cần nói thêm rằng, Giải thưởng Dế Mèn là giải thưởng do Báo Thể
thao và Văn hóa của Thông tấn xã Việt Nam sáng lập và tổ chức thường niên
từ năm 2020 nhằm trao cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc “của
thiếu nhi” (do thiếu nhi là chủ thể sáng tạo) hoặc “vì thiếu nhi” (thiếu nhi là
đối tượng phục vụ). Đây được coi là giải thưởng quan trọng với những người
chuyên sáng tác cho trẻ em. 

Điều đặc biệt ở văn, thơ Phạm Anh Xuân là khả năng nói những điều
lớn lao bằng thứ ngôn ngữ của trẻ thơ: đơn giản mà không đơn điệu, sâu
sắc mà không đánh mất sự ngây thơ cần có. Những vần thơ nhẹ nhàng gieo
vào lòng trẻ em hạt giống của trí tưởng tượng, khát vọng khám phá thế
giới, tình yêu thiên nhiên, lòng biết ơn cha mẹ và sự tử tế trong ứng xử
với bạn bè. Ẩn dưới vẻ ngoài tươi sáng, Phạm Anh Xuân cũng không ngại
gợi mở cho trẻ nhỏ những bài học tinh tế về sự cô đơn, về mơ ước vượt
qua giới hạn, về hành trình tìm kiếm chính mình - những bài học mà trẻ
em hiện đại rất cần.

“Thơ ca là “hạt giống” đầu tiên của tâm hồn. Những bài đồng dao hay
điệu hát ru chính là dạng thức của thơ ca đã trao truyền bao thế hệ. Những
đứa trẻ còn chưa biết đọc, biết viết, nhưng đã có thể nghe, hiểu, thuộc và
nhớ ngôn ngữ, hình ảnh, câu chuyện và tạo nên cảm xúc. Tôi luôn viết thơ
cho trẻ em với tâm niệm: Ngôn ngữ dễ hiểu, câu chuyện dễ nhớ, hình ảnh
gần gũi và đặc biệt là cần tạo nên cảm xúc tích cực. Và tôi tin thơ ca góp
phần vun đắp tâm hồn hạnh phúc của trẻ thơ”, theo nhà thơ Phạm Anh Xuân. 

HồNG MINH

ọc SÁcHĐ

“chạm” vào thế giới thơ ấm áp 
của “chú cá con và ngôi sao nhỏ”

Nhà báo, nhà thơ Phạm Anh Xuân
hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Anh
có những sáng tác từ khi còn rất trẻ. Yêu
quý các bạn nhỏ, những tác phẩm của anh
luôn hướng về trẻ thơ. Một số bài thơ của
anh được chọn giới thiệu trong sách giáo
khoa Ngữ văn giảng dạy trong nhà trường.
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Loay hoay trong làn sóng
thất nghiệp

Minh Anh (30 tuổi, Hà Nội)
vừa trải qua cú sốc lớn trong sự
nghiệp khi bất ngờ bị sa thải sau
8 năm làm việc tại một công ty
truyền thông. Bắt đầu từ vị trí
thực tập sinh ngay từ thời đại
học, cô từng bước thăng tiến lên
chức trưởng nhóm. Với thu
nhập ổn định, môi trường làm
việc phù hợp và đúng chuyên
môn yêu thích, có thể nói đây là
công việc Minh Anh hằng mong
ước. Thế nhưng trong cuộc họp
cách đây 2 tháng, ban lãnh đạo
thông báo tái cấu trúc công ty
do áp lực tài chính. Cô cùng
khoảng 20% nhân sự khác buộc
phải “dứt áo ra đi”.

Sau khi thất nghiệp, Minh
Anh mất phương hướng suốt
một thời gian dài. Việc bị sa thải
đột ngột khiến cô khó thích nghi,
nhất là khi công việc trước đó đã
trở thành một phần không thể
thiếu trong cuộc sống. “Mỗi
ngày thức dậy, tôi không biết nên
bắt đầu từ đâu, cả ngày cứ quanh
quẩn trong nhà, không mục tiêu,
không kế hoạch. Cảm giác như
mình bị gạt ra khỏi guồng quay
của xã hội. Tôi cũng đã thử gửi
hồ sơ xin việc ở nhiều nơi nhưng
số lượng phản hồi rất ít. Cú sốc
thất nghiệp, cộng thêm áp lực
cạnh tranh khốc liệt trên thị

trường lao động khiến tôi căng
thẳng và mệt mỏi hơn bao giờ
hết”, Minh Anh chia sẻ.

Thực tế, rất nhiều người lao
động đang rơi vào hoàn cảnh
tương tự như Minh Anh khi làn
sóng thất nghiệp lan rộng. Đợt
cắt giảm nhân sự năm nay không
còn giới hạn trong một vài ngành
nghề cụ thể mà diễn ra đồng loạt
trên nhiều lĩnh vực, từ công
nghệ, tài chính đến sản xuất và
dịch vụ. Đáng chú ý, làn sóng
này cuốn qua mọi đối tượng,
không chỉ những người bị đánh
giá có hiệu suất làm việc thấp,
mà ngay cả những cá nhân từng
được vinh danh là “nhân viên
xuất sắc” cũng nằm trong danh
sách phải rời đi. Làn sóng này
cũng không phân biệt độ tuổi
hay thâm niên, từ nhân sự trẻ lẫn
những người làm việc lâu năm,
từng cống hiến cả chục năm tuổi
nghề đều có thể trở thành nạn
nhân trong bức tranh lao động
đầy biến động hiện nay.

Giữ vị trí quản lý kỹ thuật tại
một doanh nghiệp lâu đời, anh
Văn Hùng (46 tuổi, Hà Nội)
không tin được mình lại nằm
trong danh sách bị chấm dứt hợp
đồng. Sau hơn 20 năm làm việc
và trải qua nhiều đợt tái cấu trúc
trước đó, anh vẫn luôn tin rằng với
kinh nghiệm dày dạn và năng lực
ổn định, mình sẽ trụ vững đến tuổi

nghỉ hưu. Thế nhưng, thực tế phũ
phàng, ở độ tuổi U50 anh bất ngờ
thất nghiệp. “Tôi choáng váng
hoàn toàn. Trên vai là cả một gia
đình. Con lớn đang chuẩn bị thi
đại học, bao nhiêu khoản cần chi
tiêu, vậy mà giờ mất việc. Hơn
một tuần nay, đêm nào tôi cũng
thức trắng, nghĩ xem phải xoay xở
thế nào”, anh Văn Hùng chia sẻ.

Có thể thấy, giữa lúc thị
trường lao động ảm đạm, tin
tuyển dụng thưa thớt, còn tin sa
thải xuất hiện dồn dập, ngày càng
nhiều người trở nên loay hoay,
bối rối không biết nên bước tiếp
ra sao khi làn sóng thất nghiệp
đang âm thầm cuốn trôi những
điểm tựa vốn có. Trước khủng
hoảng, có người đủ mạnh mẽ để
đứng dậy vượt qua khó khăn, tìm
kiếm những cơ hội mới và học
hỏi để thích nghi. Nhưng cũng có
không ít người rơi vào trạng thái
tự ti, mất phương hướng và đánh
mất niềm tin vào chính mình.

Chưa kể, khi một người trải
qua trường hợp đột ngột thất
nghiệp hay thất nghiệp kéo dài
còn có thể dẫn đến những hệ lụy
về mặt tinh thần. Nguyên nhân
sâu xa không chỉ nằm ở việc
mất đi công việc, mất đi nguồn
thu nhập mà còn đến từ cảm
giác mất đi giá trị bản thân và ý
nghĩa cuộc sống. Vì vậy, nhiều
người lao động rơi vào trạng

thái trống rỗng, chán nản, thậm
chí cảm thấy mình trở nên “vô
hình” hay “không còn giá trị”.
Bên cạnh đó, những nỗi lo về
tương lai, áp lực từ xã hội và cả
kỳ vọng do chính bản thân đặt
ra… đều đang âm thầm bào
mòn tinh thần người lao động.

Điều này có thể dẫn đến
căng thẳng tâm lý kéo dài, với
những biểu hiện rõ rệt như lo
âu, mất ngủ, trầm cảm. Theo
các chuyên gia, đây là phản ứng
tâm lý hoàn toàn có thật và phổ
biến ở những người phải trải
qua biến cố nghề nghiệp. Nếu
không được nhận diện sớm và
có giải pháp hỗ trợ phù hợp,
tình trạng này có thể kéo dài,
làm suy giảm chất lượng cuộc
sống, ảnh hưởng đến sức khỏe
tinh thần của người lao động. 

Để thấy thất nghiệp 
không phải điều tồi tệ nhất

Rõ ràng, dù ít hay nhiều thất
nghiệp cũng đang ảnh hưởng trực
tiếp đến cuộc sống của một bộ
phận người lao động. Với nhiều
người, thất nghiệp là hai từ khiến
họ e ngại, thậm chí xấu hổ khi
phải thừa nhận với người khác.
Cảm giác thất bại, sợ bị đánh giá
khiến họ thu mình lại, không dám
đối mặt với khủng hoảng, cũng
như không dám đối diện với cuộc
sống của chính mình.

Thế nhưng, thất nghiệp
không phải điều tồi tệ nhất. Điều
đáng sợ hơn chính là khi con
người đánh mất niềm tin vào bản
thân, tin rằng mình không còn
giá trị, không còn năng lực, hay
không còn cơ hội nào phía trước.
Bởi vậy, điều quan trọng nhất
trong giai đoạn khủng hoảng này
không nằm ở việc người lao
động có nhanh chóng tìm được
việc làm mới hay không mà nằm
ở thái độ đối mặt.

Đơn cử như việc thay vì dậm
chân tại chỗ hay buông xuôi
trước làn sóng thất nghiệp, nhiều
người lao động chọn đối mặt một
cách chủ động và linh hoạt, tìm
kiếm hướng đi phù hợp với bản
thân. Chia sẻ với truyền thông,
TS. Phan Tấn Lực - giảng viên
Trường Kinh tế tài chính, Trường
Đại học Thủ Dầu Một cho biết,
phản ứng trước làn sóng thất
nghiệp, nhiều người chủ động
nâng cấp kỹ năng thông qua các
khóa học trực tuyến, học thêm
ngoại ngữ, công nghệ số để tăng
khả năng cạnh tranh. Nhiều
người lựa chọn chuyển hướng
nghề nghiệp sang các lĩnh vực ít
biến động hơn, làm việc tự do
hoặc khởi nghiệp nhỏ để tự tạo
thu nhập. Một số khác chấp nhận
vị trí thấp hơn hoặc với mức
lương khiêm tốn miễn là duy trì
việc làm, trong khi có những
người tạm nghỉ việc để chờ đợi
thị trường lao động phục hồi.

Tuy nhiên, TS. Phan Tấn Lực
cũng thừa nhận rằng tâm lý lo
lắng, bất an vẫn phổ biến, đặc biệt
ở lao động trẻ thiếu kinh nghiệm
ứng phó với khủng hoảng nghề
nghiệp. Trước bối cảnh này, TS.
Phan Tấn Lực nhấn mạnh người
lao động cần trang bị cho mình
một bộ kỹ năng “sinh tồn” trong
thời điểm thị trường lao động đầy
biến động như hiện nay.

Cụ thể, cần trang bị khả năng
học tập liên tục để cập nhật kiến
thức mới, kỹ năng công nghệ số
như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI),
phân tích dữ liệu, vận hành phần
mềm chuyên môn. Bên cạnh đó,
các kỹ năng mềm như giao tiếp
hiệu quả, làm việc nhóm, tư duy
linh hoạt và khả năng thích ứng
nhanh với thay đổi cũng ngày
càng trở nên thiết yếu. Đặc biệt,
kỹ năng quản lý cảm xúc và duy
trì tinh thần tích cực sẽ giúp
người lao động vượt qua áp lực
thất nghiệp, giữ vững động lực
phát triển sự nghiệp lâu dài.

Không thể phủ nhận thất
nghiệp là một cú sốc lớn. Tuy
nhiên, nếu nhìn nhận ở một góc
độ tích cực, thất nghiệp không
phải là dấu chấm hết, đó có thể là
cơ hội để người lao động khởi đầu
một hành trình mới, tốt hơn. Thực
tế, nhiều ngành nghề mới đang
nổi lên mạnh mẽ, tiêu biểu như
thương mại điện tử, công nghệ
số… Đây được xem là “miền đất
hứa” cho những ai sẵn sàng
chuyển mình và nắm bắt cơ hội.
Chính vì vậy, hãy giữ vững tinh
thần lạc quan, chuẩn bị kỹ lưỡng
và tận dụng khoảng thời gian này
để phát triển bản thân. Dù hiện tại
có khó khăn, hãy nhớ rằng khi
một cánh cửa đóng lại, một cánh
cửa khác sẽ mở ra. TUệ aNH

Đối mặt với khủng hoảng
mang tên “thất nghiệp”

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, làn sóng thất nghiệp đang ngày một lan rộng.
Không ít người lao động rơi vào trạng thái bàng hoàng khi bất ngờ bị gọi tên trong danh sách “dừng
cuộc chơi”. Không chỉ kéo theo gánh nặng tài chính, thất nghiệp còn là cú sốc tinh thần khiến nhiều
người rơi vào trạng thái tự ti, mất phương hướng và đánh mất niềm tin vào chính mình.

eo số liệu của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, thời gian qua lao
động trẻ và lao động ở độ tuổi trưởng thành là nhóm đối tượng có tỷ lệ thất
nghiệp cao. Cụ thể, trong tháng 4, nhóm lao động từ 25 - 34 tuổi chiếm tỷ
lệ 44,6%, tăng so với gần 42,8% của tháng 3 và tiếp tục xu hướng tăng từ

đầu năm. Về nguyên nhân, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết,
chủ yếu do người lao động hết hạn hợp đồng hoặc hai bên thỏa thuận; người
lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bên cạnh đó, các nguyên nhân
như doanh nghiệp thu hẹp, giải thể, người lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải.

l Thị trường lao động biến động trước làn sóng layoff (sa thải) diễn ra ngày càng nhiều hiện nay. (Ảnh minh họa - Nguồn G.AI)



Các tiêu chuẩn toàn cầu không còn là
lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc

Ngày 31/5, Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính chủ trì Tọa đàm quan
trọng với hơn 1.000 đại biểu là doanh
nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã và hộ kinh
doanh cả nước nhằm thúc đẩy thực thi
Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
về phát triển kinh tế tư nhân. Tại Tọa
đàm, bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc
Vinamilk - một trong những doanh
nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam - nhấn
mạnh: “Để kinh tế tư nhân thực sự trở
thành động lực quan trọng nhất của nền
kinh tế như tinh thần Nghị quyết 68,
chúng ta không chỉ nói đến số lượng
doanh nghiệp, mà còn phải nâng tầm chất
lượng, nâng cao chuẩn mực quản trị,
minh bạch và đặc biệt là cam kết với phát
triển bền vững theo tiêu chí ESG (môi
trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp)”. 

Theo bà Liên, Việt Nam đang bước
vào giai đoạn hội nhập sâu rộng và các
tiêu chuẩn toàn cầu không còn là lựa
chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Theo đó,
chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, trách
nhiệm xã hội không còn là khẩu hiệu mà
là tiêu chuẩn quyết định khả năng xuất
khẩu, tiếp cận vốn quốc tế và sức cạnh
tranh dài hạn của khu vực tư nhân. Chính
vì vậy, bà kiến nghị Chính phủ sớm hoàn
thiện hành lang pháp lý cho các chương
trình tín dụng xanh, chứng nhận sản
phẩm ESG và hỗ trợ chi phí chuyển đổi.
Đồng thời, tăng cường các chương trình
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển
đổi theo hướng phát triển bền vững; phát
huy vai trò của các doanh nghiệp tư nhân
lớn trong việc “dẫn dắt” chuỗi cung ứng
theo chuẩn ESG, thông qua các mô hình
liên kết ngành, cụm sản xuất xanh.

Vinamilk là một trong những điển hình
tiên phong trong việc triển khai các cam
kết ESG và được xem là hình mẫu cho
nhiều doanh nghiệp Việt Nam khi đã biến
ESG thành hành động cụ thể xuyên suốt
chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Một số

minh chứng như: Về khía cạnh môi
trường, Vinamilk đã đầu tư vào các trang
trại sinh thái, giảm phát thải khí nhà kính,
hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào
năm 2050, quản lý chất thải hiệu quả, sử
dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời
tại các trang trại. Đồng thời, doanh nghiệp
đã tiên phong xây dựng trang trại sinh thái
chuẩn Global GAP, hữu cơ chuẩn USDA
Organic, EU Organic. Về khía cạnh xã
hội, đoanh nghiệp bảo đảm phúc lợi cho
nhân viên, xây dựng môi trường làm việc
an toàn, đa dạng và hòa nhập. Doanh
nghiệp cũng tích cực tham gia vào các
hoạt động cộng đồng như Quỹ sữa Vươn
cao Việt Nam, không chỉ mang “niềm vui
uống sữa” cho hàng triệu trẻ em, mà còn
tiếp thêm sức mạnh cho nhiều em nhỏ
theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình. Về
khía cạnh quản trị, Vinamilk duy trì cấu
trúc quản trị minh bạch, công khai thông
tin, tuân thủ các quy định về đạo đức kinh
doanh và phòng, chống tham nhũng.
Vinamilk công bố báo cáo phát triển bền
vững hằng năm, thể hiện rõ các mục tiêu
và kết quả thực thi ESG.

Nhờ cam kết mạnh mẽ với ESG,
Vinamilk không chỉ duy trì vị thế dẫn
đầu thị trường trong nước mà còn nâng
cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc
tế, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư bền
vững, củng cố hình ảnh thương hiệu uy
tín và tạo dựng lòng tin với người tiêu
dùng. Doanh nghiệp này cũng góp phần
thúc đẩy các đối tác trong chuỗi cung
ứng cùng nâng cao chuẩn mực.

Xu hướng báo cáo phát triển bền vững
Thuật ngữ ESG (Environmental, So-

cial, and Governance - Môi trường, Xã hội
và Quản trị) lần đầu tiên được giới thiệu
trong báo cáo “Who Cares Wins” năm
2004 - một sáng kiến do Liên hợp quốc
bảo trợ, với sự tham gia của 20 tổ chức tài
chính đến từ 9 quốc gia. Báo cáo này nhấn
mạnh rằng, việc tích hợp ba yếu tố môi
trường, xã hội và quản trị vào các quyết

định đầu tư và chiến lược kinh doanh
không chỉ góp phần xây dựng thị trường
tài chính bền vững hơn, mà còn giảm thiểu
rủi ro hệ thống và mang lại kết quả tích
cực cho toàn xã hội. Vì vậy, đây được xem
là một dấu mốc quan trọng trong quá trình
chuẩn hóa khái niệm ESG trong giới tài
chính và doanh nghiệp toàn cầu.

Song song với đó, các tiêu chuẩn về
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR)
cũng được nhấn mạnh như một phần quan
trọng của ESG, đặc biệt là trong trụ cột “xã
hội”. CSR tập trung vào việc doanh nghiệp
chủ động đóng góp vào sự phát triển bền
vững thông qua quản lý tác động đối với
các bên liên quan - bao gồm hoạt động từ
thiện, phát triển cộng đồng, thực hành đạo
đức kinh doanh và bảo vệ môi trường. Nói
cách khác, CSR phản ánh cam kết xã hội
của doanh nghiệp, trong khi ESG mở rộng
thêm yếu tố môi trường và quản trị vào cấu
trúc đánh giá toàn diện hơn.

Đáng chú ý, vào năm 2015, Liên hợp
quốc tiếp tục khẳng định vai trò của ESG
khi thông qua 17 Mục tiêu Phát triển Bền
vững (Sustainable Development Goals -
SDGs), nhằm định hướng chiến lược
toàn cầu về phát triển kinh tế, xã hội và
môi trường đến năm 2030. Kể từ đó,
ESG đã nhanh chóng được xem như một
công cụ chủ lực để đo lường, theo dõi và
thúc đẩy việc thực hiện các SDGs trong
khu vực doanh nghiệp, đặc biệt thông
qua việc xây dựng chiến lược kinh doanh
gắn với các mục tiêu toàn cầu.

Bên cạnh đó, Hướng dẫn đa quốc gia
của OECD về hành vi kinh doanh có trách
nhiệm cũng đóng vai trò quan trọng trong
việc định hình các tiêu chuẩn hành xử của
doanh nghiệp. Đây là một bộ khuyến nghị
phi ràng buộc do các chính phủ OECD đưa
ra cho các công ty đa quốc gia đang hoạt
động trong hoặc từ các nước thành viên
OECD và các quốc gia cam kết tuân thủ.
Cụ thể, Hướng dẫn bao gồm nhiều lĩnh vực
như minh bạch thông tin, quyền con người,
lao động, môi trường, phòng, chống tham

nhũng, bảo vệ người tiêu dùng, chuyển
giao công nghệ, cạnh tranh và thuế. Nhờ
đó, việc tuân thủ các hướng dẫn này giúp
doanh nghiệp hoạt động có trách nhiệm
hơn, tăng cường minh bạch và giảm thiểu
rủi ro pháp lý cũng như tổn hại danh tiếng.

Không dừng lại ở đó, báo cáo ESG
hay còn gọi là báo cáo phát triển bền vững
- đã trở thành một phần không thể thiếu
trong chiến lược xây dựng niềm tin với
nhà đầu tư. Trên thực tế, những báo cáo
này đang ngày càng có ảnh hưởng lớn đến
giá trị vốn hóa thị trường của doanh
nghiệp, khi nhà đầu tư ngày càng ưu tiên
các công ty thể hiện cam kết rõ ràng với
phát triển bền vững. Để bảo đảm rằng các
báo cáo ESG thực sự mang lại giá trị và
được nhà đầu tư tin cậy, doanh nghiệp cần
tuân thủ theo các chuẩn mực công bố
quốc tế như GRI (Global Reporting Ini-
tiative), SASB (Sustainability Accounting
Standards Board) hoặc TCFD (Task
Force on Climate-related Financial Dis-
closures). Việc áp dụng các tiêu chuẩn
này không chỉ giúp báo cáo minh bạch,
dễ so sánh mà còn nâng cao năng lực
quản trị nội tại của doanh nghiệp trước
những biến động ngày càng phức tạp của
thị trường và xã hội hiện đại.

Vươn ra “biển lớn” bằng cam kết,
trách nhiệm

Trên thế giới, mô hình ESG đã trở
thành một tiêu chí quan trọng trong hoạt
động kinh doanh và đầu tư. Ví dụ, Apple
đã cam kết đạt trung hòa carbon vào năm
2030, trong khi Tesla tập trung phát triển
công nghệ năng lượng sạch để thay thế
các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa
thạch. Các nhà đầu tư trên toàn cầu ngày
càng ưu tiên rót vốn vào các công ty có
xếp hạng ESG cao. Theo một báo cáo của
Morningstar, trong năm 2023, các quỹ
đầu tư ESG đã thu hút hơn 600 tỷ USD,
cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu
đối với các khoản đầu tư bền vững. Tại
châu Âu và Bắc Mỹ, nhiều quỹ hưu trí và
tổ chức tài chính chỉ đầu tư vào những
công ty đáp ứng tiêu chuẩn ESG. Việc này
buộc doanh nghiệp phải thay đổi mô hình
hoạt động để thu hút vốn và bảo đảm khả
năng tăng trưởng trong dài hạn.

Việc áp dụng ESG giúp doanh nghiệp
giảm thiểu rủi ro pháp lý, tài chính và
vận hành. Ví dụ, các công ty không tuân
thủ tiêu chuẩn môi trường có thể phải đối
mặt với các khoản phạt lớn hoặc bị “tẩy
chay” bởi khách hàng, trong khi các
doanh nghiệp thiếu minh bạch trong
quản trị có nguy cơ mất niềm tin từ cổ
đông. Chẳng hạn, vụ bê bối gian lận khí
thải của Volkswagen năm 2015 đã khiến
công ty chịu khoản phạt hơn 30 tỷ USD,
ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng
và giá trị cổ phiếu của hãng. 

Tại Việt Nam, mô hình ESG đang
dần trở thành một yêu cầu quan trọng
đối với doanh nghiệp. Minh chứng là
nhiều công ty lớn ở các lĩnh vực kinh tế
trọng điểm như tài chính, bất động sản,
y tế, nông nghiệp, công nghiệp, năng
lượng… đều đã áp dụng các chiến lược
phát triển bền vững đa dạng, bao gồm
các chiến lược về ESG trong mô hình
hoạt động. Một số điển hình khác có thể
kể đến Vingroup, FPT, ACB... Các quỹ
đầu tư nước ngoài đang ưu tiên rót vốn
vào các doanh nghiệp có xếp hạng ESG
cao, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam
nâng cao tiêu chuẩn. Các mô hình ESG
cũng đang mở ra cơ hội phát triển cho
ngành năng lượng tái tạo, công nghệ
xanh và các mô hình kinh doanh bền
vững. Các startup công nghệ và fintech
(công nghệ tài chính) tại Việt Nam cũng
đang tận dụng ESG để thu hút vốn đầu
tư và mở rộng quy mô. DIệU BảO
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Trong bối cảnh hội nhập
quốc tế mở ra rất nhiều cơ
hội và thách thức, khu vực
kinh tế tư nhân - một trong
bốn trụ cột chiến lược của
nền kinh tế Việt Nam - đang
đứng trước yêu cầu phải
nâng tầm về chất lượng,
chuẩn mực quản trị, minh
bạch và đặc biệt là cam kết
phát triển bền vững theo
các tiêu chí quốc tế.

tuân thủ pháp luật quốc tế:

hội nhập, tiếp cận chuẩn mực, tinh hoa 
văn hóa kinh doanh thế giới

l Phúc lợi động vật là một trong các tiêu chí ESG. (Ảnh minh họa: ESG consultant)

l Liên hợp quốc thông qua 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững năm 2015. (Ảnh: UN)
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Một thương hiệu lớn 
cho doanh nhân “trú ẩn”

PSG.TS Đỗ Bang thuộc Hội
Sử học Thừa Thiên Huế cho biết,
khi chúa Nguyễn Hoàng và trấn
thủ dinh Quảng Nam là Nguyễn
Phúc Nguyên đã viết nhiều thư
kêu gọi thương nhân nước ngoài
đến buôn bán. Trong lúc đó
phương Tây hướng về phương
Đông, các thương nhân Nhật
Bản, Trung Hoa đến Hội An và ở
lại đây xây dựng phố xá tạo nên
một đô thị rất đặc trưng, pha trộn
nhiều nền văn hóa.

Chúa Nguyễn cho thương nhân
Nhật Bản và Trung Quốc chọn một
nơi gần thương cảng Hội An để lập
phố buôn bán và cư trú lâu dài.Từ
đó ở Hội An đã hình thành hai khu
phố tự trị của người Nhật và người
Hoa. Họ sống riêng biệt, đặt quan
cai trị riêng và theo phong tục, tập
quán của mỗi nước.

Vào thời điểm nói trên ở
vùng đất Quảng Nam, Chúa
Nguyễn cũng tiếp nhận nhiều
thuyền buôn Bồ Đào Nha và Hà
Lan đến buôn bán và dự định cấp
cho người Bồ ở vùng cận cảng
Đà Nẵng 3 - 4 dặm đất để lập
phố với những tiện nghi và ưu
đãi như Chúa Nguyễn đã dành
cho người Nhật và người Hoa.

Thông tin trong một cuộc hội
thảo quốc tế về Hội An vào năm
1990 cho thấy, vào thế kỷ XVII
diện mạo đô thị Hội An, được xác
định vị trí như sau: Phía đông là
phố Nhật, nằm ở hạ lưu sông;
Phía tây là Đường Nhân phố (phố
người Hoa), nằm ở thượng lưu
sông; Phía nam là sông lớn (sông
Thu Bồn lúc đó); Phía bắc là An
Nam phố (tức phố người Việt).

Phố Nhật ở vị trí làng Hoài
Phô, một làng cổ lâu đời nên con
sông Thu Bồn đoạn chảy qua phố
Hội An còn gọi là sông Hoài. Địa
danh Faifo (tên người Pháp đặt
cho Hội An) cũng bắt nguồn từ
tên làng, tên sông đó. Làng Hoài
Phô được ghi tên trong sách Ô
châu cận lục (1555). Vào thế kỷ
XVIII, làng đổi tên là Hoa Phô;
về sau đổi thành làng Sơn Phô.
Sơn Phô hiện thuộc xã Cẩm
Châu, thành phố Hội An.

Cũng theo TS. Đỗ Bang,
người Nhật đến mua 20 mẫu đất
của làng Hoài Phô và An Mỹ để
xây dựng phố xá, sinh sống; lập
một ngôi chùa lấy tên là Tùng
Bổn. “Trong tẩm bia Phổ Đà Sơn
Linh Trung Phật ở Ngũ Hành Sơn
(Đà Nẵng) được khắc ghi vào
năm 1640 mà chúng tôi đã khảo
sát và công bố năm 1985 cho thấy
có 9 lần nhắc đến địa danh dinh
Nhật Bổn và một lần nhắc đến địa
chỉ dinh Tùng Bổn, nơi người
Nhật sinh sống tại Hội An và
cúng rất nhiều tiền cho ngôi chùa
này. Đây là thời kỳ cực thịnh của
phố Nhật tại Hội An nên người
phương Tây gọi Hội An là đô thị
Nhật Bản.Vị thị trưởng đầu tiên
được công nhận vào năm 1618 là
Furamoto Yashiro; có nhiều thị
trưởng có quyền hành rất lớn ở
Đàng Trong như Simonosera. Có
vị thị trưởng đã can thiệp với
Chúa Nguyễn ban đặc ân cho
Alexandre de Rhodes trong thời
kỳ bị cấm đạo Thiên chúa”,
PGS.TS Đỗ Bang chia sẻ.

Nhiều di tích thể hiện sự sinh
hoạt, lối sống của người Nhật ở
Hội An rất thịnh vượng, từ chợ
búa, hải cảng, tàu bè qua lại cho
đến việc người Nhật an táng ở
đây: “Năm 1981, chúng tôi cũng
tìm thấy 4 ngôi mộ cổ của người
Nhật tại Hội An cũng ghi năm
qua đời vào thập niên cuối cùng
của thế kỷ XVII”. (Theo “Đô thị
Đàng Trong dưới thời các Chúa
Nguyễn”, TS. Đỗ Bang)

Phố Nhật ở Hội An ra đời và
thịnh vượng trọng nửa đầu thế kỷ
XVII và tồn tại đến cuối thế kỷ
đó. Do nhiều chính sách cấm vận
khiến người Nhật phải hồi hương,
số còn lại kết hôn với người Hoa,
người Việt rồi phai nhạt dần.

Nǎm 1618, Hoa thương bắt
đầu  quy tụ về Hội An. Ngoài
bức hoành phi có niên hiệu
Thiên Khải - Tân Dậu niên (túc
1621) của một gia đình người
Hoa ở trên đường Trần Phú còn
giữ, được xem là di vật cổ xưa
nhất của phố Khách.

Tư liệu còn cho biết ở vào thời
thịnh hành của phố Khách, người
Hoa đã xây dựng một tổ đình lấy
tên là Cẩm Hà cung vào năm
1626, ở ranh giới làng Cẩm Phô
và Thanh Hà, nằm về phía tây của
thành phố Hội An hiện nay. Rất
nhiều tư liệu minh chứng người
Hoa qua Hội An mua đất để dựng
phố qua các văn khế mua bán nhà
đất ở đường Trần Phú ngày nay.

Đường Trần Phú hồi đó đã trở
thành khu phố đông đúc của
người Hoa với hai dãy phố xuất

hiện như Bowyear đã mô tả
(1695): “Hải cảng này chỉ có một
con đường phố lớn trên bờ sông,
hai bên có hai dãy nhà 100 nóc,
toàn là người Trung Hoa ở”. 

Cũng vào năm 1695, Thích
Đại Sán đến Hội An đã ghi lại
trong Hải ngoại ký sự (bản dịch
Viện Đại học Huế, năm 1963):
“Thẳng bờ sông một con đường
dài 3 - 4 dặm,gọi là Đại Đường
Nhai. Hai bên phố ở liền khít rịt.
Chủ phố thảy là người Phúc Kiến
vẫn còn ăn mặc theo lối tiên triều”.

Nhà nghiên cứu Châu Phi Cơ
trong bài viết “Hội An 400 năm
sự tích” cho rằng: “Người Nhật
ở đầu đường phía mặt trời mọc
của thành phố còn người Trung
Hoa lập phố vào phía cuối
đường mặt trời lặn”. Sau kết nối
của người Nhật và người Hoa
làm cho di sản của Hội An thêm
sống động. Người Nhật đã xây
dựng nên một chiếc cầu gọi là
cầu Nhật Bản (Lai Viễn kiều),
người Hoa làm chùa trên đó để
thờ Bắc Đế nên gọi là chùa Cẩu.
Đây là một địa danh mà ai đến
Hội An cũng ghé thăm.

Tấm bản đồ Thiên Nam tứ chí
lộ đồ thư do Đỗ Bá vẽ (1630 -
1655) đã xuất hiện các tên Hội An
phố, Hội An kiểu... đã giúp cho
chúng ta khẳng định phố Hội An,
cầu Hội An (cầu Nhật Bản) ra đời
từ nửa đầu thế kỷ XVII.

Những di sản như đình làng
Hội An,  đền Ông Voi ở đường Lê
Lợi hiện nay được giới sử học
cho rằng bên cạnh phố người Hoa

và người Nhật còn có khu đô thị
của người Việt ra đời trong nửa
đầu thế kỷ XVII. Như vậy, trong
lòng Hội An có cả người Nhật,
người Hoa và người Việt sinh
sống, tạo nên một đô thị đa dạng,
có gắn kết, dù phong tục của cộng
đồng vẫn theo lối riêng.

Suy tàn vì thời cuộc và địa lý
Sau một thời gian thịnh

vượng, Hội An không còn giữ
được vị thế một thương cảng
hàng đầu ở Việt Nam. Phần do
biến đổi về địa lý, phần do chính
sách của nhà Nguyễn coi trọng
cảng Đà Nẵng hơn.

Thế kỷ XIX, có khá nhiều
đầm, bàu đã bị biến dạng. Cửa
Đại bị bồi cạn là một trong
những nhân tố dẫn đến sự suy
thoái của thương cảng Hội An.
Các sông Thu Bồn, sông Chợ
Củi bị thay đổi dòng chảy, có
những đoạn trước kia là con lạch
sâu đã bị bồi lấp, cạn đi hình
thành các khu đất mới. Khi Hội
An không còn các đầm hổ đủ sâu
và rộng để làm nơi tàu bè đỗ neo
nữa thì ý nghĩa kinh tế của vùng
đất này cũng vì thế mà giảm dần. 

Đây cũng là thời kỳ nhà
Nguyễn thực hành chính sách
“bế quan toả cảng”. “Vị trí của
Đà Nẵng càng trở nên quan
trọng thì vị trí của Hội An càng
mờ nhạt. Đà Nẵng trở thành một
thương cảng lý tưởng ở miền
Trung - mục tiêu nhòm ngó của
các nước đế quốc phương Tây,
cửa ngõ chiến lược để có thể

thâm nhập và chinh phục Việt
Nam”, TS. Tạ Hoàng Vân trong
bài viết “Quy hoạch và kiến trúc
đô thị Hội An dưới thời Chúa
Nguyễn” nhận định.

Một thương nhân người Anh
là Chapman đến Hội An, thấy
cảnh hoang tàn của khu phố sau
thời Tây Sơn đã viết: “Khi đến
Hội An thành phố lớn này chẳng
còn lại là bao những khu phố
được quy hoạch quy củ của
những ngôi nhà xây bằng gạch,
đường lát đá mà chỉ thấy một
quang cảnh hoang tàn làm cho ta
cảm thấy xót xa. Trời ơi, những
công trình ấy bây giờ chỉ còn
đọng lại trong ký ức mà thôi”.
(Theo “Kiến trúc phố cổ Hội An”
- Việt Nam, NXB Thế giới 2003).

Theo TS. Tạ Hoàng Vân, có
nhiều yếu tố dẫn đến suy tàn của
Hội An, “Sau thời kỳ Tây Sơn,
Hội An đã không thể gượng mình
dậy được. Cuối thế kỷ XVIII, cả
Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài đểu
không còn một thương quán nào
của người châu Âu, việc buôn
bán của họ ở Hội An ngày một
suy giảm. Vào nhūng nǎm 1792
- 1793, Hội An chỉ là trạm trú
chân cho những chuyến hàng ế
ẩm. Mất đi vai trò đầu não về
thương mại, Hội An đóng vai trò
“tiên cảng cho Đà Nẵng”. 

Đến thế kỷ XX, khi xuất hiện
con đường sắt Bắc - Nam từ Quy
Nhơn ra Đà Nẵng, đường quốc lộ
được rải nhựa thì “Hội An như
một túi hàng bị bỏ quên, dinh thự,
phố xá, bến cảng cũng theo con
đường ấy dựng lên ở Đà Nẵng”.
(theo “Kinh tế thương nghiệp Việt
Nam dưới triều Nguyễn” - Đỗ
Bang, NXB Thuận Hóa 1977).

TS. Tạ Hoàng Vân cho rằng,
ngoài chính sách chính trị thay
đổi với thương nhân nước ngoài
thì hiện tượng biến đổi các dòng
sông cũng thấy ở các đô thị
khác. Vì thế, mọi nguồn hàng
đều đổ về đầu mối Đà Nẵng.
“Đến năm 1847 duy chỉ có cửa
biển Đà Nẵng là nơi có nhiều
tàu thuyền đi lại. Đà Nẵng càng
lớn mạnh thì Hội An càng đơn
vắng nằm im lìm bên dòng sông
cạn”, ông Vân bày tỏ.

Ngày 9/10/1888, Vua Thành
Thái ra dụ thành lập thị xã Faifo
(Hội An) làm tỉnh lỵ Quảng
Nam. Ngày 9/10/1905, tuyến
đường xe lửa được khai thông.
Đà Nẵng trở thành một thành
phố Cảng biển chiếm ưu thế lớn
nhất ở miền Trung lúc bấy giờ.

Những năm cuối của thế kỷ
XIX, Đà Nẵng được triều đình
Nguyễn coi là địa bàn chiến lược
quan trọng. Để tăng cường lực
lượng cho công cuộc phòng thủ
đất nước, triều Nguyễn đã cho đặt
tại Quảng Nam một sơn phòng.
Trung tâm chính trị, kinh tế và xã
hội của Quảng Nam vẫn là tỉnh
thành La Qua (Điện Bàn) và Hội
An nơi Pháp đặt tòa Công sứ.
Trong cuốn bút ký “Hành trình
đến Nam Kỳ”, thuyền trưởng
John White đã mô tả “Hội An
đang rơi vào cảnh nghèo nàn, suy
sụp, không có người thăm viếng,
trừ đội thuyền của địa phương và
một tàu nhỏ từ Bắc kỳ đến…”
(Tạp chí Xưa và Nay, 1998).

TUấN NGọC

ghi chép - phóng sự

Thương cảng Hội an được giới
sử học cho rằng đã bắt đầu
hình hài vào cuối thế kỷ XVI, ở
vùng đất Thuận Quảng của
Chúa Nguyễn. Hội an, có thời
là khu “trên bến, dưới thuyền”
sầm uất, nhưng rồi suy tàn khi
người Pháp đô hộ Việt Nam.

l Ảnh trong bài: Tuấn Ngọc 
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Bừng sáng từ tuổi thơ 
nhiều gian truân

Khi nhắc đến dòng tân nhạc
Việt Nam, cái tên Thanh Thúy
gắn liền như một trong các giọng
ca “tiên phong”. Một trong những
lý do khiến giọng ca của Thanh
Thúy rất đặc biệt, có lẽ do cuộc
đời của bà đã hòa trộn cả ba nét
văn hóa Bắc - Trung - Nam. 

Bà sinh vào một ngày tháng
12 ở Thừa Thiên Huế, bố bà là
người miền Bắc di cư vào Huế
sinh sống rồi gặp gỡ và bén
duyên với mẹ của nữ danh ca.
Gia đình của bà vốn không có
truyền thống về nghệ thuật. Bà
không được học các trường lớp
âm nhạc từ bé. Tuy nhiên, Thanh
Thúy đi hát từ khá sớm. 

Vào khoảng thời gian gia
đình bà chuyển vào miền Nam
sinh sống, do lao lực quá độ, mẹ
bà lâm bệnh nặng, cha bà sớm
qua đời. Gia đình gồm sáu người
sống rất khó khăn, chật vật. Vì
vậy, bà bắt đầu đến phòng trà
Việt Long tại Sài Gòn (nay là TP
HCM) khởi đầu sự nghiệp ca hát,
kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Nhưng chẳng bao lâu sau, mẹ bà
cũng mất ở tuổi 39. Nỗi đau mất
mẹ không nguôi ngoai trong trái
tim của nữ danh ca lúc bấy giờ.
Bà thường đi hát ở phòng trà với
tà áo trắng và mảnh băng đen
trên ngực trong suốt 3 năm để
tang người mẹ yêu dấu.

Có lẽ, vì rơi vào cảnh mất cha
mẹ trong một khoảng thời gian
quá ngắn, nên giọng hát của
Thanh Thúy gắn liền với sự trầm
buồn và điệu khàn khàn đầy mê
hoặc, chẳng bao lâu sau khi ra
mắt công chúng, Thanh Thúy đã
được nhiều khán giả yêu mến. 

Vào năm 1958, tại một phòng
trà ở Sài Gòn, nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn đến đây để thưởng
nhạc, ông tình cờ nghe được
nghe tiếng hát của Thanh Thúy.
Đôi mắt buồn man mác, giọng ca
u sầu chất chứa nỗi lòng khiến
ông không thể kìm lòng mà sáng
tác riêng một ca khúc dành cho
“nàng thơ”. Sau 3 tuần, Trịnh
Công Sơn lấy hết can đảm gửi
tặng trang giấy được chép nắn
nót đến tay Thanh Thúy, bài hát
mới được vang lên trên sân khấu.
Khoảnh khắc Thanh Thúy cất
tiếng hát “Ướt mi” là giây phút
lịch sử, đưa nhạc Trịnh lần đầu
tiếp cận với khán giả, đồng thời
làm nhiều người biết nhiều hơn
với tên danh ca Thanh Thúy. 

Trở lại với “Ướt mi”, Trịnh
Công Sơn từng kể, ông thấy
Thanh Thúy hát “Giọt mưa thu”
của Đặng Thế Phong và cô đã
khóc. Hồi đó, Trịnh Công Sơn
đã sớm biết chuyện thân mẫu
của Thanh Thúy bị bệnh lao
phổi. Hằng đêm bà hát “Giọt
mưa thu”, nằm chờ con gái về
lại nhà. Những giọt nước mắt ấy,
với người nhạc sĩ này, như một
cơn mưa nhỏ, rơi khắp tâm hồn
quá mức mong manh, nhạy cảm
của ông. Ông thấy như cơn mưa
nhỏ kia, đã đưa ông về một quá
khứ xa xôi. Một cõi đời mịt mù
nào đó, khiến ông cũng phải nhỏ
lệ. Từ những hạt lệ thương xót
cho mẹ của Thanh Thúy, tới hạt
lệ “tiền kiếp” chính mình, Trịnh

Công Sơn thấy dường như có
chung một định mệnh giữa hai
tiếng khóc. Ông nói, chúng tìm
đến nhau, để làm thành dan díu
khởi đầu. Làm thành một thứ tài
sản tinh thần riêng của Trịnh
Công Sơn. Ông cũng tiết lộ
rằng: “Rất nhiều bài hát đã được
viết trước bài “Ướt mi”, nhưng
bài “Ướt mi” thì tồn tại như một
số phận của nó và của tôi. Hình
như người Nhật rất thích nó vì
dàn nhạc giao hưởng Nhật đã
thu bài hát này...”.

Sau này, ông tiếp tục sáng tác
ca khúc “Thương một người” để
dành tặng riêng nữ ca sĩ. Chính
danh ca Thanh Thúy cho biết,
thời kỳ đó, bà không hề biết hai
ca khúc “Ướt mi” và “Thương
một người” được cố nhạc sĩ sáng
tác riêng cho mình. Hai ca khúc
gần như đã “đo ni đóng giày”
phù hợp với giọng ca liêu trai, u
sầu của bà.

Vào những năm 60 của thế
kỷ trước, cái tên Thanh Thúy
được nhiều người nhắc đến như
một ngôi sao sân khấu. Mỗi ca
khúc được bà cất tiếng hát đều

thu hút công chúng đến xem.
Thậm chí, tài tử điện ảnh kiêm
đạo diễn Nguyễn Long thực
hiện cuốn phim “Thúy đã đi
rồi” nói về Thanh Thúy, ca khúc
nhạc phim do nhạc sĩ Y Vân
sáng tác và do ca sĩ Hùng
Cường trình bày. Ngoài bộ phim
này, hình ảnh Thanh Thúy còn
xuất hiện trên sân khấu kịch và
truyền hình.

Trong giới nghệ sĩ, hình ảnh
của bà luôn xuất hiện với vẻ đẹp
đoan trang, kín đáo, duyên dáng.
Bản thân bà không phải con
người phô trương, ăn diện.  

Mặc dù không có tạo hình
cầu kỳ, hoa lệ, nhưng Thanh
Thúy vẫn ghi điểm trong mắt
người hâm mộ nhờ giọng hát và
vẻ ngoài duyên dáng, nữ tính.
Vào năm 1961, trong một buổi
bình chọn Hoa hậu Nghệ sĩ tại
phòng trà Anh Vũ, bà được mọi
người dành tặng danh hiệu “đệ
nhất mỹ nhân”. Cũng từ đây,
công chúng thường xuyên gọi bà
là “Hoa hậu Nghệ sĩ”. Tên tuổi
của bà gắn liền với tài hoa và
dung nhan diễm lệ.

Điều đặc biệt, mặc dù có
ngoại hình đẹp, sự nghiệp rực rỡ
và nhiều mối quan hệ trong giới
nghệ sĩ, nhưng Thanh Thúy
không hề vướng bất cứ một tin
đồn tình ái li kì, hấp dẫn như
nhiều đồng nghiệp lúc bấy giờ.
Bà thường được nhắc đến giống
một nàng thơ, được các nghệ sĩ
đương thời tôn trọng, quý mến. 

Sống một cuộc đời của 
“ngôi sao”

Nhà thơ Nguyên Sa từng viết
như sau về nữ danh ca: “Thanh
Thúy là nữ ca sĩ được ngợi ca
nhiều nhất trong văn, trong thơ.
Thi sĩ Hoàng Trúc Ly, nhà văn
Mai Thảo, nhà thơ Viên Linh,
nhà văn Tuấn Huy,... Bởi vì
Thanh Thúy là người yêu trong
mộng của cả một thế hệ, trong đó
có cả những nhà văn, nhà thơ”.

Bà được biết đến qua các bài
hát thuộc dòng nhạc vàng và
nhạc tiền chiến như “Nửa đêm
ngoài phố”, “Mưa nửa đêm”,
“Phố buồn”... Bà là một ca sĩ
được khán giả đặt cho nhiều biệt
danh nhất, như “Tiếng hát liêu

trai”, “Tiếng hát lúc 0 giờ”,
“Tiếng hát về khuya”, được một
số nhạc sĩ viết tặng nhiều bài hát,
như “Thúy đã đi rồi”, “Được tin
em lấy chồng”... và làm bài thơ
để tặng bà. 

Khác với nhiều phận đời
thăng trầm, lận “chữ tài liền với
chữ tai một vần”, cuộc sống của
nữ danh ca Thanh Thúy rất nhẹ
nhàng. Bà sống trong tình yêu
nghệ thuật, sự cảm mến của
đồng nghiệp, vòng tay ấm áp của
gia đình.

Vào những năm đầu thập
niên 60, bà tỏa sáng trên sân
khấu, trở thành giọng ca đầy thực
lực, được công chúng và đồng
nghiệp đánh giá cao. Cho đến
năm 1964, bà kết hôn với nam tài
tử Ôn Văn Tài - người đã góp mặt
trong bộ phim “Bão tình” với
diễn viên Kiều Chinh. 

Được biết, hai người quen
nhau tại Nha Trang, tài tử Ôn
Văn Tài đã dành sự ái mộ cho
người con gái tài sắc vẹn toàn
này. Ông nhanh chóng hẹn hò,
kết hôn với bà. Hai người có
cuộc hôn nhanh hạnh phúc, viên
mãn. Sau khi kết hôn, danh ca
Thanh Thúy lui về “ở ẩn” vài
năm để vun vén, chăm lo hạnh
phúc gia đình tại Đà Nẵng. Nhờ
sự động viên của bạn bè, người
hâm mộ, bà quay trở lại với ánh
đèn sân khấu.

Giọng hát của danh ca Thanh
Thúy vẫn hay, liêu trai, thêm
phần sâu lắng, trầm tĩnh của
người phụ nữ đã có gia đình. Âm
điệu đó, càng làm khán giả thêm
phần “si mê” bà. Sự nghiệp ca
nhạc của ca sĩ Thanh Thúy
dường càng thuận lợi, phát triển
mạnh mẽ, vững chắc sau hôn
nhân. Năm 1970, bà giành giải
thưởng nữ ca sĩ ăn khách nhất với
nhạc phẩm “Tình đời” của nhóm
Lê Minh Bằng sáng tác. Ca khúc
đánh dấu sự trở lại của bà sau
một khoảng thời gian vắng bóng.
Năm 1972, bà đoạt 2 giải dành
cho nữ ca sĩ được ái mộ nhất
trong năm và show truyền hình
được yêu thích nhất trong năm do
chính bà làm trưởng ban. Nổi
tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, ca
sĩ Thanh Thúy còn tham gia diễn
xuất trong một số phim nhựa là
“Tơ tình”, “Hai chuyến xe hoa”,
“Mưa trong bình minh”,...

Bà bắt đầu hát trong ban nhạc
Shotguns của nhạc sĩ Ngọc
Chánh, ngoài ra bà còn lập thêm
ban nhạc Thanh Thúy do chính bà
thu thanh và chọn bài. Ban nhạc
của bà khá thành công với số
lượng lên đến gần 30 cuốn băng.
Đến năm 1975, khi di cư ra nước
ngoài sinh sống, bà vẫn tích cực
hoạt động nghệ thuật và cho ra
nhiều đĩa nhạc để phục vụ người
Việt Nam ở nước ngoài. Số tiền
kiếm được bà danh một phần âm
thầm hỗ trợ cho những đồng
nghiệp cũ đang gặp khó khăn.

Cuộc sống khi về già của bà
gắn liền với gia đình, nghệ thuật.
Bà vẫn sống  cùng người chồng
tài tử đã gắn bó từ những năm
1964. Mặc dù, hai vợ chồng
danh ca Thanh Thúy có con,
nhưng không ai nối nghiệp ca sĩ,
diễn viên giống cha, mẹ, mà đều
có hướng đi riêng.

HươNG NGọC

ghi chép - phóng sự

Cuộc đời vẹn toàn 
của giọng ca “Ướt mi”

Khi nhắc đến tài năng gắn liền với nhan
sắc, khán giả không thể quên được nữ
ca sĩ Thanh Thúy. Bà sở hữu thiên phú
âm nhạc với giọng ca trầm buồn cuốn
hút cùng gương mặt kiều diễm xứng
danh xưng “Hoa hậu Nghệ sĩ”.

l Thanh Thúy là một danh ca nổi tiếng vào những năm 60 - 70 của thế kỷ trước. (Nguồn: Youtube)

l Bà không chỉ có tài năng mà nhan sắc vô cùng xinh đẹp. 
(Nguồn: Nhạc xưa Blog)

l Nữ danh ca có một cuộc đời hậu vận nhẹ nhàng, êm ấm
bên gia đình. (Nguồn: Nhạc xưa Blog)

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng có chia sẻ về nữ
danh ca anh thúy như sau: “Những giọt nước
mắt ấy như một cơn mưa nhỏ trên tâm hồn mỏng
manh của tôi đã khiến tôi phải lùi xa hơn nữa về
một cõi đời nào còn xa xôi hơn đã từng làm tôi nhỏ

lệ”. Một lần khác, nhớ bóng dáng anh úy mặc
áo dài, sau đêm nhạc hối hả về nhà với mẹ, Trịnh
Công Sơn viết tặng bà ca khúc tên “ương một
người”: “ương nụ cười và mái tóc buông lơi/Mùa
thu úa trên môi/Từng đêm qua ngõ tối...”.
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Làm ăn phải có bầu bạn
Việc buôn bán trong xã hội

phong kiến nước ta không được
trọng vọng, nên những người làm
nghề này ít khi hoạt động đơn lẻ, họ
phải tụ họp thành cộng đồng riêng
“buôn có bạn, bán có phường” vì
“Làm ăn không hội, không
phường/Khác nào đơn độc trên
đường đi xa”. Có cộng đồng để trao
đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thống
nhất về giá trị hàng hóa “có phúc
cùng hưởng, có họa cùng chịu”
trong buôn bán là điều hay, lẽ phải.

Chúng ta thấy ở Hà Nội có
những phố hàng, có những
phường, hội được hình thành, tạo
thành không gian đặc trưng buôn
bán ở Kẻ Chợ xưa. Theo quan sát
của nhà nghiên cứu người Pháp
Hocquard thì, mục đích ban đầu
của các phường, hội là tạo thuận
lợi cho những kiều dân người Hoa
mới chuyển đến đây ổn định nơi
ăn, chốn ở. 

“Những người này được giúp
tìm nơi ở, cung cấp những thông tin
cần thiết về địa bàn mới đến, các
nguồn cung cấp và nhu cầu thị
trường, thậm chí còn được cho vay
tiền… Các phường, hội còn có vai
trò khác không kém phần quan
trọng: khi một số thành viên nhận
được hợp đồng cung cấp một lượng
hàng lớn đòi hỏi phải huy động một
khoản vốn lớn, tất cả các thành viên
khác sẽ cùng hùn vốn để có được
khoản tài chính cần thiết. Đến khi
kết thúc thương vụ, lợi nhuận sẽ
được phân chia công bằng cho tất
cả những thành viên đã cho vay
theo tỷ lệ hùn vốn của mỗi người”
(Trích “Một chiến dịch ở Bắc Kỳ”
của tác giả Hocquard).

Theo PGS.TS Phạm Văn Tình
- chuyên gia về ngôn ngữ học, Phó
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt
Nam học, Giám đốc Trung tâm
Nghiên cứu Việt Nam học: “Buôn

có bạn, bán có phường, câu tục
ngữ nhắc nhở các doanh gia là
“làm ăn, buôn bán thì phải biết
hợp tác với nhau trong mọi hoàn
cảnh”. Chớ vì cái lợi nhỏ nhoi,
trước mắt mà “bỏ đàn, ăn mảnh”
thì chẳng chóng thì chầy, bạn sẽ tự
chuốc lấy những hậu quả nhãn
tiền. Đấy là phương châm làm ăn
và cũng là một nét đẹp trong công
việc kinh doanh nữa”. 

“Buôn có bạn, bán có
phường/Làm ăn có xóm, có làng
mới vui…” - lời các cụ nói ngày xưa
chí phải. Nhưng nếu chỉ vui không
thôi thì chắc hẳn người ta chẳng lao
tâm khổ tứ vì cái nghề buôn bán làm
gì đâu. Bởi, buôn là “mua để bán lại
lấy lãi”, “buôn một lãi mười” mà.
PGS.TS Phạm Văn Tình cho rằng
nghề buôn, lấy được tiền của thiên
hạ đâu phải dễ. Người khôn của khó,
thương trường thực sự là chiến
trường. Người làm nghề buôn bán
phải có sự đầu tư nhiều tiền của,
công sức, tâm huyết và cả chất xám.

“Câu tục ngữ “Buôn có bạn, bán
có phường”, với vẻn vẹn 6 âm tiết,
hiệp vần với nhau thành hai vế đối
rất chỉnh: buôn/bán, bạn/phường.
Buôn bán thì rõ rồi. Còn phường là
một từ đa nghĩa. Theo cách dùng
hiện nay, phường là “đơn vị hành
chính ở đô thị, dưới cấp quận” và
phường cũng chỉ phường bạn,
phường hội, tức là những bạn cùng
nghề làm ăn. Họ liên kết với nhau
thành các nhóm, các hội lớn nhỏ và
hỗ trợ nhau trong công việc buôn
bán kinh doanh.

Ngày xưa, ta thấy có rất nhiều
phường: phường vải, phường hàng
xáo (gạo thóc...), phường cá mắm,
phường bát đĩa, phường mây tre,
phường đồ đồng, phường phấn
son... Họ có thể gần nhau về không
gian (ngồi cùng dãy, cửa hàng cùng
phố...) nhưng quan trọng nhất là
chung chí hướng làm ăn. Dân buôn

bán luôn tôn trọng và tôn trọng tuyệt
đối những lề thói, luật lệ, tuy bất
thành văn nhưng rất chặt chẽ,
nghiêm khắc của phường hội”,
PGS.TS Phạm Văn Tình bày tỏ.

Phường hội, bầu bạn trong
buôn bán là để thống nhất về giá
cả. Ví như trong khu phố này, giá
bán một bát phở phải giống nhau,
một cái áo cùng chất liệu phải
đồng nhất giá. Ai nào đó dám tự
tiện tranh khách bán phá giá sẽ bị
cả hội tẩy chay, bị “bao vây cấm
vận” cả đầu vào lẫn đầu ra và ngay
lập tức, sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. 

Trong cái cộng đồng đó, nếu
một người làm ăn buôn bán thua
lỗ, xui, hay hàng hoá không may
bị hỏng, hội xúm vào hỗ trợ “một
con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Việc
“cùng hội cùng thuyền” sẽ chia sẻ
cơ hội và cách thức hành nghề
buôn. Phường hội, bầu bán trong
buôn bán là một tổ chức “nghiệp
đoàn” rất hữu hiệu trong bất cứ
trường hợp nào.

Theo PGS.TS Phạm Văn Tình,
trong thời đại thương mại phát
triển vượt bậc như hiện nay, việc
“Buôn có bạn, bán có phường”,
vẫn trong cần thiết để giúp nhau
trong hoạn nạn cũng như lúc phát
đạt. “Câu tục ngữ nhắc nhở các
doanh gia là “làm ăn, buôn bán thì
phải biết hợp tác với nhau trong
mọi hoàn cảnh”. Chớ vì cái lợi nhỏ
nhoi, trước mắt mà “bỏ đàn, ăn
mảnh” thì chẳng chóng thì chầy,
bạn sẽ tự chuốc lấy những hậu quả
nhỡn tiền. Đấy là phương châm
làm ăn và cũng là một nét đẹp
trong công việc kinh doanh nữa”.

Vì sao nghề buôn bị 
“coi khinh”?

Trong Việt Nam phong tục,
Phan Kế Bính đưa ra nhiều nhận
định đầy thở than về nghề buôn ở
nước ta. Ông cho rằng dân ta vẫn

quen “buôn thúng, bán mẹt”, buôn
bán nhỏ lẻ, không có tầm cao hay ra
biển lớn. Những thương vụ lớn đều
do người ngoại quốc nắm giữ, nên
người Việt không giàu, mà quanh
năm vẫn lo ăn, lo mặc… Lý do đó
theo ông là dân ta “khinh người làm
ăn buôn bán” cho rằng “buôn gian,
bán lận”, mà chú trọng sự mê làm
quan lại, chính trị, để vừa thoát
nghèo và có tiếng nói quyền lực.

Nhà nghiên cứu Phan Kế Bính
đưa ra nhiều lý do việc buôn bán
của ta không được thịnh vượng
bằng các nước. Ông đã chỉ ra 5
yếu tố khiến nghề buôn nước nhà
“tủn mủn, nghèo nàn”. 

Ông kể ra rằng, phần nhiều dân
ta mê công danh mà khinh thường
nghề buôn bán. Rồi khi có chức
danh, quan tước thì lo hưởng thụ:
ngắm trăng, uống trà, làm thơ, câu
cá… không thích làm chủ cửa hàng,
cửa hiệu. Thú vui của nam nhi mê
sống nhàn, nên việc buôn bán dành
cho đàn bà “Té ra bao nhiêu công
việc buôn bán phần nhiều ở trong
tay người đàn bà và ở trong bọn
mấy chú lái thì mong sao mà mở
mang to ra được” (Phan Kế Bính). 

Đọc bài thơ “Thương vợ” của
cụ Tú Xương: “Quanh năm buôn
bán ở mom sông/Nuôi đủ năm con
với một chồng…” hay “Bên kia
sông Đuống” của Hoàng Cầm có
câu “Những cô hàng xén răng
đen/Cười như mùa thu tỏa nắng…
” có thể thấy chuyện đàn bà xứ ta
xưa làm nghề buôn bán vẫn chủ
yếu trong gia đình, nhưng họ vẫn
mang tư duy buôn bán nhỏ lẻ, vun
vén nhọc nhằn cho gia đình.

Cụ Phan Kế Bính cho rằng dân
ta không có máu phiêu lưu như dân
Trung Hoa, Nhật Bản hay Tây Âu.
Người Hoa, người Nhật đã sang Hà
Nội, Hội An, Sài Gòn làm ăn buôn
bán từ thế kỷ 15, 16, dân ta vẫn
quanh quẩn sau luỹ tre làng:  “Vì

nhát tính không dám đi xa. Người
nhờ có dấn vốn chỉ ngồi phèn phệt
một xó, cái gì cũng chờ người ta
mang đến tận nơi, mua tranh bán
cướp với nhau, chớ một bước cũng
không dám dời đi đâu cả. Ví dụ có
chăng nữa thì chẳng qua Hà Nội
xuống Hải Phòng, Sơn Tây xuôi
Nam Định đã cho là xa xôi, ai bần
cùng lắm mới lên đến Lào Cai, Yên
Bái, hoặc vào đến Bình Định, Sài
Gòn. Còn chỉ những lo nước độc,
ma thiêng, hoặc là phong ba bất trắc
mà quanh năm chí tối bán quần,
buôn quanh”. (Trích “Nghề buôn
bán - Việt Nam Phong tục” của
Phan Kế Bính).

Ngoài ra, cụ Phan Kế Bính cho
rằng dân ta làm nghề buôn ít người
“có lòng thành thật”, lưu manh, giả
dối thì nhiều, hay nói thách cao
“để lừa những người khờ dại, nhờ
cái sự sơ ý của người ta mà kiếm
ăn làm giàu, làm có, thì cái tài ấy
cũng đáng khinh bỉ lắm”.

Việc làm ăn buôn bán phải có
tầm nhìn xa, rộng, biết chịu đựng
lúc thua lỗ, khó khăn nhưng dân ta
lại “không có lòng kiên nhẫn.
Phàm là việc gì, có phải dễ dàng
mỗi chốc mà thành hiệu ngay
được đâu. Ta buôn bán động hơi
thấy lỗ vốn một chút hoặc hơi vấp
váp điều gì thì đã ngã lòng ngay.
Hoặc người đóng cửa trả môn bài,
hoặc người xin thôi cổ phần, làm
cho các việc có cơ tấn tới mà cũng
phải tan không thành nữa”. 

Một cái thói mà dân buôn hay
mắc phải cho đến tận bây giờ là “có
tý tiền hay khoe mẽ, coi mình là đại
gia, ăn nói khệnh khạng, vung tiền
như rác, rồi thích dạy đời, nói
chuyện đạo ly… Cụ Phan Kế Bính
cho rằng đó là thói “ưa phù hoa, lấy
sĩ diện với ngoài. Ai buôn bán hơi
được kha khá phát tài, đã vội vàng
đổi ngay bộ dáng cũ. Cửa nhà trang
sức rực rỡ, coi ra dáng đại phú gia
rồi. Đi đâu thì quần nọ áo kia, xe xe
ngựa ngựa, nghênh ngang lên mặt
tưởng không ai bằng ta, nhất là dư
của mà mua được tiếng ông hàn,
ông bá thì lại coi ra dáng nữa…”.

Cái thói trọc phú, khoe khoang
đó khiến cho những kẻ xuất phát
điểm thấp, buôn bán trúng mánh, lại
tự đắc, không biết mình là ai. Cụ
Phan Kế Bính cho rằng “chí khí
nông nổi như vậy nên đường buôn
bán suy nhược, trách nào mà bao
nhiêu lợi quyền chẳng vào tay người
khác”.  Cái thói này bây giờ dân gian
hay có câu “bán đất mà giàu” lại
phát triển rầm rộ. Khiến nhiều đại
gia giàu xổi, đi xe sang, suốt ngày
hút xì gà, uống rượu Tây, khoe mẽ
trên mạng xã hội, xây dựng thương
hiệu ảo… nhưng được vài năm bị cơ
quan chức năng điều tra, xác minh,
lật tẩy lại ra là những kẻ lừa đảo, gọi
vốn, buôn gian bán lận, sản xuất
hàng giả, tiền toàn đi vay ngân hàng,
cầm cố… Kết cục cũng chả ra gì!

Chuyện làm ăn buôn bán,
phường hội, bầu bạn ngày xưa,
đến bây giờ vẫn là bài học lớn cho
thương nhân nhất là trong bối cảnh
Chính phủ đang chú trọng nền
kinh tế tư nhân, coi họ là trọng tâm
để phát triển nước nhà.

TUấN NGọC 

Từ “buôn có bạn, bán có phường”
nghĩ về đạo đức doanh nhân

l Ảnh trong bài: Trung tâm lưu trữ quốc gia.

Người Việt ngày xưa không coi trọng nghề buôn, nên không quá xuất sắc trong việc buôn bán
như người Trung Hoa, Nhật Bản… nhưng khi họ quyết tâm buôn bán thì lại rất gắn kết thành
phường, hội. Sự tương trợ đó cũng có cả cái hay và cái dở.



Khi nhà nhà đưa con “rời màn hình”
Chị Sĩ Hoa (quận Thanh Trì, Hà Nội)

chia sẻ: “Cả hai vợ chồng tôi đều là công
nhân. Nếu cho con học các khóa học hè
thì tốn kém, mà nghỉ hè ở nhà, các cháu
chỉ dán mắt vào điện thoại”. Không chỉ
những gia đình thu nhập thấp gặp khó,
mà cả các phụ huynh thành thị có điều
kiện cũng bối rối. Chị Phạm Thu Giang
(quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chọn giải
pháp cho con học bơi và đá bóng vì vừa
giúp vận động, vừa tránh xa thiết bị điện
tử. Tuy nhiên, giữa “rừng” chương trình,
việc lựa chọn trại hè chất lượng, phù hợp
và an toàn không hề đơn giản.

Bên cạnh đó, việc phụ huynh nhồi nhét
quá nhiều hoạt động có thể khiến trẻ kiệt
sức. Hè cần là thời gian để trẻ tái tạo năng
lượng sau một năm học căng thẳng. Cha
mẹ cần lắng nghe các con mong muốn gì
trong kỳ nghỉ hè là điều quan trọng. 

Em Minh Quân (lớp 7, Hà Nội) chia
sẻ: “Cả một năm học hành triền miên
khiến con rất mệt. Con muốn hè vui chơi
với bạn bè, gia đình chứ không chỉ lao vào
học thêm hay học kỹ năng. Có năm bố mẹ
đăng ký cho con đến 3 lớp học hè, con
thấy còn bận hơn học chính khóa”. Nhiều
em lại thích học thêm các kỹ năng mới,
nhưng phải là hoạt động thật sự thú vị và
được tự chọn. Em Hoàng Minh (lớp 8, TP
HCM) bày tỏ thích học guitar, được đi du
lịch cùng gia đình, bạn bè nhưng bố mẹ lại
ép học IELTS và các môn Văn, môn Toán.
“Hè mà như học chính khóa thì còn gì là
nghỉ hè nữa”, em Minh nói.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng,
phụ huynh nên lắng nghe con: con muốn
học kỹ năng gì, chơi thể thao, khám phá
nghệ thuật hay chỉ đơn giản là thư giãn.
Hoạt động phù hợp sở thích sẽ giúp trẻ
phát triển tự nhiên, không áp lực.  Giữa vô
số chương trình, mô hình trại hè kỹ năng
sinh tồn và thiện nguyện đang được nhiều
phụ huynh và chuyên gia đánh giá cao. Chị
Trần Hương Loan, sáng lập trại hè Hạnh
Phúc Việt cho biết: “Có quá nhiều trại hè
từ “thượng vàng đến hạ cám”. Tôi chọn
gắn bó với mô hình kỹ năng sinh tồn và
thiện nguyện vì nó mang lại giá trị thực,
giúp trẻ trưởng thành qua trải nghiệm”. 

Theo chị Loan, trại hè thiện nguyện
giúp trẻ phát triển lòng yêu thương, chia
sẻ và trách nhiệm. Các em không chỉ
mang quà lên các vùng khó khăn mà còn
trực tiếp tham gia từ khâu khảo sát, quyên
góp, sửa chữa trường học, xây nhà vệ

sinh, tổ chức đọc sách… Hè 2025 này các
con sẽ được lên Hoàng Su Phì - là huyện
vùng cao của tỉnh Hà Giang. Chị Loan kể:
Một lần, các con lên bản vùng cao, gặp
bạn nhỏ nghỉ học chỉ vì mẹ không có
10.000 đồng để phát cho bạn mỗi tháng.
Trải nghiệm đó khiến các con suy nghĩ và
thấy biết trân trọng giá trị cuộc sống, trân
trọng những gì mình đang có...

“Khi lựa chọn chương trình trại hè
cho con em, các bậc cha mẹ nên chú
trọng không chỉ vào thành tích học tập,
mà còn cả sự phát triển về kỹ năng sống
và cảm xúc của con em. Bên cạnh đó,
cần tìm hiểu kỹ về chương trình, đội ngũ
tổ chức và bảo đảm an toàn cho con em.
Có những chương trình được truyền
thông rầm rộ nhưng thiếu nền tảng giáo
dục thực tế...”, chị Loan chia sẻ.

Có thể nói, trước sự bùng nổ và nhiễu
loạn của thị trường trại hè, phụ huynh
cần tỉnh táo, lắng nghe con và lựa chọn
các chương trình có giá trị thực. Một
mùa hè ý nghĩa không chỉ là kỳ nghỉ mà
còn là hành trình khám phá, trải nghiệm
và trưởng thành.

Và giữa “mê trận” lừa đảo
Thực tế, nhiều chương trình trại hè

được quảng bá với các cụm từ bắt tai như
“quốc tế”, “chuẩn châu Âu”, “học kỳ quân
đội”, nhưng không rõ đơn vị tổ chức, thiếu
chuyên môn giáo dục, thậm chí là mạo
danh. Tại Hà Nội, một phụ huynh bị mất
hơn 1 tỷ đồng khi đăng ký chương trình
“Học kỳ trong quân đội 2024” qua một
fanpage giả mạo. Kẻ lừa đảo thường sử
dụng logo cơ quan nhà nước, trường đại
học, lực lượng vũ trang để tạo lòng tin, kèm
theo cam kết cấp chứng nhận, hỗ trợ ăn ở… 

Công an tỉnh Đồng Nai và Hội đồng
Đội TP Hà Nội đã cảnh báo tình trạng
này, khuyến cáo phụ huynh kiểm tra kỹ
thông tin, không chuyển tiền qua các
đường link lạ. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo,
cần báo cơ quan chức năng và sử dụng
ứng dụng VNeID để phản ánh.

TS Vũ Thu Hương cảnh báo: Thị
trường trại hè đang bị “nhiễu loạn” bởi
nhiều chương trình tổ chức tràn lan,
thiếu kiểm soát. Nhiều phụ huynh vì tâm
lý sính ngoại, chuộng hình thức nên dễ
bị thu hút bởi quảng cáo hoa mỹ mà
không biết đến chất lượng thật sự. “Có
những trại hè đắt tiền chỉ tập trung vào
địa điểm sang trọng, không bảo đảm yếu
tố giáo dục, an toàn hay phát triển kỹ
năng cho trẻ. Trong khi đó, không ít
chương trình có giá phải chăng nhưng
được đầu tư kỹ về nội dung, sát với nhu
cầu thực tế của trẻ”, TS Hương nói.

Phụ huynh được khuyến nghị nên khảo
sát kỹ: đơn vị tổ chức là ai, có chuyên môn
giáo dục hay không, chế độ chăm sóc trẻ
ra sao. Tốt nhất, nên đến trực tiếp địa điểm
để đánh giá sự nghiêm túc, thay vì chỉ tin
vào mạng xã hội. Một hình thức lừa đảo
phổ biến hiện nay là kẻ xấu mạo danh tổ
chức Đoàn, Đội để tổ chức trại hè. Chúng
tạo website, fanpage giả mạo, dùng danh
nghĩa các cơ quan uy tín rồi đăng tải
chương trình hấp dẫn, ưu đãi lớn, thậm chí
miễn phí để thu hút phụ huynh.

Anh Nguyễn Bá Khải, Chủ nhiệm
CLB Lý luận và Truyền thông, Thành
đoàn Hạ Long khuyến cáo: “Tình trạng
mạo danh không chỉ ảnh hưởng đến uy tín
tổ chức Đoàn mà còn gây mất lòng tin của
phụ huynh. Phụ huynh nên: Kiểm tra kỹ
thông tin đơn vị tổ chức. Ưu tiên đơn vị
có địa chỉ, người đại diện rõ ràng. Đọc kỹ
điều khoản, không chuyển tiền qua các
đường dẫn lạ. Đồng thời, các tổ chức
Đoàn cần chủ động xây dựng kênh thông
tin chính thức về trại hè đạt chuẩn, phối
hợp với cơ quan chức năng để xử lý, cảnh
báo sớm các trường hợp giả mạo”. 

TS Vũ Thu Hương cho rằng, nếu Bộ
GD&ĐT có thể đưa ra bộ tiêu chí cụ thể
cho các trại hè, đồng thời từng địa
phương dựa vào đó để công bố danh
sách những đơn vị đạt chuẩn, thì đây sẽ
là một công cụ hữu ích cho phụ huynh.
Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thực hiện

được, nên việc lựa chọn đúng trại hè cho
con vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào sự chủ
động và kiến thức của mỗi gia đình.

Cảnh giác tuyệt đối trước chiêu
“ưu đãi hết hôm nay”...

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban
Nghiên cứu Công nghệ, Hiệp hội An ninh
mạng Quốc gia (NCA), các nhóm lừa đảo
ngày càng tinh vi khi nắm bắt rất nhanh nhu
cầu xã hội để dựng lên những cái bẫy đánh
trúng tâm lý phụ huynh. Dịp nghỉ hè là thời
điểm các chương trình trải nghiệm như
“Học kỳ công an” hay “Trại hè quân đội”
được quan tâm và đây cũng là lúc các đối
tượng giả mạo nhanh chóng tạo lập các fan-
page Facebook, sử dụng hình ảnh, nội dung
lấy từ những chương trình có thật, nhưng
thêm thắt những “ưu đãi”, “giảm giá” hấp
dẫn nhằm dụ dỗ phụ huynh.

Ông Sơn cho rằng mục tiêu của các
đối tượng là khiến phụ huynh tin tưởng
và tự nguyện chuyển khoản phí giữ chỗ
hoặc phí tham gia chương trình. Trong
một số trường hợp, chúng còn lợi dụng
dấu tick xanh, vốn là dấu hiệu xác thực
tài khoản, để tạo thêm sự tin cậy. Tuy
nhiên, thực tế cho thấy một số tài khoản
tick xanh vẫn có thể đổi tên để phục vụ
hành vi lừa đảo, cho thấy “lỗ hổng” về
quản lý của nhà cung cấp dịch vụ. 

Ông Sơn cảnh báo, phụ huynh không
nên chủ quan chỉ vì tài khoản có tick
xanh, mà cần kiểm tra kỹ thông tin tổ
chức thông qua các kênh chính thức như
website, trường học hoặc cơ quan chức
năng. Bên cạnh đó, không nên cung cấp
thông tin cá nhân như CCCD, tài khoản
ngân hàng hay số điện thoại học sinh qua
tin nhắn và cần hết sức cảnh giác trước
những lời mời “ưu đãi hôm nay”,
“chuyển tiền giữ chỗ”, vốn là thủ đoạn
điển hình trong các vụ lừa đảo.

Ông Sơn cho biết, các dấu hiệu nhận
biết tài khoản giả mạo gồm: Tên tài khoản
hoặc fanpage gần giống với tên chương
trình thật, nhưng sai một số ký tự; Trang
không có thông tin xác minh chính thức,
không liên kết đến website hoặc fanpage
của các đơn vị tổ chức thực sự; Page có tick
xanh nhưng lịch sử có sự đổi tên so với tên
ban đầu; Nội dung bài viết thường kèm
chương trình giảm giá, thúc giục, yêu cầu
chuyển khoản nhanh chóng với lý do “giữ
chỗ”, “ưu tiên” hoặc “gấp”.

Để phòng ngừa hiệu quả các mối đe
dọa an toàn thông tin, đặc biệt là với
thanh, thiếu niên, ông Sơn nhấn mạnh vai
trò của sự phối hợp giữa ba phía: gia đình,
nhà trường và cơ quan chức năng. Gia
đình và trường học cần trang bị cho học
sinh kỹ năng sử dụng mạng an toàn, cài
đặt chế độ riêng tư hợp lý và xác minh
mọi thông tin từ nguồn chính thống. Về
phía cơ quan chức năng, cần tăng cường
kiểm tra, xử phạt các nền tảng buông lỏng
kiểm duyệt và sớm thiết lập hệ thống cảnh
báo lừa đảo để người dân có thể chủ động
phòng tránh từ sớm... UyÊN Na
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Phụ huynh cần tỉnh táo giữa “mê hồn trận” 
lớp ngoại khóa khi hè về

Khi kỳ nghỉ chưa chính thức bắt đầu, nhiều phụ huynh đã mất tiền oan, có người mất cả tỷ
với các chiêu trò lừa đảo tinh vi khi lợi dụng tâm lý mong muốn con tham gia các khóa học
trải nghiệm mùa hè như trại hè kỹ năng, học kỳ công an, học kỳ quân đội...

Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mạo danh những tổ chức có uy tín như
“Học kỳ công an”, “Trại hè quân đội” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý theo
Điều 174 Bộ luật Hình sự. Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định người nào bằng thủ
đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ
đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 20 năm hoặc tù chung thân. Người phạm tội còn
có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức
vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu
một phần hoặc toàn bộ tài sản...

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP
Hà Nội khuyến cáo người dân: Khi
muốn đăng ký cho con học những khóa
trải nghiệm, kỹ năng, phụ huynh nên
liên hệ hoặc gọi điện thoại đến các
trường, đơn vị để hỏi, kiểm tra thông tin.
Việc đăng ký nên thực hiện trực tiếp thay
vì trực tuyến, chuyển khoản. Tuyệt đối
không làm theo hướng dẫn chuyển tiền
cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì nếu chưa
xác định chính xác danh tính người
nhận tiền. Trong trường hợp bị lừa đảo
chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ
quan Công an gần nhất để được tiếp
nhận và hướng dẫn giải quyết.

l Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội cảnh báo lừa đảo liên quan
đến “Học kỳ Hè Quân đội năm 2025”. (Ảnh chụp màn hình)

l Hình thức lừa đảo kiểu trại hè, khóa tu cho cho trẻ ngày càng phổ biến 
(Ảnh minh họa: ST)



Nơi non xanh nước biếc vẫy gọi
Là một huyện miền núi biên

giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh
Lạng Sơn, Lộc Bình có đường biên
giới tiếp giáp với huyện Ninh Minh
thuộc Khu tự trị dân tộc Choang
Quảng Tây (Trung Quốc). Với tổng
diện tích hơn 1.000km2, nơi đây sở
hữu địa hình phong phú với sự kết
hợp hài hòa giữa núi rừng, thung
lũng, sông suối và cao nguyên.
Chính sự kết hợp ấy góp phần tạo
nên cảnh quan hùng vĩ và khí hậu
mát mẻ quanh năm.

Một trong những điểm đến nổi
tiếng khi nhắc đến huyện Lộc
Bình là Khu du lịch sinh thái núi
Mẫu Sơn, hay còn được gọi với
cái tên “Đệ nhất hùng quan” phía
Bắc. Đây là điểm đến du ngoạn lý
tưởng dành cho những người thích
khám phá thiên nhiên, mê phong
cảnh đặc trưng của núi rừng Đông
Bắc. Với độ cao hơn 1.500 mét so
với mực nước biển, khí hậu Mẫu
Sơn mang nét đặc thù của vùng á
nhiệt đới và ôn đới. 

Vào mùa hè, Mẫu Sơn mang
đến không gian mát mẻ, trong lành
với nắng vàng rực rỡ, lý tưởng cho
các hoạt động nghỉ dưỡng và
khám phá thiên nhiên. Du khách
có thể thỏa sức trải nghiệm tắm
suối, tắm thác, cắm trại giữa đại
ngàn xanh mát. Khi đông về, Mẫu
Sơn khoác lên mình vẻ huyền ảo
với màn sương dày đặc bao phủ
khắp núi đồi. Đặc biệt, vào những
ngày giá rét, nơi đây còn xuất hiện
băng tuyết, tạo nên cảnh tượng kỳ
thú hiếm thấy ở Việt Nam. Đây là
điểm nhấn đưa Mẫu Sơn trở thành
điểm hẹn lý tưởng của hàng vạn
du khách, mong muốn một lần

được chạm vào tuyết trắng và cảm
nhận cái lạnh buốt giá đặc trưng
của miền sơn cước. 

Đến với huyện Lộc Bình, du
khách còn có cơ hội khám phá
nhiều nơi non xanh nước biếc, như
Thế giới đầm hồ Na Dương, hồ
Bản Lải, thác Bản Khiếng, suối
Long Đầu, núi Pia Pò… Trong đó,
nổi bật là Thế giới đầm hồ Na
Dương - một trong những điểm
đến ấn tượng của Công viên địa
chất Lạng Sơn. Chứa đựng những
di tích hóa thạch phong phú nhất
Việt Nam nói riêng và Đông Nam
Á nói chung, nơi đây là “phòng thí
nghiệm ngoài trời” lý tưởng cho
những du khách ưa thích khám
phá. Còn đối với những tín đồ đam
mê trekking, núi Pia Pò (thuộc núi
Cha) với sống lưng khủng long
đẹp mê hồn là điểm dừng chân
không thể bỏ qua. Trên hành trình
chinh phục đỉnh núi, du khách
được băng qua nhiều sinh cảnh,
địa hình khác nhau với những trải
nghiệm vô cùng thú vị.

Không chỉ hấp dẫn du khách
bởi cảnh quan và khí hậu, Lộc
Bình còn là vùng đất giàu truyền
thống lịch sử, văn hóa, nơi kết tinh
và giao thoa của nhiều giá trị văn
hóa bản địa lâu đời. Đây là nơi sinh
sống của các cộng đồng dân tộc
anh em như Tày, Nùng, Dao…
mỗi dân tộc mang một bản sắc
riêng biệt, góp phần tạo nên bức
tranh văn hóa độc đáo, làm nên sức
hút đặc biệt cho du lịch Lộc Bình.

Tại đây, du khách sẽ có dịp
chiêm ngưỡng những ngôi nhà
trình tường mộc mạc mang đậm
dấu ấn kiến trúc cổ truyền hay lắng
nghe những làn điệu Then, Sli,

Lượn sâu lắng. Đồng thời, còn có
cơ hội hòa mình vào không khí
rộn ràng của các lễ hội dân gian
như Lễ hội Lồng Tồng, Lễ Cầu
Mùa, Tết Nhảy. Hay tham quan
khu di tích lưu niệm dòng họ Vi để
hình dung rõ nét về cuộc sống và
đóng góp của các dòng họ thổ ty
Lạng Sơn. Tất cả những giá trị văn
hóa này không chỉ là di sản quý
báu, mà còn là nền tảng vững chắc
để phát triển loại hình du lịch văn
hóa, du lịch cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn
níu chân du khách khi đến với Lộc
Bình còn phải kể đến nền ẩm thực
mang đậm hương vị núi rừng.
Những món đặc sản trứ danh như
vịt quay, lợn quay, khâu nhục… vô
cùng hấp dẫn với vị ngon khó
cưỡng, kỹ thuật chế biến công phu
và mang đậm bản sắc văn hóa địa
phương. Đây là lợi thế to lớn, nhất
là trong bối cảnh loại hình du lịch
ẩm thực (hay còn gọi là “food tour”)
đang trở thành xu hướng được ưa
chuộng tại Việt Nam. Không chỉ
dừng lại ở món ngon, nông sản
thương hiệu OCOP của vùng đất
này cũng đang dần có chỗ đứng trên
thị trường trong và ngoài nước. 

Phát huy tiềm năng, thế mạnh
vốn có

Có thể thấy, huyện Lộc Bình
sở hữu nhiều tiềm năng và thế
mạnh nổi bật để trở thành điểm
đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch
miền núi phía Bắc. Đặc biệt, đối

với du lịch sinh thái, loại hình đang
thu hút sự quan tâm rộng rãi từ
nhiều địa phương trên cả nước và
được xem là hướng phát triển đầy
triển vọng. Nhằm thúc đẩy du lịch
sinh thái huyện Lộc Bình, vừa qua,
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,
Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng
Sơn đã tổ chức Hội nghị “Xây
dựng sản phẩm du lịch sinh thái
huyện Lộc Bình”. Tại Hội nghị,
các nhà lãnh đạo, nhà khoa học,
chuyên gia và công ty lữ hành đều
đánh giá cao tiềm năng phát triển
du lịch sinh thái nơi đây.

Ông Hoàng Xuân Thuận -
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu
tư, Thương mại và Du lịch tỉnh
Lạng Sơn cho biết, huyện Lộc
Bình là một trong những huyện có
nhiều tiềm năng phát triển du lịch
sinh thái của tỉnh. Lộc Bình sở hữu
14 hồ nhân tạo, hệ thống di tích
lịch sử, văn hóa lâu đời. Đặc biệt,
núi Mẫu Sơn - điểm nhấn của du
lịch huyện được Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn quy hoạch, đầu tư
xây dựng thành Khu du lịch quốc
gia. Trên thực tế, nhiều điểm du
lịch nổi bật cũng đã được đưa vào
khai thác hiệu quả, như: tuyến
đường tuần tra biên giới đoạn Cửa
khẩu Chi Ma đến xã Bắc Xa, di
tích Điểm cao 424.

Dẫu có tiềm năng, thế mạnh là
vậy nhưng vẫn có nhiều ý kiến cho
rằng du lịch Lộc Bình vẫn chỉ
đang trong giai đoạn phát triển ban
đầu. Đồng quan điểm, bà Hoàng

Thị Thúy - Phó Chủ tịch UBND
huyện Lộc Bình nhận định, các
sản phẩm du lịch tại địa phương
đơn điệu, thiếu sự đa dạng, hấp
dẫn; cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch
vụ hạn chế; công tác quảng bá
chưa hiệu quả. Lượng du khách
đến với huyện Lộc Bình thời gian
qua, tuy có chiều hướng gia tăng,
song phần lớn chỉ dừng lại ở các
chuyến tham quan ngắn ngày với
mức chi tiêu thấp. Toàn huyện mới
chỉ có một vài cơ sở lưu trú quy
mô nhỏ, chưa có khách sạn hay
khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn cao
để phục vụ du lịch dài ngày.

Chưa kể, các hoạt động du lịch
Lộc Bình vẫn nhỏ lẻ, manh mún,
thiếu sự điều phối tổng thể và đầu
tư quy mô, bài bản. Hạ tầng giao
thông tuy đã được cải thiện nhưng
vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
trong mùa mưa hoặc băng tuyết.
Công tác bảo tồn bản sắc văn hóa
gắn với phát triển du lịch chưa
được chú trọng đúng mức. Các
tour tuyến, sản phẩm du lịch hiện
tại còn rời rạc, thiếu sự liên kết,
dẫn đến trải nghiệm của du khách
chưa thực sự trọn vẹn.

Trước những hạn chế còn tồn
tại, nhiều ý kiến tâm huyết đến từ
đại diện công ty lữ hành, nhà khoa
học, chuyên gia đã được trình bày
tại Hội nghị. Một trong những giải
pháp trọng tâm là đẩy mạnh đầu
tư, hoàn thiện khu nghỉ dưỡng
phức hợp Mẫu Sơn đạt tiêu chuẩn
4 sao từ nay đến năm 2030. Khu
nghỉ dưỡng được kỳ vọng sẽ trở
thành điểm nhấn mang tính biểu
tượng, là nơi “phải đến” khi du
khách đặt chân tới huyện Lộc
Bình, đồng thời đóng vai trò trung
tâm lưu trú dài ngày giúp du khách
thuận tiện khám phá các điểm đến
khác trong khu vực.

Bên cạnh đó, định hướng phát
triển du lịch sinh thái kết hợp nghỉ
dưỡng lưu trú và khám phá văn hóa
độc đáo của đồng bào dân tộc được
xem là hướng đi bền vững. Việc gắn
kết giữa giáo dục và mô hình du lịch
nông trại cũng được khuyến khích,
tạo điều kiện để du khách vừa nghỉ
ngơi, vừa học hỏi, trải nghiệm. Song
song, vẫn cần đẩy mạnh hoàn thiện
hệ thống lưu trú và giao thông kết
nối giữa các điểm du lịch. Tôn tạo
những công trình truyền thống như
nhà trình tường, nhằm phục vụ nhu
cầu nghỉ lại, tìm hiểu giá trị văn hóa
bản địa của du khách.

Ngoài ra, việc tuyên truyền
nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên,
xây dựng du lịch bền vững theo xu
hướng “không rác thải” cũng là
nhiệm vụ quan trọng. Cùng với
đó, tập trung thu hút các nhà đầu
tư chiến lược, khuyến khích các
doanh nghiệp lữ hành thiết kế tour
tuyến hấp dẫn, tạo điểm nhấn khác
biệt. Xây dựng Trung tâm OCOP
của huyện, giúp du khách vừa mua
sắm, thưởng thức đặc sản địa
phương, vừa mua về làm quà, giới
thiệu bạn bè, góp phần gia tăng giá
trị trải nghiệm. Đặc biệt, để lan tỏa
hình ảnh du lịch Lộc Bình một
cách rộng rãi và hiệu quả, cần tận
dụng mạnh mẽ các nền tảng
truyền thông số như TikTok, Face-
book... với nội dung sáng tạo, cuốn
hút, phù hợp xu hướng thị hiếu của
du khách hiện đại.

LINH CHI - DUy TRINH 
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Lộc Bình - Miền đất hứa 
của du lịch sinh thái xứ Lạng

Lộc Bình, vùng đất được thiên
nhiên ưu đãi ban tặng cảnh sắc kỳ
vĩ, nổi bật với nhiều danh lam
thắng cảnh cùng hệ sinh thái
phong phú. Nhờ lợi thế trời ban,
những năm gần đây, Lộc Bình ngày
càng nổi lên như một điểm sáng
đầy tiềm năng về du lịch sinh thái,
hứa hẹn mang đến những trải
nghiệm mới lạ và hấp dẫn cho du
khách khi đặt chân đến xứ Lạng. 

l Đường lên đỉnh Mẫu Sơn. (Ảnh: Nguyễn Thúy Vân) l Núi Pia Pò - địa danh được các tín đồ đam mê trekking ưa chuộng. (Ảnh: Lương Duy Doanh)

l Thế giới đầm hồ Na Dương - công viên địa chất đã được UNESCO công nhận. (Ảnh: Duy Trinh)

Trong năm 2024, có khoảng 285.000 lượt khách du lịch đến
huyện Lộc Bình, doanh thu du lịch đạt trên 162 tỷ đồng. Trong 5
tháng của năm 2025, huyện đã đón hơn 200.000 lượt khách, doanh
thu du lịch đạt trên 123 tỷ đồng. 



Bắt đầu từ những điều bình dị
Còn nhớ vào năm 2022, Nguyễn Lê

Ngọc Linh (sinh năm 1990, quê ở Thanh
Hóa) đã vinh dự là 1 trong 32 thanh niên
tiêu biểu được Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh xét chọn và trao giải
thưởng Lương Định Của - đây là phần
thưởng cao quý dành cho “Nhà nông trẻ”
tiêu biểu, xuất sắc.

Được biết, Ngọc Linh là người dân tộc
Thổ, sinh sống và lớn lên tại huyện Như
Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp
đại học, Ngọc Linh có công ăn việc làm
ổn định trên thành phố với mức thu nhập
tốt và một căn nhà riêng của hai vợ chồng
cô. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn mong muốn
được làm những công việc liên quan đến
môi trường, phủ xanh đồi trọc, đem đến
giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. 

Đầu năm 2020, mặc cho lời khuyên
ngăn của gia đình, bạn bè, hai vợ chồng
cô mang hết số tiền tiết kiệm (khoảng 1
tỷ đồng) của hai vợ chồng về quê khởi
nghiệp và bị mọi người xung quanh gắn
mắc “hâm”. Để chuẩn bị cho dự án phủ
xanh đồi trọc của mình. Mỗi ngày từ
sáng sớm, Ngọc Linh vào rừng, cho đến
tối mịt về nhà. Cô liên tục tham gia các
hội nhóm nông nghiệp, đọc hàng loạt tài
liệu để bổ sung kiến thức.

Những ngày đầu tiên, 3ha đất đồi Linh
mượn của bố mẹ để xây dựng mô hình
vườn rừng bản Thổ chỉ là một quả đồi trọc,
không đường, không điện, không nước.
Trong khi đó, mục tiêu của cô là khôi phục
nguồn gen thực vật bản địa, tái sinh rừng
và phủ xanh núi đồi, phát triển kinh tế gắn
liền với bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh
thái. Cho đến năm 2021, bằng rất nhiều nỗ
lực của Linh, vườn rừng bản Thổ đã phủ
xanh được 3ha đồi trọc với hơn 100 loài
cây, bao gồm: một số cây rừng bản địa như
(lim, trám, dẻ, sả sịa, mắc khén, dổi nếp).
Xen vào đó, Linh trồng các cây ăn quả có
giá trị kinh tế cao (bưởi, ổi, mít, hồng xiêm,

na, xoài, dứa, chuối, đu đủ, đào); các cây
dược liệu (chùm ngây, thiên môn đông,
gừng, tỏi, nghệ, cúc hoa, đậu biếc, bồ công
anh) hoàn toàn theo canh tác hữu cơ để
không gây tổn hại cho con người và hệ
sinh thái tự nhiên.

Câu chuyện truyền cảm hứng khởi
nghiệp tiếp theo thuộc về anh Nguyễn
Văn Tuấn (sinh năm 1994), bắt đầu từ
những củ tỏi tươi, hiện nay, anh đã tạo
nên thành phẩm tỏi đen chất lượng cao,
xây dựng thành công Hợp tác xã Tuổi trẻ
26-03 tại tiểu khu 4, thị trấn Yên Châu,
huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Nhờ mô
hình kinh doanh của mình, anh Tuấn đã
hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho bà con
vùng cao và đem đến người tiêu dùng
sản phẩm chất lượng.

Vào khoảng năm 2017, anh Tuấn bắt
đầu đọc và nghiên cứu tỏi đen. Nhận thấy
công dụng tỏi đen rất tốt cho sức khỏe, anh
đã bắt đầu mày mò, đọc các tài liệu nước
ngoài, đặc biệt là những công bố về công
nghệ lên men tỏi của Nhật Bản. Do không
có điều kiện tài chính để đầu tư máy móc
hiện đại, Tuấn lựa chọn cách tự mày mò,
chế tạo thiết bị làm tỏi đen ngay tại nhà từ
những vật liệu sẵn có. Khởi đầu là những
mẻ tỏi chỉ vài ký, rồi tăng dần công suất lên
100kg, 500kg, đến nay là 1.000kg mỗi mẻ.

Để làm ra được những mẻ tỏi đen
chất lượng, anh Tuấn đã phải bỏ rất
nhiều công sức. Từ khâu chọn nguyên
vật liệu, chế biến thực phẩm an toàn vệ
sinh. Có những lần, anh đã phải bỏ cả mẻ
tỏi do chưa đạt yêu cầu hoặc làm không
ngon. Sau rất nhiều thất bại, anh dần đúc
kết kinh nghiệm làm ra những mẻ tỏi đen
thơm ngon, bổ dưỡng phục vụ cho khách
hàng. Sản phẩm tỏi đen của anh Tuấn
dần có chỗ đứng trên thị trường, nhận
được sự yêu quý của người tiêu dùng.

Một câu chuyện của chàng trai
Hoàng Đức Mạnh (thị xã Đông Triều,
Quảng Ninh). Sau khi tốt nghiệp ngành

môi trường ở Học viện Nông nghiệp, anh
trở về quê cùng mẹ với mong muốn xây
dựng những vườn rau xanh cho bà con
nông dân. Anh chia sẻ, là một người con
sinh ra, lớn lên ở vùng nông thôn, anh rất
hiểu nỗi cực nhọc của những người nông
dân, anh hy vọng mình sẽ dùng kiến thức
để giúp đỡ bà con thay đổi cách sản xuất
và phat triển kinh tế.

Khi trở về quê làm nông, anh cũng
gặp rất nhiều khó khăn. Anh cùng mẹ
phải đi thuyết phục từng hộ gia đình về
mô hình trồng nông sản sạch. Có rất
nhiều người đã nghi ngờ cách làm của
anh, may mắn có 7 hộ gia đình trở thành
“cổ đông” đầu tiên góp đất cùng anh sản
xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Bắt đầu từ đó, Hợp tác xã (HTX) dịch
vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong
ra đời, anh Mạnh giữ vị trí Phó Giám đốc.
Với tôn chỉ làm nông nghiệp hiện đại,
HTX tiến hành thuê lại ruộng của bà con
để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, theo
hướng tập trung và áp dụng công nghệ để
nâng cao chất lượng nông sản.

Hành trình gần 10 năm của HTX, theo
anh Mạnh, là một hành trình không hề dễ
dàng. Năm 2013, HTX đứng ra thuê lại
ruộng đất của hơn 150 hộ dân với diện tích
13ha để trồng rau củ quả sạch. Hàng năm,
HTX còn ươm 500.000 cây súp lơ giống
để xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Ngoài ra, HTX cũng sản xuất hạt
giống rau màu chất lượng cao như cải
cúc, rau đay, mồng tơi... sản lượng 1 tấn
giống/năm. Nguồn giống này vừa giúp
HTX tự chủ trong sản xuất, giảm chi phí
đầu vào, vừa đáp ứng một phần nhu cầu
của người nông dân trong và ngoài địa
bàn. Năm 2021, HTX mạnh dạn liên kết
đầu tư nhà màng diện tích 11.000m2, với
tổng chi phí trên 3 tỷ đồng, để sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao, tập trung
vào các loại cây như dưa lưới, dưa lê
Hàn Quốc, các loại rau màu...

Tạo công ăn việc làm và thu nhập
bền vững cho bà con nông dân

Những mô hình khởi nghiệp xanh của
những người trẻ không chỉ tạo ra những
giá trị tốt đẹp cho môi trường, mà còn
đem lại thu nhập ổn định cho người nông
dân, bà con dân tộc. 

Như dự án vườn bản Thổ của cô gái
Ngọc Linh sau khi phủ xanh đồi trọc, đã
triển khai nhiều sản phẩm kinh doanh hấp
dẫn. Ví dụ như, thấy những tín hiệu tích
cực từ dự án vườn rừng bản Thổ của Linh,
HTX bản Thổ đã được thành lập để liên kết
với bà con nuôi ong tại các bìa rừng. Cô
bạn dựa trên điều kiện tự nhiên (vùng đồi
núi thuận lợi nuôi ong, trồng cây thảo
dược) và khảo sát thị trường (miền xuôi
khó cạnh tranh) để cùng cộng sự xây dựng
xưởng chế biến mật ong lên men. Sau khi
đưa sản phẩm chính ra thị trường, Linh
đem về doanh thu 1.5 tỷ đồng/năm và tạo
việc làm cho 15 lao động địa phương.

Các sản phẩm từ vườn bản Thổ như:
mật ong, các cây rừng, dược liệu, trái
cây, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn
nuôi, gà đồi… đã được Linh bán ra thị
trường trong và ngoài tỉnh. Doanh thu
của vườn đạt khoảng 600 triệu
đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên
cho 4 lao động và 10 lao động thời vụ
với mức lương 4 - 5 triệu/người/tháng.

Ở giai đoạn 2, mô hình vườn rừng bản
Thổ tập trung vào khai thác yếu tố văn
hóa, du lịch, hoàn thiện cơ sở vật chất,
liên kết đồng bào dân tộc thiểu số tham
gia vào mô hình du lịch văn hóa, góp
phần vào khôi phục, bảo tồn và phát huy
những nét văn hóa cổ truyền có nguy cơ
mai một, đồng thời mang lại đời sống tốt
hơn cho bà con địa phương. Đến nay, dự
án vườn rừng bản Thổ của Linh được
nhiều người biết đến và ủng hộ, cô cũng
được tiếp đón nhiều đoàn khách đến tham
quan, học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp.

Đối với HTX của anh Nguyễn Văn
Tuấn, sau nhiều năm hoạt động kinh doanh
ổn định. Hiện tại, HTX của anh là nơi tập
trung sản xuất các sản phẩm nông nghiệp
sạch, an toàn từ nguyên liệu bản địa như tỏi
đen, hoa đu đủ đực, trà thảo dược... với quy
mô nhà xưởng hơn 5.000m², sử dụng dây
chuyền công nghệ hiện đại, bảo đảm vệ sinh
và đồng nhất chất lượng đầu ra.

Đến nay, HTX đã đạt được gắn
OCOP 4 sao, sản phẩm đã có mặt tại các
hệ thống siêu thị lớn ở Việt Nam và tại
các cửa hàng bán lẻ trong tỉnh, những
điểm dừng chân du lịch trải dài khắp cả
nước. Không chỉ tạo ra sản phẩm có
thương hiệu, HTX còn đem lại doanh thu
hàng tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định
cho hàng chục lao động địa phương. 

Còn đối với HTX Hoa Phong, anh
Mạnh cùng các đồng nghiệp đã và đang
ứng dụng hệ thống trồng dưa giá thể (gieo
hạt trong khay ở nhà màng); ứng dụng công
nghệ tưới tự động 4.0 có thể kiểm soát và
điều khiển qua điện thoại, ghi chép lịch
trình tưới tự động; hệ thống máy gieo hạt
tự động 6 trong 1 hiện đại công suất 25.000
hạt cây giống/giờ… Để mở rộng thị trường
tiêu thụ cho sản phẩm của HTX, anh Mạnh
đã đẩy mạnh các hoạt động liên kết với các
đối tác nước ngoài để xuất khẩu. Đồng thời
anh cũng liên hệ tìm các nhà máy, cơ sở chế
biến, qua đó gia tăng giá trị cho các sản
phẩm nông nghiệp làm ra.

Đặc biệt, anh Mạnh đã triển khai dự
án “Tăng thu nhập cho các tiểu nông có
sử dụng dịch vụ của HTX nông nghiệp
và giảm tỷ lệ hao hụt trong phân phối
nông sản thông qua chuỗi cung ứng
lạnh” trên địa bàn. Bước đầu dự án đã
góp phần liên kết sản xuất, tiêu thụ nông
sản cho nông dân, phát triển kinh tế nông
nghiệp, nông thôn. HươNG NGọC
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Người trẻ truyền cảm hứng
khởi nghiệp “xanh”

Bắt đầu từ những sản
phẩm thân thiện với
môi trường, gần gũi
thiên nhiên, hiện nay
nhiều người trẻ đã
khởi nghiệp thành
công với mô hình
kinh doanh xanh. Họ
đã và đang truyền
cảm hứng cho thế hệ
trẻ lên ý tưởng
“startup” mang lại
giá trị tốt đẹp cho
cộng đồng. lAnh Hoàng Đức Mạnh dùng kiến thức mình học hỏi trong trường đại học đem đến cho bà con nông dân cách thức

sản xuất mới đạt hiệu quả cao. (Nguồn: HTX Hoa Phong)

l Lê Ngọc Linh đã dành nhiều tâm huyết gây dựng nên mô hình “Vườn rừng
bản Thổ”. (Nguồn: Vườn rừng Bản Thổ)

lTừ những tép tỏi tươi, anh Nguyễn Văn Tuấn đã tạo ra sản phẩm chất lượng
và hỗ trợ người dân tộc có công ăn việc làm ổn định. (Nguồn: Vietnam.vn)



Tạm dừng bán vì… hỗn loạn
Sau cảnh hỗn loạn của đám

đông chen lấn xếp hàng mua
Labubu, nhà phân phối Pop Mart
đã tạm dừng mọi hoạt động bán
sản phẩm này tại các cửa hàng
trên khắp Vương quốc Anh.

"Để đảm bảo an toàn và
thoải mái cho mọi người,
chúng tôi sẽ tạm dừng mọi hoạt
động bán đồ chơi nhồi bông
THE MONSTERS trong cửa
hàng và trên roboshop cho đến
khi có thông báo mới", Pop
Mart đăng trên trang Instagram
hồi cuối tháng 5. Tuy nhiên,
hoạt động bán hàng trực tuyến
vẫn sẽ tiếp tục như thường lệ,
công ty cho biết thêm.

“Sản xuất tại Trung Quốc”
Labubu, đồ chơi nhồi bông kỳ
quặc, phủ cao su với đôi tai
nhọn, đôi mắt quỷ quyệt, hàm
răng lởm chởm và nụ cười tinh
nghịch, đã trở thành “cơn sốt”
đồ chơi trên toàn châu Á.
Labubu, được thiết kế bởi Kas-
ing Lung người Hồng Kông
(Trung Quốc) và sản xuất và
phân phối bởi Pop Mart, nhà
bán lẻ đồ chơi thời thượng hàng
đầu Trung Quốc.

Labubu và các đồ sưu tầm bí
ẩn khác, thường được giữ trong
bao bì kín được gọi là hộp mù,
giúp định hình lại nhận thức toàn
cầu về các sản phẩm "sản xuất
tại Trung Quốc". Thay vì bị coi
là những mặt hàng sản xuất hàng
loạt giá rẻ, đồ chơi đang được
công nhận trên toàn cầu nhờ thiết
kế độc đáo, sức mạnh thương
hiệu và khả năng khai thác các
xu hướng tiêu dùng mới nổi.

Đồ chơi của Pop Mart
thường được đóng gói trong
hộp kín để khơi dậy sự tò mò
và phấn khích của người tiêu
dùng, nhưng chúng không hề
rẻ. Một bộ sáu hình Labubu
nhỏ, mỗi hình có một tư thế và
trang phục khác nhau.
Bùng phát ma túy “Labubu”

Tờ The Nation của Thái Lan
đưa tin cảnh báo của Trung tâm
Chống độc Ramathibodi về sự
bùng phát ma túy “Labubu”
hoặc “Khanom” (có nghĩa là
“đồ ăn nhẹ”). Những viên thuốc
này được cho là mô phỏng theo
nhân vật đồ chơi nhồi bông nổi
tiếng “Labubu”, do nhà thiết kế
người Hồng Kông (Trung
Quốc) Kasing Lung sáng tạo.

Tại lễ hội Songkran (lễ hội té
nước của Thái Lan) mới đây, hai
người dùng “Labubu” đã tử
vong và một người vẫn đang
nằm trong phòng chăm sóc đặc
biệt (ICU). Ba bệnh nhân sử
dụng loại thuốc này khi tham dự
lễ hội té nước ở Bangkok và đã
bị các phản ứng nghiêm trọng,
bao gồm bất tỉnh, co thắt cơ, suy
hô hấp và ngừng tim. 

Những phát hiện ban đầu cho
thấy loại thuốc này có thể là sự
kết hợp của một chất kích thích
và một chất gây ức chế, có thể
khuếch đại tác dụng của nhau
một cách nguy hiểm. Tuy nhiên,
trung tâm cho biết, phân tích
trong phòng thí nghiệm vẫn đang
được tiến hành để xác nhận
chính xác các chất liên quan.

Trung tâm cũng cho biết một
sự cố tương tự đã xảy ra vào năm
2022 với sự lây lan của "K Nom
Phong" - một loại thuốc hỗn hợp
gây tử vong trên khắp Thái Lan.
Trung tâm cảnh báo rằng các
trường hợp hiện tại có thể chỉ là
phần nổi của tảng băng chìm, vì
các trường hợp tử vong liên quan
khác vẫn có thể đang được giám
định pháp y hoặc liên quan đến

những bệnh nhân trong tình
trạng nguy kịch tại các bệnh viện
khác. Các nhà chức trách đã phối
hợp với Văn phòng Ban Kiểm
soát Ma túy (ONCB) và các
mạng lưới học thuật về các vấn
đề liên quan đến ma túy để có
hành động đối phó với sự lan
tràn của ma túy “Labubu”.

Baby Three bị tiêu hủy do có
hàm lượng chất cấm

Cũng như Labubu, Baby
Three là dòng đồ chơi do một
công ty Trung Quốc tạo ra với
các nhân vật mặt tròn có nhiều
biểu cảm khác nhau. Ra mắt vào
tháng 5 năm 2024, những con
búp bê này đã trở nên phổ biến
ở Việt Nam vào cuối năm ngoái
do có nhiều mẫu mã và mùi
hương ngẫu nhiên. Chúng được
đựng trong những “hộp mù”,
nghĩa là người mua không hề
biết sẽ mua được thiết kế Baby
Three nào cho đến khi mở hộp.

Mặc dù “cơn sốt” Baby Tree
đã giảm nhưng kết quả giám định
lô hàng bị thu giữ ở Quảng Ninh
mới đây cho thấy, sản phẩm có
hàm lượng Formaldehyde vượt
mức giới hạn cho phép, vi phạm

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và có
thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sức khỏe người sử dụng.

Thông tin từ Công an tỉnh
Quảng Ninh cho biết, đơn vị
này đã tổ chức tiêu hủy gần
2.000 đồ chơi bằng bông nhãn
hiệu Baby Three. Đây là số
hàng hóa không rõ nguồn gốc,
có chứa hàm lượng Formalde-
hyde vượt quy chuẩn cho phép,
gây nguy hại đến sức khỏe
người tiêu dùng.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH)
định nghĩa formaldehyde là hóa
chất không màu, có mùi hăng
nồng và dễ bắt lửa. Đây là hợp
chất được sử dụng phổ biến trong
công nghiệp, xuất hiện trong vật
liệu xây dựng như ván ép, gỗ nén
và trong vai trò chất khử trùng,
diệt khuẩn tại các cơ sở y tế,
phòng thí nghiệm, nhà xác.

Báo SK&ĐS cho biết, theo
chuyên gia hóa học công nghiệp,
TS Vũ Đình Hưng, để tăng tính
thẩm mỹ cho sản phẩm, một số
nhà sản xuất còn bổ sung thêm
chất trợ nhuộm vào vải - chủ yếu
để giữ nếp, chống nhăn. Nếu
không sử dụng các chất phụ gia
kể trên, vải sẽ dễ bị nhăn, phai
màu, kém bền và làm tăng đáng
kể chi phí sản xuất. Điều đáng lo
ngại là nếu không kiểm soát chặt
chẽ, lượng formaldehyde tồn dư
trong các chất trợ nhuộm này có
thể vượt quá ngưỡng an toàn, gây
nguy hại cho sức khỏe người sử
dụng, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Cơ thể con người khi tiếp xúc
với formaldehyde ở mức độ nhẹ
nhất có thể gây ho và dị ứng da;
ở mức độ cao hơn gây chảy nước
mắt; thậm chí có thể gây đau rát
cho mắt, mũi và họng. Đặc biệt,
formaldehyde là chất gây dị ứng
mạnh và có khả năng gây ung thư
ở người. Ngoài ra, formaldehyde
xâm nhập vào cơ thể con người,
hủy hoại và phá hỏng các cơ
quan khiến chúng mất nhiều
chức năng, khiến hệ miễn dịch
cũng bị ảnh hưởng và dần suy
yếu đi. Thậm chí có thể gây tử
vong khi nó chuyển hóa thành
axit formic làm tăng axit trong
máu, gây thở nhanh và thở gấp,
bị hạ nhiệt, hôn mê. Phụ nữ mang
thai tiếp xúc với fomaldehyd sẽ
ảnh hưởng lớn đến sự phát triển
bình thường của thai nhi, thậm
chí có thể gây ra đột biến, sai lệch
trong cấu trúc nhiễm sắc thể của
bào thai. Từ đó, trẻ ra đời rất dễ
mắc phải dị tật, bệnh bẩm sinh…
Đặc biệt, trẻ em không phải lúc
nào cũng phản ứng với hóa chất
giống như người lớn, vì vậy cần
chú ý bảo vệ trẻ tốt hơn để không
tiếp xúc với hóa chất này.

HUy aNH (tổng hợp)
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xã hội

“Labubu”, “Baby Three”
và những cảnh báo “đỏ”

Labubu, Baby Three,
Koromi… là những
sản phẩm đồ chơi
được giới trẻ ưa
chuộng và từng tạo
nên “cơn sốt” toàn
cầu. Nhưng cùng với
đó là những hệ lụy
đang được cảnh báo.

l Labubu được bày bán ở Pop Mart (Thượng Hải, Trung Quốc).
(Ảnh: SCMP/Mandy Zuo)

lCó nhiều thời điểm không thể mua lẻ Labubu khiến món đồ chơi này càng 
trở nên khan hiếm và được săn lùng. (Ảnh: CAN/Christina Sng)

lThái Lan cảnh báo về sự bùng phát của ma túy “Labubu”. (Ảnh: The Nation)


